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1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

CÔNG TY TNHH GAP AGRO 

– Địa chỉ văn phòng: Lô F14, F15, F16-1, đường số 3, KCN Đức Hòa 3 – Hồng 

Đạt, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam. 

– Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông. Trần Nguyễn Toàn - 

Chức vụ: Giám đốc. 

+ Ngày sinh: 08/08/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam; 

+ Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân; 

+ Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079075012414; Ngày cấp: 15/03/2021; Nơi 

cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. 

+ Địa chỉ thường trú: 551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

+ Địa chỉ liên lạc: 551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

– Điện thoại: 0903807876  Email: trannguyentoan@gmail.com.vn.  

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên, mã số doanh nghiệp 1101888721 do Phòng đăng ký kinh doanh -  Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp đăng ký lần đầu ngày 24/07/2018, đăng ký thay 

đổi lần thứ 4 ngày 19/03/2023. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT –  

CÔNG SUẤT 9.500 TẤN SẢN PHẨM/NĂM 

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô F14, F15, F16-1, đường số 3, KCN Đức 

Hòa III – Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam. 

– Các văn bản pháp luật liên quan đến dự án: 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CV 237935 (số vào sổ cấp GCN: CT57607) do Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Long An cấp ngày 03/8/2020 tại thửa đất số 32, tờ bản đồ số 8. 

+ Giấp phép xây dựng số 1778/GPXD do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An 

cấp ngày 31/7/2024.  

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 338/TD-

PCCC do phòng CS PCCC và CNCH - Công an tỉnh Long An cấp ngày 03/6/2024.  

+ Văn bản nghiệm thu PCCC số 73/NT-PCCC do phòng CS PCCC và CNCH - 

Công an tỉnh Long An cấp ngày 19/2/2025. 

+ Quyết định số 1592/QĐ-STNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long 

An cấp ngày 19/8/2019 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự 

án Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm của 

Công ty TNHH Gap Agro. 
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– Sơ lược về sự hình thành dự án: 

Thông tin sơ lược sự hình thành dự án được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 1.1. Thông tin sơ lược sự hình thành của dự án 

Mốc thời 

gian 

Thông tin pháp lý cho 

phép vận hành 

Nội dung 

Sản phẩm và quy mô hoạt 

động 
Quy trình sản xuất Công trình BVMT 

Năm 

2019 

Quyết định số 1592/QĐ-

STNMT do Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Long An 

cấp ngày 19/8/2019 về việc 

phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường Dự án 

Nhà máy sản xuất thuốc bảo 

vệ thực vật, công suất 9.500 

tấn sản phẩm/năm của Công 

ty TNHH Gap Agro 

- Sản phẩm và công suất: Sản 

xuất thuốc BVTV, công suất 

9.500 tấn sản phẩm/năm, 

trong đó: 

+ Sản phẩm thuốc BVTV 

dạng huyền phù: 1.500 tấn sản 

phẩm/năm. 

+ Sản phẩm thuốc BVTV 

dạng lỏng: 1.500 tấn sản 

phẩm/năm. 

+ Sản phẩm thuốc BVTV 

dạng bột: 1.500 tấn sản 

phẩm/năm. 

+ Sản phẩm thuốc BVTV 

dạng viên nén: 1.500 tấn sản 

phẩm/năm. 

+ Sản phẩm thuốc BVTV 

dạng cốm: 2.000 tấn sản 

- Quy trình sản thuốc BVTV 

dạng huyền phù: Nguyên liệu 

 Nhập liệu  Khuấy  

Nghiền  Khuấy trộn  

Kiểm tra  Bồn chứa  

Sang chai/đóng gói  Thành 

phẩm. 

- Quy trình sản thuốc BVTV 

dạng lỏng: Nguyên liệu  

Nhập liệu  Khuấy  Kiểm 

tra  Bồn chứa  Sang 

chai/đóng gói  Thành phẩm. 

- Quy trình sản thuốc BVTV 

dạng bột: Nguyên liệu  

Nhập liệu  Trộn  Nghiền 

 Trộn  Đóng gói  

Thành phẩm. 

- Quy trình sản thuốc BVTV 

- Đối với nước thải: 

+ HTXL nước thải cục bộ – 

công suất 15 m3/ngày.đêm. 

+ Công nghệ xử lý: Nước thải 

sản xuất  Bể thu gom  Bể 

keo tụ, tạo bông  Bể lắng 

hóa lý  Bể Fenton  Bể 

lắng hóa học  Aerotank (+ 

nước thải sinh hoạt)  Bể 

lắng 2  Hố ga đấu nối nước 

thải  Hệ thống thu gom 

nước thải của KCN. 

- Đối với bụi, khí thải: 

+ 01 HTXL khí thải chung 

của quy trình sản xuất các sản 

phẩm dạng rắn: 15.000 

m3/giờ. 

+ 01 HTXL khí thải chung 
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Mốc thời 

gian 

Thông tin pháp lý cho 

phép vận hành 

Nội dung 

Sản phẩm và quy mô hoạt 

động 
Quy trình sản xuất Công trình BVMT 

phẩm/năm. 

+ Sản phẩm thuốc BVTV 

dạng hạt: 1.500 tấn sản 

phẩm/năm. 

- Quy mô hoạt động:  

+ Địa điểm thực hiện dự án: 

Lô F14, F15, F16-1, đường số 

3, KCN Đức Hòa III – Hồng 

Đạt, xã Đức Lập Hạ, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt 

Nam. 

+ Diện tích: 22.700 m2 bao 

gồm: nhà xưởng; các công 

trình phụ trợ; các công trình 

xử lý chất thải và bảo vệ môi 

trường. 

dạng viên nén: Nguyên liệu  

Nhập liệu  Nghiền  Trộn 

 Dập viên  Đóng gói  

Thành phẩm. 

- Quy trình sản thuốc BVTV 

dạng cốm: Nguyên liệu  

Nhập liệu  Trộn  Nghiền 

 Trộn  Đùn  Sấy  

Đóng gói  Thành phẩm. 

- Quy trình sản thuốc BVTV 

dạng hạt: Nguyên liệu  

Nhập liệu  Trộn  Tạo hạt 

 Kiểm tra  Đóng gói  

Thành phẩm. 

 

của quy trình sản xuất các sản 

phẩm dạng huyền phù và dạng 

lỏng: 9.500 m3/giờ. 

- Đối với chất thải: Bố trí 

riêng biệt khu vực chứa 

CTSH, khu vực chứa CTTT 

và khu vực chứa CTNH. 

Hiện tại 
Không thay đổi so với 

ĐTM đã được phê duyệt 

- Sản phẩm và công suất: 

9.500 tấn sản phẩm/năm 

không thay đổi so với ĐTM 

đã được phê duyệt, tuy nhiên 

do yêu cầu của khách hàng 

- Quy trình sản xuất các dòng 

sản phẩm thuốc BVTV: Không 

thay đổi so với ĐTM đã được 

phê duyệt. 

 Tại dự án đầu tư vận hành 

- Đối với nước thải:  

+ HTXL nước thải cục bộ – 

công suất 15 m3/ngày.đêm. 

+ Công nghệ xử lý:  

(1) Nước thải sản xuất: Nước 
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Mốc thời 

gian 

Thông tin pháp lý cho 

phép vận hành 

Nội dung 

Sản phẩm và quy mô hoạt 

động 
Quy trình sản xuất Công trình BVMT 

nên chủ dự án có điều chỉnh, 

thay đổi khối lượng của từng 

loại sản phẩm với nhau, cụ thể 

nhưng điều chỉnh, thay đổi 

như sau: 

+ Sản phẩm thuốc BVTV 

dạng huyền phù: 3.000 tấn sản 

phẩm/năm. 

+ Sản phẩm thuốc BVTV 

dạng lỏng: 1.500 tấn sản 

phẩm/năm. 

+ Sản phẩm thuốc BVTV 

dạng bột: 1.500 tấn sản 

phẩm/năm. 

+ Sản phẩm thuốc BVTV 

dạng viên nén: 500 tấn sản 

phẩm/năm. 

+ Sản phẩm thuốc BVTV 

dạng cốm: 1.000 tấn sản 

phẩm/năm. 

+ Sản phẩm thuốc BVTV 

1 dây chuyển in nhãn mác, 

bao bì phục vụ đóng gói tại dự 

án, hoàn toàn không xuất bán 

ra bên ngoài, cụ thể quy trình 

như sau: Nguyên liệu  In 

flexo và in ống đồng  Ghép 

màng  Chia màng  Thành 

phẩm (phục vụ đóng gói sản 

phẩm thuốc BVTV tại dự án). 

thải sản xuất  Bể thu gom 

 Bồn keo tụ  Bồn phản 

ứng. 

(2) Nước thải sinh hoạt  Bể 

tự hoại 3 ngăn. 

(1) + (2): Bể điều hòa  Bể 

sinh học  Bể lắng 1, 2, 3  

Lọc than hoạt tính  Lọc 

màng MBR  Hố ga giám sát 

nước thải của Công ty  Đấu 

nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của KCN Đức Hòa 

III – Hồng Đạt. 

- Đối với bụi, khí thải:  

+ 01 HTXL bụi, khí thải từ 

dây chuyền sản xuất thuốc 

BVTV dạng rắn các loại: 

19.000 m3/giờ. 

+ 01 HTXL bụi, khí thải từ 

dây chuyền sản xuất thuốc 

BVTV dạng huyền phù, dạng 

lỏng và hoạt động in ấn bao 

bì, nhãn mác: 19.000 m3/giờ. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gap Agro  Trang 12 

Mốc thời 

gian 

Thông tin pháp lý cho 

phép vận hành 

Nội dung 

Sản phẩm và quy mô hoạt 

động 
Quy trình sản xuất Công trình BVMT 

dạng hạt: 2.000 tấn sản 

phẩm/năm. 

- Quy mô hoạt động: Địa điểm 

thực hiện dự án và diện tích 

hoạt động không thay đổi so 

với ĐTM đã được phê duyệt. 

Đối với chất thải: Bố trí riêng 

biệt khu vực chứa CTSH, khu 

vực chứa CTTT và khu vực 

chứa CTNH. 

Đến nay, tuân thủ theo luật bảo vệ môi trường; Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ Công ty TNHH Gap Agro quyết 

định lập lại giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật – Công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm”. 
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– Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án: Sản xuất thuốc bảo vệ thực 

vật. 

– Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ:  

+ Tổng vốn đầu tư của Dự án là 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng). Do 

đó, căn cứ khoản 3 Điều 11 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 của Quốc Hội ban 

hành Luật Đầu tư công thì dự án trên của Công ty TNHH Gap Agro thuộc tiêu chí 

phân loại dự án nhóm C (Dự án thuộc lĩnh vực Công nghiệp khác có tổng mức đầu tư 

dưới 120 tỷ đồng). 

+ Diện tích khu đất: 22.857 m2. 

– Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ: Không có. 

– Phân nhóm đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường: 

+ Dự án thuộc Danh mục các dự án đầu tư Nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến 

môi trường quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường theo quy định tại 

Mục I.3 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính Phủ (Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường với công suất lớn quy định tại Cột 3 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định này). 

+ Về thẩm quyền cấp giấy phép: Dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 

Điều 39 và điểm c khoản 3 Điều 41 Luật BVMT thì dự án thuộc đối tượng phải có 

giấy phép môi trường và thẩm quyền cấp giấy phép môi trường là Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. Căn cứ vào Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường 

thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi 

trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An. Vì vậy, dự án thuộc đối 

tượng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Long An cấp giấy phép môi trường (Báo 

cáo được trình bày theo Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ - mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự 

án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường trước khi đi vào vận hành thử nghiệm). 
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1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

 Công suất của dự án đầu tư 

Sản phẩm và công suất hoạt động tại dự án cụ thể như sau: 

Bảng 1.2. Sản phẩm và công suất tại dự án 

Stt Sản phẩm 

Công suất 

(tấn sản 

phẩm/năm) 

Trạng thái 
Thị 

trường 

I 
Sản phẩm thuốc BVTV dạng 

huyền phù 
3.000  

Nội địa 

1 Thuốc trừ sâu 1.000 Huyền phù 

2 Thuốc trừ bệnh 2.000 Huyền phù 

II Sản phẩm thuốc BVTV dạng lỏng 1.500  

1 Thuốc trừ sâu 500 Lỏng 

2 Thuốc trừ bệnh 500 Lỏng 

3 Thuốc diệt cỏ 500 Lỏng 

III Sản phẩm thuốc BVTV dạng bột 1.500  

1 Thuốc trừ sâu 300 Bột 

2 Thuốc trừ bệnh 300 Bột 

3 Thuốc diệt cỏ 300 Bột 

4 Thuốc kích thích sinh trưởng 300 Bột 

5 Thuốc ức chế sinh trưởng 300 Bột 

IV 
Sản phẩm thuốc BVTV dạng viên 

nén 
500 

 

1 Thuốc kích thích sinh trưởng 500 Viên nén 

V Sản phẩm thuốc BVTV dạng cốm 1.000  

1 Thuốc trừ sâu 400 Cốm 

2 Thuốc trừ bệnh 400 Cốm 

3 Thuốc diệt cỏ 200 Cốm 

VI Sản phẩm thuốc BVTV dạng hạt 2.000  

1 Thuốc trừ sâu 1.000 Hạt 

2 Thuốc trừ bệnh 500 Hạt 

3 Thuốc diệt cỏ 500 Hạt  

Tổng cộng 9.500   

Nguồn: Công ty TNHH Gap Agro 
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Về chất lượng sản phẩm, Công ty đảm bảo thực hiện đúng theo yêu cầu của 

khách hàng về chất lượng của đơn đặt hàng; cam kết đáp ứng TCCS 

135:2014/BVTV: Thuốc Bảo vệ thực vật – Yêu cầu kỹ thuật và Thông tư số 

10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/09/2020 về Danh mục thuốc BVTV được phép sử 

dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. 

Chất lượng đầu ra đảm bảo sẽ được KCS kiểm tra trước khi xuất hàng. 

Chất lượng sản phẩm sẽ tuân thủ theo các điều kiện từ khách hàng yêu cầu. 

 Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ 

sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.2.1. Quy trình sản xuất 

Tại dự án lắp đặt 6 dây chuyền sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) các loại, 

cụ thể:  

(1) 01 dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng huyền phù;  

(2) 01 dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng lỏng;  

(3) 01 dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng hạt; 

(4) 01 dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng cốm; 

(5) 01 dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng viên; 

(6) 01 dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng bột. 

Do thành phần nguyên liệu sử dụng để sản xuất các dòng thuốc BVTV tương tự 

nhau chỉ khác nhau về tỷ lệ pha trộn, hình dạng sản phẩm đầu ra và khác biệt ở 1 vài 

công đoạn nhỏ, do đó chúng tôi sử dụng chung một số máy móc thiết bị để phối trộn 

như sau: 

- Thuốc BVTV dạng huyền phù và dạng lỏng sử dụng chung một số máy móc 

thiết bị sản xuất như: Máy khuấy, bồn chứa, cân định lượng. 

- Thuốc BVTV dạng hạt, dạng cốm, dạng viên và dạng bột sử dụng chung một 

số máy móc thiết bị để phối trộn như: Máy nghiền, băng tải, máy trộn, máy đóng gói, 

cân định lượng.  

Các dây chuyền này sẽ không sản xuất đồng thời điểm. Tổng quan các dây 

chuyền sản xuất tại dự án được thể hiện cụ thể như sau: 

a. Quy trình sản xuất các sản phẩm thuốc BVTV tại dự án 

a.1. Quy trình sản xuất các sản phẩm thuốc BVTV dạng huyền phù 
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Hình 1.1. Quy trình sản xuất thuốc BVTV dạng huyền phù 

 Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu 

Tại dự án sản xuất thuốc bảo vệ thực vật dạng huyền phù các loại sử dụng 

chung 1 dây chuyền máy móc, thiết bị để sản xuất chỉ khác nguyên liệu đầu vào. Khi 

vận hành sản xuất dòng sản phẩm nào công nhân sẽ tự chuẩn bị nguyên liệu để nhập 

liệu vào dây chuyền sản xuất cho phù hợp với sản phẩm được chứa trong can 20 lít, 

50 lít, 200 lít tùy loại. Hoạt động sản xuất các dòng sản phẩm này không xảy ra cùng 

thời điểm. 

Đối với nguyên liệu dạng hạt và dạng bột sẽ được định lượng và sử dụng xe 

nâng đến khu vực nạp liệu, công nhân sẽ tự nạp liệu vào bồn khuấy phân tán. Công 

Kiểm tra 

Kiểm tra 

Khuấy phân tán  

Định lượng  

Nguyên liệu  

(dạng nhũ dầu, dạng dung 

dịch, dạng huyền phù,..) 

ồn, Hơi hóa chất 

Bao bì chứa nguyên liệu 

Hơi hóa chất, bao bì dính 

thành phần nguy hại 

Thành phẩm 

Sang chai/đóng gói 

 

CTR 

 

Dán nhãn, đóng thùng 

 

Hơi hóa chất, ồn Nghiền 

 

ồn, Hơi hóa chất, CTR 

Hơi hóa chất, ồn Khuấy trộn 

 

Bồn chứa 

 
ồn, Hơi hóa chất, CTR 

Ống dẫn 

Dung môi, phụ 

gia, chất nhũ hóa 

Chai, bao bì 

Nhãn, thùng 

Chai, bao bì 

Chất làm đặc, 

nước 
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nhân hoạt động trực tiếp tại khu vực này được bố trí đầy đủ bảo hộ lao động nhằm 

hạn chế các tác động. 

Đối với nguyên liệu dạng lỏng dẫn vào bồn chứa của máy khuấy phân tán thông 

qua ống dẫn và bơm, thùng phuy nguyên liệu được công nhân mở nắp và đặt thiết bị 

bơm kín vào bồn chứa, chuẩn bị cho quá trình sản xuất. Để đảm bảo hơi dung môi 

hóa chất được xử lý hiệu quả, chủ đầu tư sẽ lắp đặt chụp hút dẫn về hệ thống xử lý 

khí thải đã được lắp đặt tại cơ sở. 

Khuấy phân tán 

Bồn khuấy có bố trí trục và cánh khuấy, tùy theo quy cách sản phẩm mà thời 

gian, vận tốc khuấy là khác nhau nhằm khuấy trộn, đảo đều các thành phần nguyên 

liệu lại với nhau và hòa tan hoàn toàn. 

Nghiền 

Nguyên liệu sau khi được khuếch tan hoàn toàn sẽ được đưa qua thiết bị nghiền 

nhằm tiến hành nghiền đảm bảo đạt được độ mịn cần thiết cho sản phẩm, loại bỏ các 

kết cấu lớn, bị vón cục không tan hoàn toàn được tại công đoạn khuấy đảm bảo sản 

phẩm lỏng hoàn toàn, không bị vón cục. Hệ thống nghiền được thực hiện kín, hơi 

dung môi hạn chế phát sinh ra môi trường bên ngoài trong quá trình sản xuất. 

Khuấy trộn 

Hỗn hợp sau khi nghiền được chuyển qua bồn khuấy trộn, tại đây hỗn hợp được 

bổ sung nước và chất làm đặc (Xanthangum), tiếp tục khuấy trộn tạo nên hỗn hợp 

được phân tán đồng đều thành sản phẩm dạng huyền phù. Sản phẩm sau đó được 

bơm qua bồn chứa của dây chuyền sang chai, đóng gói sản phẩm thông qua hệ thống 

ống dẫn. 

Kết thúc công đoạn trộn, bán thành phẩm được lấy mẫu kiễm tra chất lượng sản 

phẩm (công tác kiểm tra được thực hiện tại phòng thí nghiệm của nhà máy). 

Ngoại quan: sản phẩm đồng nhất có màu hoặc không màu (theo yêu cầu sản 

phẩm). 

Phân tích hàm lượng hoạt chất. 

Kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý theo tiêu chuẩn riêng của từng sản phẩm. 

Sang chai/ đóng gói 

Tại máy chiết sản phẩm sẽ được rót tự động vào chai hoặc vào gói theo đúng 

định lượng, khối lượng của đơn hàng. Dây chuyển này hoàn toàn tự động và khép 

kín, thuốc dạng lỏng được đóng trong các gói 50cc, 100cc, 250cc, 500cc, 1000cc và 

đóng chai có dung tích 50ml-2000ml.    

Dán nhãn, đóng thùng 

Đối với sản phẩm đóng chai thì sản phẩm chuyển qua công đoạn dán nhãn lên 

từng sản phẩm. Sau đó sắp xếp theo lô vào thùng carton, và đóng kín. Đối với sản 
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phẩm đóng gói, công nhân sẽ sắp xếp theo lô và cũng bỏ vào thùng carton và đóng 

kín. 

Từng lô thùng carton được gắn mã khách hàng, đặt lên xe nâng và vận chuyển 

sang khu lưu chứa thành phẩm, chuẩn bị xuất bán. 

Đối với nguyên liệu không đạt chất lượng sẽ được chủ đầu tư trả về nhà cung cấp. 

Đối với thành phẩm và bán thành phẩm không đạt chất lượng có thể tái dụng sẽ 

được thu gom và tái sử dụng cho đơn hàng tiếp theo.  

Đối với phế phẩm không thể tái sử dụng được sẽ được thu gom cùng chất thải 

nguy hại tại nhà máy. 

Tỷ lệ hao hụt tại dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng huyền phù là 0,1%. 

Chất lượng sản phẩm thuốc BVTV đảm bảo theo tiêu chuẩn TCCS 

135:2014/BVTV: Thuốc Bảo vệ thực vật – Yêu cầu kỹ thuật và Thông tư số 

10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/09/2020 về Danh mục thuốc BVTV được phép sử 

dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. 

 Quá trình sản thuốc BVTV dạng huyền phù sẽ phát sinh nước thải từ hoạt 

động vệ sinh khu vực khuấy trộn và vệ sinh thiết bị, súc rửa các bồn khuấy trộn, bồn 

chứa. Lượng nước này được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải của dự án. 

a.2. Quy trình sản xuất các sản phẩm thuốc BVTV dạng lỏng 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất thuốc BVTV dạng lỏng 

 Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu 

Kiểm tra 

Khuấy phân tán  

Định lượng  

Nguyên liệu  

(dạng nhũ dầu, dạng dung 

dịch, dạng huyền phù,..) 

ồn, Hơi hóa chất 

Bao bì chứa nguyên liệu 

Hơi hóa chất, bao bì dính 

thành phần nguy hại 

Thành phẩm 

Sang chai/đóng gói 

 

CTR Dán nhãn, đóng thùng 

 

ồn, Hơi hóa chất, CTR 

Bồn chứa 

 
ồn, Hơi hóa chất, CTR 

Ống dẫn 

Dung môi, phụ 

gia, nước 

Chai, bao bì 

Nhãn, thùng 
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Tại dự án sản xuất thuốc bảo vệ thực vật dạng lỏng các loại sử dụng chung 1 

dây chuyền máy móc, thiết bị để sản xuất chỉ khác nguyên liệu đầu vào. Khi vận 

hành sản xuất dòng sản phẩm nào công nhân sẽ tự chuẩn bị nguyên liệu để nhập liệu 

vào dây chuyền sản xuất cho phù hợp với sản phẩm được chứa trong can 20 lít, 50 lít, 

200 lít tùy loại. Hoạt động sản xuất các dòng sản phẩm này không xảy ra cùng thời 

điểm. 

Đối với nguyên liệu dạng hạt và dạng bột sẽ được định lượng và sử dụng xe 

nâng đến khu vực nạp liệu, công nhân sẽ tự nạp liệu vào bồn khuấy phân tán. Công 

nhân hoạt động trực tiếp tại khu vực này được bố trí đầy đủ bảo hộ lao động nhằm 

hạn chế các tác động. 

Đối với nguyên liệu dạng lỏng dẫn vào bồn chứa của máy khuấy phân tán thông 

qua ống dẫn và bơm, thùng phuy nguyên liệu được công nhân mở nắp và đặt thiết bị 

bơm kín vào bồn chứa, chuẩn bị cho quá trình sản xuất. Để đảm bảo hơi dung môi 

hóa chất được xử lý hiệu quả, chủ đầu tư sẽ lắp đặt chụp hút dẫn về hệ thống xử lý 

khí thải đã được lắp đặt tại dự án. 

Khuấy phân tán 

Bồn khuấy có bố trí trục và cánh khuấy, tùy theo quy cách sản phẩm mà thời 

gian, vận tốc khuấy là khác nhau nhằm khuấy trộn, đảo đều các thành phần nguyên 

liệu lại với nhau và hòa tan hoàn toàn. 

Bồn chứa 

Kết thúc công đoạn khuấy phân tán, bán thành phẩm được lấy mẫu kiễm tra 

chất lượng sản phẩm (công tác kiểm tra được thực hiện tại phòng thí nghiệm của nhà 

máy). 

Ngoại quan: sản phẩm đồng nhất có màu hoặc không màu (theo yêu cầu sản 

phẩm). 

Phân tích hàm lượng hoạt chất. 

Kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý theo tiêu chuẩn riêng của từng sản phẩm. 

Sang chai/ đóng gói 

Tại máy chiết sản phẩm sẽ được rót tự động vào chai hoặc vào gói theo đúng 

định lượng, khối lượng của đơn hàng. Dây chuyển này hoàn toàn tự động và khép 

kín, thuốc dạng lỏng được đóng trong các gói 50cc, 100cc, 250cc, 500cc, 1000cc và 

đóng chai có dung tích 50ml-2000ml.    

Dán nhãn, đóng thùng 

Đối với sản phẩm đóng chai thì sản phẩm chuyển qua công đoạn dán nhãn lên 

từng sản phẩm. Sau đó sắp xếp theo lô vào thùng carton, và đóng kín. Đối với sản 

phẩm đóng gói, công nhân sẽ sắp xếp theo lô và cũng bỏ vào thùng carton và đóng 

kín. 
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Từng lô thùng carton được gắn mã khách hàng, đặt lên xe nâng và vận chuyển 

sang khu lưu chứa thành phẩm, chuẩn bị xuất bán. 

Đối với nguyên liệu không đạt chất lượng sẽ được chủ đầu tư trả về nhà cung cấp. 

Đối với thành phẩm và bán thành phẩm không đạt chất lượng có thể tái dụng sẽ 

được thu gom và tái sử dụng cho đơn hàng tiếp theo.  

Đối với phế phẩm không thể tái sử dụng được sẽ được thu gom cùng chất thải 

nguy hại tại nhà máy. 

Tỷ lệ hao hụt tại dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng lỏng là 0,1%. 

Chất lượng sản phẩm thuốc BVTV đảm bảo theo tiêu chuẩn TCCS 

135:2014/BVTV: Thuốc Bảo vệ thực vật – Yêu cầu kỹ thuật và Thông tư số 

10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/09/2020 về Danh mục thuốc BVTV được phép sử 

dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. 

 Quá trình sản thuốc BVTV dạng lỏng sẽ phát sinh nước thải từ hoạt động 

vệ sinh khu vực khuấy trộn và vệ sinh thiết bị, súc rửa các bồn khuấy trộn, bồn chứa. 

a.3. Quy trình sản xuất các sản phẩm thuốc BVTV dạng viên 

Hình 1.3. Quy trình sản xuất thuốc BVTV dạng viên 

 Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu 

Băng tải  

Băng tải 

Băng tải 

Xe nâng 

Dập viên 

 

Phối trộn 

Nghiền 

Định lượng 

Nguyên liệu  

(hoạt chất, phụ gia, dung môi) 

Đóng gói, đóng thùng 

Thành phẩm 

Băng tải  

Bụi, mùi 

Ồn, bụi, hơi hóa chất 

Ồn, bụi, hơi hóa chất 

Ồn, bụi, hơi hóa chất 

Tiếng ồn, CTR 

Nước 

Bao bì, nhãn mác 

Băng tải 

Không  

đạt 

KCS 

Bao bì chứa nguyên liệu 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gap Agro  Trang 21 

Nguyên liệu sử dụng để sản xuất thuốc BVTV dạng viên bao gồm: hoạt chất 

chính; phụ gia, dung môi,… được nhập về cơ sở từ các đơn vị cung cấp trong nước, 

khi nhập về nhà máy được lưu chứa trong bao PP loại 50kg. 

Nhập liệu 

Ban đầu các loại nguyên liệu được cân theo tỷ lệ nhất định, công nhân sẽ 

chuyển nguyên liệu lên xe nâng, vận chuyển lên bồn phối liệu, công nhân sẽ nạp liệu 

vào bồn chứa của máy nghiền. Công nhân hoạt động trực tiếp tại khu vực này được 

bố trí đầy đủ bảo hộ lao động nhằm hạn chế các tác động. 

Nghiền 

Quá trình nghiền nhằm đạt được độ mịn cần thiết cho sản phẩm. Hệ thống 

nghiền được thực hiện kín, bụi và hơi dung môi hạn chế phát sinh ra môi trường bên 

ngoài trong quá trình sản xuất. 

Phối trộn 

 Sau khi nghiền, sản phẩm được tự động đưa sang máy trộn thông qua hệ thống 

vis tải kín để đảo đều các thành phần nguyên liệu lại với nhau tại đây sẽ được bổ 

sung một lượng nước nhỏ chiếm khoảng 5% tổng nguyên liệu để tạo độ ẩm cho sản 

phẩm (nước được dẫn vào máy trộn bằng hệ thống bơm và đường dẫn). Các thiết bị 

trộn, nghiền được kết nối với nhau bằng hệ thống đường ống dẫn và van khóa. 

Nguyên liệu sau khi khi hoàn tất xong công đoạn này được tự động chuyển sang 

công đoạn khác do công nhân vận hành thiết bị điều chỉnh. Bồn phối trộn là bồn kín 

nên hạn chế được phát sinh mùi và hơi hóa chất trong quá trình sản xuất.  

Dập viên 

Nguyên liệu sau khi trộn đều được tự động đưa sang bồn chứa nguyên liệu của 

máy dập viên. Tại đây sản phẩm được dập viên theo kích thước và quy cách yêu cầu 

rồi tự động chuyển sang bồn chứa của máy đóng gói viên nén dạng vỉ xé. 

Kết thúc công đoạn dập viên, bán thành phẩm được lấy mẫu kiễm tra chất 

lượng sản phẩm.  

 Ngoại quan: sản phẩm đồng nhất có màu hoặc không màu (theo yêu cầu sản 

phẩm). 

 Phân tích hàm lượng hoạt chất. 

 Kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý theo tiêu chuẩn riêng của từng sản phẩm. 

Đóng gói, đóng thùng 

Quá trình đóng vỉ được thực hiện hoàn toàn bằng máy sau đó sản phẩm được 

kiểm tra lần cuối, đóng hộp và cho lưu kho chờ xuất hàng. Trọng lượng đóng gói các 

sản phẩm dạng gói thường là 5gr , 10gr , 25gr , 50gr , 100gr , 500gr , 1kg … 

Đối với nguyên liệu không đạt chất lượng sẽ được chủ đầu tư trả về nhà cung cấp. 
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Đối với thành phẩm và bán thành phẩm không đạt chất lượng có thể tái dụng sẽ 

được thu gom và tái sử dụng cho đơn hàng tiếp theo.  

Đối với phế phẩm không thể tái sử dụng được sẽ được thu gom cùng chất thải 

nguy hại tại nhà máy. 

Chất lượng sản phẩm thuốc BVTV đảm bảo theo tiêu chuẩn TCCS 

135:2014/BVTV: Thuốc Bảo vệ thực vật – Yêu cầu kỹ thuật và Thông tư số 

10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/09/2020 về Danh mục thuốc BVTV được phép sử 

dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. 

a.4. Quy trình sản xuất các sản phẩm thuốc BVTV dạng bột 

 

Hình 1.4. Quy trình sản xuất thuốc BVTV dạng bột 

 Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu 

Nguyên liệu sử dụng để sản xuất thuốc BVTV tồn tại ở trạng thái dạng hạt và 

dạng bột được nhập về dự án từ các đơn vị cung cấp trong nước, khi nhập về nhà 

máy được lưu chứa trong bao PP loại 50kg. 

Định lượng, nhập liệu 

Nguyên liệu được xe nâng vận chuyển lên bồn nhập liệu. Tại miệng bồn nhập 

liệu, công nhân mở bao và đổ liệu vào bồn chứa. Nguyên liệu được cân định lượng tự 

động thông qua hệ thống cân tự động. Nguyên liệu sẽ rớt xuống vít tải và dẫn vào 

Nghiền  

Bụi, mùi, hơi 

hóa chất, ồn 

 

Phối trộn 

Nguyên liệu dạng hạt  

 

Định lượng 

Đóng gói, đóng thùng 

Bụi, mùi, hơi 

hóa chất, ồn 

 

Bao bì, nhãn mác 

Bụi, mùi, hơi 

hóa chất, ồn 

 

Thành phẩm 

Ồn, CTR 

 

Vít tải kín 

Vít tải kín 

Vít tải kín 

 Vít tải kín 

 

Nguyên liệu dạng bột 

 

Định lượng 

Vít tải kín 

Vít tải kín 

Bao thì chứa 

nguyên liệu 

 

Bồn chứa kết hợp cân định lượng 
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máy nghiền. (Đối với nguyên liệu dạng bột sẽ không thực hiện công đoạn nghiền mà 

nguyên liệu theo vít tải dẫn trực tiếp sang bồn trộn). 

Nghiền mịn  

Đối với nguyên liệu dạng hạt, cần phải nghiền mịn để phối trộn cùng các loại 

nguyên liệu dạng bột khác.  

Mục đích của quá trình nghiền là giúp nguyên liệu nhỏ mịn đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật về mịn (với kích cỡ hạt khoảng 75 µm) của nguyên liệu. Quá trình nghiền sử 

dụng máy nghiền búa.   

Nguyên liệu sau khi nghiền mịn được dẫn qua máy trộn bằng vít tải kín. Hệ 

thống nghiền được thực hiện kín, bụi và hơi dung môi hạn chế phát sinh ra môi 

trường bên ngoài trong quá trình sản xuất. 

Phối trộn 

Mục đích của quá trình này là phối trộn đều các nguyên liệu đảm bảo độ đồng 

nhất của hỗn hợp nguyên liệu.  

Máy trộn sử dụng là máy trộn dạng thùng quay, đặt nghiêng, có mục đích đảo 

trộn đều các nguyên liệu, đảm bảo nguyên liệu được trộn đều với nhau.  

Bồn phối trộn là bồn kín nên hạn chế được phát sinh mùi và hơi hóa chất trong 

quá trình sản xuất. 

Sản phẩm sau khi trộn được Kiểm tra: (1) Ngoại quan: Sản phẩm dạng bột 

không bị vón cục, màu sắc đồng nhất. (2) Phân tích hàm lượng hoạt chất: hoạt động 

này, nhân viên KCS sẽ lấy 1 mẫu thử đưa tới phòng thí nghiệm kiểm tra các chỉ tiêu 

hóa lý theo tiêu chuẩn riêng của từng sản phẩm, phương pháp áp dụng theo Tiêu 

chuẩn Việt Nam TCVN 8050:2009 về nguyên liệu và thành phẩm thuốc bảo vệ thực 

vật – phương pháp thử tính chất hóa lý. Sản phẩm đạt yêu cầu được chuyển sang bồn 

chứa của dây chuyền đóng gói thông qua vít tải kín. Sản phẩm không đạt chất lượng 

tùy theo yêu cầu, nếu thiếu hàm lượng thì được cho thêm hàm lượng và tiếp tục 

khuất trộn, nếu chỉ vón cục sẽ cho trộn lại. Sau khi đảm bảo tiếp tục được chuyển 

sang bồn chứa của dây chuyền đóng gói. 

Đóng gói, đóng thùng 

Căn cứ vào từng loại nguyên liệu và dung tích trọng lượng để sử dụng máy và 

cân chỉnh máy như: máy đóng gói trục vít tự động dạng bột từ 5gr đến 100gr, máy 

đóng gói trục vít bán tự động từ 10gr đến 1kg, máy đóng gói mâm xoay, máy hàn 

mép túi liên tục. Trong quá trình đóng gói KCS liên tục kiểm tra dung tích trọng 

lượng và loại bỏ những gói không đạt yêu cầu về dung tích trọng lượng, gói bị bục 

xì, gói không có Date không có số lô, gói bị nhăn nhúm. 

Đóng thùng hoàn thiện 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gap Agro  Trang 24 

Tại công đoạn này, công nhân sẽ sắp xếp từng gói thuốc theo lô và cũng bỏ vào 

thùng carton và đóng kín. 

Từng lô thùng carton được gắn mã khách hàng, đặt lên xe nâng và vận chuyển 

sang khu lưu chứa thành phẩm, chuẩn bị xuất bán. 

Đối với nguyên liệu không đạt chất lượng sẽ được chủ đầu tư trả về nhà cung cấp. 

Đối với thành phẩm và bán thành phẩm không đạt chất lượng có thể tái dụng sẽ 

được thu gom và tái sử dụng cho đơn hàng tiếp theo.  

Đối với phế phẩm không thể tái sử dụng được sẽ được thu gom cùng chất thải 

nguy hại tại nhà máy. 

Chất lượng sản phẩm thuốc BVTV đảm bảo theo tiêu chuẩn TCCS 

135:2014/BVTV: Thuốc Bảo vệ thực vật – Yêu cầu kĩ thuật và Thông tư số 

10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/09/2020 về Danh mục thuốc BVTV được phép sử 

dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. 

a.5. Quy trình sản xuất các sản phẩm thuốc BVTV dạng cốm 

 

Hình 1.5. Quy trình sản xuất thuốc BVTV dạng cốm 

 Thuyết minh quy trình 

 

Vít tải  

Vít tải  

Vít tải 

Vít tải 

Xe nâng 

Đóng gói 

Thành phẩm 

Phối trộn 

 

Nghiền 

Phối trộn 

Định lượng 

Nguyên liệu  

(dạng hạt + dạng bột) 

Đùn 

Sấy 

 

Vít tải  

Băng tải  

Bụi, mùi 

Ồn, bụi, hơi dung môi 

 

Ồn, bụi, hơi dung môi 

Ồn, bụi, hơi dung môi 

 

Tiếng ồn, nhiệt 

Tiếng ồn, nhiệt 

CTR, bụi, hơi hóa chất 

 

Bao bì, nhãn mác 

 

K
h
ô
n
g
 đ

ạt
 

KCS 
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Nguyên liệu 

Nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật dạng cốm được định lượng theo 

công thức phối trộn cho từng nồng độ, chủng loại sản phẩm, bao gồm: 

Hoạt chất chính (được kiểm tra hàm lượng hoạt chất trước khi đưa vào phối 

trộn); 

Chất hoạt động bề mặt; chất trợ nghiền, phụ gia. 

Định lượng 

Đầu tiên nguyên liệu được xe nâng vận chuyển lên máy trộn, tại đây công nhan 

sẽ mở bao và cho nguyên liệu vào máy trộn. 

Phối trộn: 

Tại máy trộn dưới tác động của lực quay ly tâm bồn trộn sẽ trộn đều hỗn hợp 

nguyên liệu trước khi được đưa vào máy nghiền. 

Nghiền: 

Tiếp theo nguyên liệu được chuyển qua máy nghiền thông qua hệ thống ống 

dẫn. Quá trình nghiền nhằm đạt được độ mịn cần thiết cho sản phẩm. Ở đây hỗn hợp 

thuốc sẽ được nghiền thành bột. (quy trình trộn và nghiền tại nhà máy hoàn toàn 

khép kín). 

Phối trộn: 

Sau khi nghiền mịn nguyên liệu được chuyển sang máy trộn. Tại máy trộn của 

dây chuyền sản xuất sản phẩm dạng cốm sẽ cho thêm 5% lượng nước vào để tạo độ 

ẩm cho nguyên liệu, máy trộn tiến hành trộn, đảo đề sản phẩm đạt đồng đều. 

Đùn: 

Nguyên liệu sau máy trộn ở dạng sệt sẽ tự động chuyển qua máy đùn. Tại máy 

đùn dưới lực ép sẽ tạo ra các sợi. Sau khi tạo sợi nguyên liệu được chuyển qua máy 

sấy thông qua ống dẫn. 

Sấy: 

Tại máy sấy sẽ tự gia nhiệt bằng điện nhằm làm khô sản phẩm. Sau khi sấy các 

hạt cốm xốp sẽ được tạo ra. Sản phẩm hoàn chỉnh sau khi đóng bao nilon hoặc hủ 

nhựa, đóng thùng thành phẩm. 

Trước khi đóng gói hoàn thiện, sản phẩm được lấy mẫu kiểm tra: 

 Ngoại quan : Sản phẩm dạng cốm không bị vón cục, màu sắc đồng nhất. 

 Phân tích hàm lượng hoạt chất. 

 Kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý theo tiêu chuẩn riêng của từng sản phẩm, phương 

pháp áp dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8050:2009 về nguyên liệu và thành 

phẩm thuốc bảo vệ thực vật - phương pháp thửtính chất hóa lý. 

Cân định lượng, đóng bao, đóng hộp, đóng thùng: 
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Tùy theo kế hoạch sản xuất mà công nhân sẽ cân đúng khối lượng cần thiết, sau 

đó sản phẩm được vô bao bì, đóng gói. Cuối cùng, các bao gói thành phẩm sẽ chuyển 

qua cho bộ phận KCS kiểm tra trước khi lưu kho. Các sản phẩm cấu thành phải được 

bộ phận KCS kiểm tra các yêu cầu về định lượng, bao gói,...  

Đối với nguyên liệu không đạt chất lượng sẽ được chủ đầu tư trả về nhà cung cấp. 

Đối với thành phẩm và bán thành phẩm không đạt chất lượng có thể tái dụng sẽ 

được thu gom và tái sử dụng cho đơn hàng tiếp theo.  

Đối với phế phẩm không thể tái sử dụng được sẽ được thu gom cùng chất thải 

nguy hại tại nhà máy. 

Chất lượng sản phẩm thuốc BVTV đảm bảo theo tiêu chuẩn TCCS 

135:2014/BVTV: Thuốc Bảo vệ thực vật – Yêu cầu kĩ thuật và Thông tư số 

10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/09/2020 về Danh mục thuốc BVTV được phép sử 

dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. 

a.6. Quy trình sản xuất các sản phẩm thuốc BVTV dạng hạt 

 

Hình 1.6. Quy trình sản xuất thuốc BVTV dạng hạt 

 Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu 

Nguyên liệu sử dụng để sản xuất thuốc BVTV dạng hạt (tạo hạt) được nhập về 

cơ sở có trạng thái tồn tại ở dạng bột và dạng hạt từ các đơn vị cung cấp trong nước, 

khi nhập về nhà máy được lưu chứa trong bao PP loại 50kg. 

Cân định lượng 

Vít tải 

Vít tải 

Xe nâng 

Đóng gói 

Thành phẩm 

Phối trộn 

Định lượng 

Nguyên liệu  

(dạng hạt + dạng bột) 

Tạo hạt 

Băng tải  

Bụi, mùi 

Ồn, bụi, hơi dung môi 

 

Tiếng ồn, nhiệt 

CTR, bụi, hơi hóa chất 

 
Bao bì, nhãn mác 
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Tùy theo công thức sản xuất hay kế hoạch sản xuất mà công nhân chuẩn bị 

chính xác theo công thức phối trộn cho từng nồng độ, chủng loại sản phẩm.   

Nguyên liệu được xe nâng vận chuyển lên bồn nhập liệu. Nguyên liệu được 

cân định lượng tự động thông qua hệ thống cân tự động. Nguyên liệu sẽ rớt xuống vít 

tải và dẫn vào bồn trộn. 

Phối trộn 

Mục đích của quá trình này là phối trộn đều các nguyên liệu đảm bảo độ đồng 

nhất cho hỗn hợp nguyên liệu.  

Thùng trộn thường ở dạng thùng quay, đặt nghiêng, có mục đích đảo trộn đều 

các nguyên liệu, đảm bảo nguyên liệu được trộn đều với nhau.  

Quá trình vận chuyển nguyên liệu bằng vít tải dẫn kín sau khi cân vào thùng 

trộn hầu như không phát sinh bụi. Nguyên liệu sau khi trộn đều được chuyển sang 

máy tạo hạt thông qua vít tải kín. 

Tạo hạt 

Sau khi nguyên liệu đã phối trộn theo yêu cầu sẽ được dẫn theo vis tải kín 

sang máy tạo hạt, máy tạo hạt sẽ ép để ép thành viên nén tròn (dạng hạt) thông qua 

lực ép giữa các trục máy. 

Kiểm tra 

Sản phẩm đạt chất lượng được Kiểm tra: (1) Ngoại quan: Sản phẩm dạng hạt 

đẹp, đều, màu sắc đồng nhất. (2) Phân tích hàm lượng hoạt chất: hoạt động này, nhân 

viên KCS sẽ lấy 1 mẫu thử đưa tới phòng thí nghiệm kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý theo 

tiêu chuẩn riêng của từng sản phẩm, phương pháp áp dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 8050:2009 về nguyên liệu và thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật – phương 

pháp thử tính chất hóa lý. Sản phẩm đạt yêu cầu được chuyển sang bồn chứa của dây 

chuyền đóng gói thông qua vít tải kín. Sản phẩm không đạt chất lượng tùy theo yêu 

cầu, nếu thiếu hàm lượng thì được cho thêm hàm lượng và tiếp tục phối trộn. Sau khi 

đảm bảo tiếp tục được chuyển sang bồn chứa của dây chuyền đóng gói. 

Đóng bao 

Quá trình đóng bao được thực hiện hoàn toàn bằng thủ công. Sản phẩm sau khi 

sàng được ống dẫn đưa vào bồn thành phẩm, sau đó được cân và đóng bao.  

Bao bì đóng gói có trọng lượng theo đúng yêu cầu khách hành và theo Thông tư 

số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/07/2014 của Bộ Khoa học Công nghệ, thông tư quy 

định về đo lượng đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.  

Sản phẩm sau khi đạt yêu cầu chất lượng về tính chất hóa lý và bao bì thì cho 

lưu kho, kho phải thoáng mát và tuân thủ theo qui định phòng cháy chữa cháy. Sản 

phẩm tại nhà máy được chứa trong bao PP có khối lượng 25 kg, 50 kg tùy theo đơn 

đặt hàng. 
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Đối với nguyên liệu không đạt chất lượng sẽ được chủ đầu tư trả về nhà cung cấp. 

Đối với thành phẩm và bán thành phẩm không đạt chất lượng có thể tái dụng sẽ 

được thu gom và tái sử dụng cho đơn hàng tiếp theo.  

Đối với phế phẩm không thể tái sử dụng được sẽ được thu gom cùng chất thải 

nguy hại tại nhà máy. 

Chất lượng sản phẩm thuốc BVTV đảm bảo theo tiêu chuẩn TCCS 

135:2014/BVTV: Thuốc Bảo vệ thực vật – Yêu cầu kĩ thuật và Thông tư số 

10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/09/2020 về Danh mục thuốc BVTV được phép sử 

dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. 

b. Hoạt động phòng thí nghiệm 

Trong quy trình sản xuất thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo tỷ lệ phối trộn 

của nguyên liệu chính và các chất phụ gia theo đúng công thức và nồng độ sản phẩm 

nằm trong giới hạn cho phép của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Bộ 

Công thương. Nhà máy thành lập phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) để tiến 

hành kiểm tra, đánh giá chỉ tiêu các mẫu có đạt yêu cầu về chất lượng sản phẩm hay 

không (tất cả các dòng sản phẩm thuốc BVTV tại dự án). Phòng KCS là nơi phân 

tích, pha chế, định lượng để tạo ra các sản phẩm khác nhau theo yêu cầu của khách 

hàng và kỹ thuật chất lượng sản phẩm. Sau thời gian nghiên cứu phân tích, yêu cầu 

đầu vào được chuyển cho bộ phận pha chế. Tại bộ phận pha chế, từ yêu cầu của sản 

phẩm, các kỹ sư sẽ thiết kế tỷ lệ phối trộn nguyên liệu tùy theo từng sản phẩm, từ đó 

sẽ hình thành yêu cầu về chủng loại cũng như số lượng nguyên vật liệu cấu thành sản 

phẩm. 

Tại phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị dụng cụ khuấy trộn, dụng cụ 

nghiền, cân định lượng, các dụng cụ thí nghiệm. Hoạt động của phòng thí nghiệm sẽ 

làm phát sinh một số nguồn ô nhiễm như sau: 
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Hình 1.7. Quy trình hoạt động của phòng thí nghiệm tại dự án 

 Thuyết minh quy trình 

Trong quá trình pha chế, thí nghiệm sản phẩm sẽ phát sinh hơi hóa chất, tuy 

nhiên mức độ phát tán chỉ trong phạm vi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm sẽ 

được trang bị đầy đủ các quạt hút thông gió, điều hòa không khí đảm bảo thông 

thoáng. Bên cạnh đó, quy trình thao tác thí nghiệm sẽ được chuẩn hóa để có thể hạn 

chế đến mức tối đa sự phát tán hơi hóa chất trong quá trình thực hiện các thí nghiệm. 

Nước thải từ phòng thí nghiệm: Bao gồm nước thải phát sinh từ quá trình pha 

chế, rửa các dụng cụ phân tích, kiểm tra mẫu nên loại nước thải này có chứa các 

thành phần như SS, COD, BOD5,... với nồng độ khá cao. Vì vậy nước thải phát sinh 

từ phòng thí nghiệm được thu gom và xử lý tại HTXLNT của dự án. 

Chất thải nguy hại: Bao bì đựng hóa chất, hóa chất rơi vãi. Lượng chất thải 

nguy hại này cũng sẽ được phân loại, thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

  

Nguyên liệu, hóa chất, sản 

phẩm cần kiểm tra 

Kiểm tra mẫu, thử nghiệm 
Máy móc, 

thiết bị 

Pha chế, vệ sinh dụng cụ, 

kiểm tra mẫu 
Nước 

Mùi, hơi hóa 

chất, CTNH 

Nước thải 
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c. Hoạt động sản xuất nhãn mác, bao bì tại dự án 

Hoạt động sản xuất nhãn mác, bao bì chỉ phục vụ đóng gói tại dự án, hoàn toàn 

không xuất bán ra bên ngoài. 

Hình 1.8. Quy trình hoạt động sản xuất nhãn mác, bao bì tại dự án 

 Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu sử dụng để sản xuất màng ghép tại dự án là các loại màng nhựa 

(màng BOPP, PA, PET, LLDPE, PE…) dạng cuộn, mực in, dung môi (Toluen, Ethyl 

acetate,…) và keo được nhập từ các đơn vị đối tác. Các nguyên liệu sau khi nhập về 

nhà máy sẽ được kiểm tra trước khi chuyển qua công đoạn sản xuất. Đối với nguyên 

liệu không đạt chất lượng sẽ được trả về nhà cung cấp. 

In Flexo và in ống đồng: 

Các màng nhựa sau khi kiểm tra sẽ được chuyển đến công đoạn in. Tại đây 

màng sẽ được in các hình ảnh, màu sắc tùy theo từng sản phẩm tại dự án với công 

nghệ in in Flexo và in ống đồng: 

- In Flexo được thực hiện các bước như sau: đầu tiên mực được cấp từ máng 

mực vào trục anilox, mực đi vào các ô nhỏ trên bề mặt trục, phần mực thừa trên bề 

mặt trục được gạt đi bởi dao gạt mực. Sau đó khuôn in tiếp xúc với trục anilox, nhận 

mực từ các ô nhỏ trên bề mặt trục, hình ảnh trên khuôn in sẽ nổi cao hơn so với phần 

không in. Khuôn in ép lên bề mặt vật liệu cần in, truyền mực lên vật liệu, hình ảnh in 

sẽ đảo lại so với trục anilox, đây là phương pháp in ngược. Vật liệu sau khi in được 

kéo qua bộ sấy khô để làm khô mực, tránh lem nhòe và tăng độ bám dính của mực. 

- In ống đồng được hoạt động dựa trên nguyên lý in lõm, các phần tử in được 

khắc lõm vào bề mặt kim loại. Khi in mực được cấp lên bề mặt khuôn in rồi tràn vào 

các chỗ lõm của phần tử in, tiếp theo sẽ có thiết bị dao gạt để gạt sạch mực thừa ra 

In ống đồng 
Ồn, hơi dung môi, 

CTNH 

Nguyên liệu  

(Màng BOPP, PA, PET, LLDPE) 

 

Mực in,  

dung môi 

Màng PE, AL, 

MPET, MCPP, 

keo, dung môi 

Ghép màng 

Chia màng 

Ồn, hơi dung môi 

Ồn 

Thành phẩm 

(phục vụ đóng gói tại 

dự án) 
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khỏi bề mặt khuôn in lúc này chỉ còn lại mực ở các chỗ lõm của phần tử in. Cuối 

cùng các áp lực khi in sẽ làm cho mực trong các chỗ lõm truyền sang bề mặt vật liệu. 

Mực in và dung môi đã được pha chế sẵn trước khi mua về nên khi sử dụng sẽ 

châm trực tiếp vào máy in theo dây chuyền sản xuất, tại dự án không tiến hành pha 

chế mực in. Kết thúc quá trình in công nhân sẽ dùng giẻ lau trục in, phần giẻ lau này 

được công nhân thu gom và lưu trữ vào khu vực chứa CTNH và chuyển giao cho đơn 

vị có chức năng theo đúng quy định. 

Ghép màng 

Màng sau khi in sẽ được chuyển sang công đoạn ghép màng, các lớp màng 

khác nhau sẽ được kết dính với nhau bằng keo có hoặc không có dung môi. Màng tại 

dự án sẽ có 3 lớp bao gồm lớp màng in (BOPP, PA, PET, LLDPE), lớp màng cán 

(MPET, AL) và lớp màng hàn dán (MCPP, PE), tùy theo từng mẫu mã sản phẩm tại 

dự án sẽ sử dụng loại màng phù hợp với sản phẩm. 

Tại công đoạn ghép màng, ở một đầu máy ghép lớp màng sẽ chạy qua khoang 

keo. Màng sẽ được trục cao su ép xuống bề mặt trục keo (được khắc lõm để lấy keo 

từ máng keo). Khi tiếp xúc thì keo từ trục keo sẽ được chuyển lên màng. Màng có 

keo sẽ đi qua công đoạn sấy được tích hợp trong máy ghép màng để bay hết hơi dung 

môi (nếu keo có dung môi) trước khi ép dính với lớp màng khác dưới tác động của 

nhiệt độ và lực ép giữa trục cao su và trục giải nhiệt. 

Sau khi được kết dính, màng ghép sẽ được để yên trong vòng 24 tiếng để keo 

ghép khô hoàn toàn trước khi tiến hành ghép với lớp màng tiếp theo hoặc chuyển 

sang công đoạn kế tiếp. 

Chia màng  

Sau khi ghép màng hoàn thiện, sản phầm sẽ được chuyển qua công đoạn chia 

màng, tại đây cuộn màng sẽ được chia nhỏ theo quy cách (khổ màng, độ dài cuộn,…) 

theo từng loại sản phẩm thuốc BVTV tại dự án. 

Sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được nhập kho thành phẩm và chuyển sang 

công đoạn đóng gói thành phẩm thuốc BVTV tại dự án. 
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1.3.2.2. Danh mục máy móc, thiết bị 

Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng tại dự án được thể hiện cụ thể qua bảng sau: 

Bảng 1.3. Danh mục máy móc, thiết bị tại dự án 

STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Năm sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Công suất sản 

phẩm 

Công suất 

tiêu thụ điện 
Tình trạng 

A MÁY MÓC, THIẾT BỊ SẢN XUẤT THUỐC BVTV 

I Máy móc, thiết bị sử dụng chung sản xuất thuốc BVTV dạng rắn  

1 Máy trộn  Cái 05 2024 Trung Quốc 100 kg/mẻ 15KW 100% 

2 Máy nghiền Cái 01 2024 Trung Quốc 100 kg/mẻ 15KW 100% 

3 Máy đóng gói ngang Cái 06 2024 Đài Loan 10-15 túi/phút 2KW 100% 

4 Máy đóng gói đứng Cái 10 2024 Đài Loan 10-15 túi/phút 2KW 100% 

I.1 Máy móc, thiết bị sử dụng cho quá trình sản xuất thuốc BVTV dạng viên nén 

1 Máy dập viên Cái 01 2024 Trung Quốc 50 kg/mẻ 10KW 100% 

I.2 Máy móc, thiết bị sử dụng cho quá trình sản xuất thuốc BVTV dạng cốm 

1 Máy đùn Cái 01 2024 Trung Quốc 100 kg/mẻ 15KW 100% 

2 Máy sấy Cái 01 2024 Trung Quốc 50 kg/mẻ 10KW 100% 

I.3 Máy móc, thiết bị sử dụng cho quá trình sản xuất thuốc BVTV dạng hạt kiểu tạo hạt 

1 Máy tạo hạt Cái 01 2024 Trung Quốc 200 kg/mẻ 25KW 100% 

2 Máy sàng rung kín Cái 01 2024 Trung Quốc 200 kg/mẻ 25KW 100% 

II Máy móc, thiết bị sử dụng chung sản xuất thuốc BVTV dạng huyền phù và dạng lỏng 

1 Bồn khuấy trộn  Cái 16 2024 Việt Nam 1350 vòng/phút 22KW 100% 

2 Bồn chứa  Cái 16 2024 Việt Nam 1350 vòng/phút 22KW 100% 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gap Agro  Trang 33 

3 
Dây chuyền đóng gói tự 

động 

Dây 

chuyền 
4 2024 Trung Quốc 12-36 chai/phút 3KW 100% 

4 Máy đóng gói đứng Cái 8 2024 Trung Quốc 10-20 chai/phút 3 KW 100% 

5 Máy đóng gói ngang Cái 2 2024 Trung Quốc 12-36 chai/phút 3KW 100% 

II.1 Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất thuốc BVTV dạng huyền phù 

1 Máy khuấy chất làm đặc Cái 1 2024 Trung Quốc 1350 vòng/phút 22KW 100% 

2 Máy nghiền bi Cái 1 2024 Trung Quốc 4000 lít/mẻ -- 100% 

B MÁY MÓC, THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

1 Máy vi tính Cái 2 2024 Việt Nam -- -- 100% 

2 Máy khuấy Cái 2 2024 Nhật -- 0,25KW 100% 

3 Máy nghiền bi ướt Cái 1 2024 Việt Nam 0,3 lít/giờ -- 100% 

4 Máy nghiền khí động Cái 1 2024 Trung Quốc 0,5 kg/giờ -- 100% 

5 Máy sắc ký lỏng Cái 1 2024 Đức -- -- 100% 

6 Cân đo điện tử Cái 1 2024 Nhật -- -- 100% 

7 Tủ nhiệt Cái 1 2024 Nhật -- -- 100% 

8 Máy lọc Cái 1 2024 Nhật -- -- 100% 

9 Máy khuấy gia nhiệt Cái 1 2024 Đài Loan -- -- 100% 

10 Máy ly tâm PTN Cái 1 2024 Đài Loan -- -- 100% 

11 Máy đo pH Cái 1 2024 Đài Loan -- -- 100% 

C MÁY MÓC, THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG IN NHÃN MÁC, BAO BÌ 

1 Máy ghép màng Cái 1 2024 Việt Nam -- -- 100% 

2 Máy in 8 màu Cái 1 2024 Việt Nam -- -- 100% 
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Nguồn: Công ty TNHH Gap Agro 

Ghi chú:  

+ Tại dự án không sử dụng lò hơi. 

+ Tại dự án không sử dụng máy phát điện. 

+ Tại dự án kế hoạch kiểm định định kỳ các thiết bị định lượng, cân đo được chủ dự án thực hiện theo quy định với tần suất 01 

lần/năm để đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định trong quá trình kiểm định. 

3 Máy in flexo Cái 1 2024 Việt Nam -- -- 100% 

D MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤ TRỢ  

1 Xe nâng Cái 2 2024 Trung Quốc 1 tấn, 2 tấn -- 100% 

2 Xe đẩy tay Cái  1 2024 Trung Quốc -- -- 100% 

E MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1 

Hệ thống xử lý khí thải 

tại dây chuyền sản xuất 

dòng sản phẩm dạng rắn 

Cái 01 2025 Việt Nam 9.500 m3/h -- 100% 

2 

Hệ thống xử lý khí thải 

tại dây chuyền sản xuất 

dòng sản phẩm dạng 

lỏng 

Cái 01 2025 Việt Nam 15.000 m3/h -- 100% 

3 Hệ thống xử lý nước thải Cái 01 2025 Việt Nam 15m3/ngày.đêm -- 100% 
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 Sản phẩm của sự án đầu tư 

Sản phẩm và công suất hoạt động tại dự án cụ thể như sau: 

Bảng 1.4. Sản phẩm và công suất tại dự án 

Stt Sản phẩm 

Công suất 

(tấn sản 

phẩm/năm) 

Trạng thái 
Thị 

trường 

I 
Sản phẩm thuốc BVTV dạng 

huyền phù 
3.000  

Nội địa 

1 Thuốc trừ sâu 1.000 Huyền phù 

2 Thuốc trừ bệnh 2.000 Huyền phù 

II Sản phẩm thuốc BVTV dạng lỏng 1.500  

1 Thuốc trừ sâu 500 Lỏng 

2 Thuốc trừ bệnh 500 Lỏng 

3 Thuốc diệt cỏ 500 Lỏng 

III Sản phẩm thuốc BVTV dạng bột 1.500  

1 Thuốc trừ sâu 300 Bột 

2 Thuốc trừ bệnh 300 Bột 

3 Thuốc diệt cỏ 300 Bột 

4 Thuốc kích thích sinh trưởng 300 Bột 

5 Thuốc ức chế sinh trưởng 300 Bột 

IV 
Sản phẩm thuốc BVTV dạng viên 

nén 
500 

 

1 Thuốc kích thích sinh trưởng 500 Viên nén 

V Sản phẩm thuốc BVTV dạng cốm 1.000  

1 Thuốc trừ sâu 400 Cốm 

2 Thuốc trừ bệnh 400 Cốm 

3 Thuốc diệt cỏ 200 Cốm 

VI Sản phẩm thuốc BVTV dạng hạt 2.000  

1 Thuốc trừ sâu 1.000 Hạt 

2 Thuốc trừ bệnh 500 Hạt 

3 Thuốc diệt cỏ 500 Hạt  

Tổng cộng 9.500   

Nguồn: Công ty TNHH Gap Agro 

Về chất lượng sản phẩm, Công ty đảm bảo thực hiện đúng theo yêu cầu của 

khách hàng về chất lượng của đơn đặt hàng; cam kết đáp ứng TCCS 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gap Agro  Trang 36 

135:2014/BVTV: Thuốc Bảo vệ thực vật – Yêu cầu kỹ thuật và Thông tư số 

10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/09/2020 về Danh mục thuốc BVTV được phép sử 

dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. 

Chất lượng đầu ra đảm bảo sẽ được KCS kiểm tra trước khi xuất hàng. 

Chất lượng sản phẩm sẽ tuân thủ theo các điều kiện từ khách hàng yêu cầu. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

 Nguyên, nhiên liệu sử dụng 

Chi tiết nhu cầu nguyên, nhiên liệu và hóa chất phục vụ dây chuyền sản xuất 

được trình bày ở bảng dưới đây: 

Bảng 1.5. Nguyên liệu, hóa chất sử dụng tại dự án 

STT 
Nguyên, nhiên 

liệu và hoá chất 

Công thức 

hóa học 

Đơn 

vị/năm 
Số lượng Trạng thái 

A NGUYÊN LIỆU PHỤC VỤ SẢN XUẤT THUỐC BVTV 

I 
Nguyên liệu sử dụng sản xuất thuốc 

BVTV dạng bột 
Tấn 1.435,25 

 

I.1 Thuốc trừ sâu Tấn 259  

1 Nitenpyram C11H15ClN4O2 Tấn 20 Rắn 

2 Imidacloprid C9H10ClN5O2 Tấn 15 Rắn 

3 Pymetrozine C10H11N5O Tấn 20 Rắn 

4 Abamectin 
C48H72O14(B1a) 

C47H70O14 (B1b) 
Tấn 15 Rắn 

5 
Emamectin 

benzoat 
C49H75NO13 Tấn 20 Rắn 

6 Fipronil C12H4Cl2F6N4OS Tấn 20 Rắn 

7 Flufiprole C16H10Cl2F6N4OS Tấn 18 Rắn 

8 Clofenapyr C15H11BrClF3N2O Tấn 15 Rắn 

9 Indoxacarb C22H17ClF3N3O7 Tấn 15 Rắn 

10 Chlorfluazuron C20H9Cl3F5N3O3 Tấn 15 Rắn 

11 Permethrin C21H20Cl2O3 Tấn 13 Lỏng 

12 
Alpha 

Cypermethrin 
C22H19Cl2NO3 Tấn 15 Rắn 

13 Cypermethrin C22H19Cl2NO3 Tấn 15 Lỏng 

14 Deltamethrin C22H19Br2NO3 Tấn 13 Rắn 

 15 Tetramethrin C19H25NO4 Tấn 10 Rắn 

16 Cyhalothrin C23H19ClF3NO3 Tấn 10 Rắn 

17 Niclosamide C13H8Cl2N2O4 Tấn 10 Rắn 

II Thuốc kích thích sinh trưởng Tấn 292  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C20H9Cl3F5N3O3&sort=mw&sort_dir=asc


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gap Agro  Trang 37 

STT 
Nguyên, nhiên 

liệu và hoá chất 

Công thức 

hóa học 

Đơn 

vị/năm 
Số lượng Trạng thái 

1 
Acid gibbelerid 

90% 
C19H22O6 Tấn 75 Rắn 

2 Cytokinin - Tấn 75 Rắn 

3 NAA C12H10O2 Tấn 72 Rắn 

4 Brassinolide C28H48O6 Tấn 70 Rắn 

I.3 Thuốc ức chế sinh trưởng Tấn 294,25  

 1 Paclobutrazole C15H20ClN3O Tấn 294,25 Rắn 

I.4 Thuốc trừ nấm, bệnh Tấn 295  

1 Tricyclazole C9H7N3S Tấn 50 Rắn 

2 Hexaconazole C14H17Cl2N3O Tấn 40 Rắn 

3 Azoxytrobin C22H17N3O5 Tấn 40 Rắn 

4 Difenoconazol C19H17Cl2N3O3 Tấn 40 Rắn 

5 Propiconazole C15H17Cl2N3O2 Tấn 45 Lỏng 

6 Tebuconazole C16H22ClN3O Tấn 40 Rắn 

7 Carbendazim C9H9N3O2 Tấn 40 Rắn 

I.5 Thuốc trừ cỏ -- 295  

1 Glyphosat C3H8NO5P Tấn 30 Rắn 

2 Paraquat C12H14Cl2N2 Tấn 30 Rắn 

3 Glufosinate C5H12NO4P Tấn 30 Rắn 

4 Cyhalofop butyl C20H20FNO4 Tấn 30 Rắn 

5 Ethoxysulfuron C15H18N4O7S Tấn 30 Rắn 

6 Clopyralid C6H3Cl2NO2 Tấn 30 Rắn 

7 Propanil C9H9Cl2NO Tấn 30 Rắn 

8 Pretilachlor  C17H26ClNO2 Tấn 30 Lỏng 

9 Butachlor C17H26ClNO2 Tấn 30 Lỏng 

10 Molinate C9H17NOS Tấn 25 Lỏng 

II 
Nguyên liệu sản xuất thuốc BVTV 

dạng viên nén 
Tấn 1.435,25  

II.1 Thuốc kích thích sinh trưởng Tấn 1.435,25  

1 
Acid gibbelerid 

90% 
C19H22O6 Tấn 130 Rắn 

2 Cytokinin - Tấn 150 Rắn 

3 NAA C12H10O2 Tấn 199,25 Rắn 

4 Brassinolide C28H48O6 Tấn 156 Rắn 

5 Nước H2O Tấn 800 Lỏng 

III Nguyên liệu sản xuất thuốc BVTV Tấn 1.936  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C20H20FNO4&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C15H18N4O7S&sort=mw&sort_dir=asc
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4v-6yoNzPAhUDJ5QKHXO5AO4QFghJMAw&url=http%3A%2F%2Fwww.alanwood.net%2Fpesticides%2Fpretilachlor.html&usg=AFQjCNEJqJTb9gZYDErSKByeNUYCWWmnbg
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C17H26ClNO2&sort=mw&sort_dir=asc
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXh7nxodzPAhWMipQKHaNbACcQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fpmep.cce.cornell.edu%2Fprofiles%2Fextoxnet%2Fmetiram-propoxur%2Fmolinate-ext.html&usg=AFQjCNHx6bHYEPQlptEEeGHCVH3iO9M9dA


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gap Agro  Trang 38 

STT 
Nguyên, nhiên 

liệu và hoá chất 

Công thức 

hóa học 

Đơn 

vị/năm 
Số lượng Trạng thái 

dạng cốm 

III.1 Thuốc trừ sâu  Tấn 549  

1 Nitenpyram C11H15ClN4O2 Tấn 40 Rắn 

2 Imidacloprid C9H10ClN5O2 Tấn 40 Rắn 

3 Pymetrozine C10H11N5O Tấn 40 Rắn 

4 Abamectin 
C48H72O14(B1a) 

C47H70O14 (B1b) 
Tấn 80 Rắn 

5 
Emamectin 

benzoat 
C49H75NO13 Tấn 30 Rắn 

 Fipronil C12H4Cl2F6N4OS Tấn 35 Rắn 

6 Flufiprole C16H10Cl2F6N4OS Tấn 30 Rắn 

7 Clofenapyr C15H11BrClF3N2O Tấn 30 Rắn 

8 Indoxacarb C22H17ClF3N3O7 Tấn 30 Rắn 

9 Chlorfluazuron C20H9Cl3F5N3O3 Tấn 31 Rắn 

10 Permethrin C21H20Cl2O3 Tấn 20 Rắn 

11 
Alpha 

Cypermethrin 
C22H19Cl2NO3 Tấn 22 Rắn 

12 Cypermethrin C22H19Cl2NO3 Tấn 23 Rắn 

13 Deltamethrin C22H19Br2NO3 Tấn 30 Rắn 

14 Tetramethrin C19H25NO4 Tấn 25 Rắn 

15 Cyhalothrin C23H19ClF3NO3 Tấn 20 Rắn 

16 Niclosamide C13H8Cl2N2O4 Tấn 23 Rắn 

III.2 Thuốc trừ nấm, bệnh Tấn 622  

1 Tricyclazole C9H7N3S Tấn 100 Rắn 

2 Hexaconazole C14H17Cl2N3O Tấn 80 Rắn 

3 Azoxytrobin C22H17N3O5 Tấn 87 Rắn 

4 Difenoconazol C19H17Cl2N3O3 Tấn 90 Rắn 

5 Propiconazole C15H17Cl2N3O2 Tấn 80 Rắn 

6 Tebuconazole C16H22ClN3O Tấn 90 Rắn 

7 Carbendazim C9H9N3O2 Tấn 95 Rắn 

III.3 Thuốc trừ cỏ Tấn 765  

1 Glyphosat C3H8NO5P Tấn 80 Rắn 

2 Paraquat C12H14Cl2N2 Tấn 75 Lỏng 

3 Glufosinate C5H12NO4P Tấn 70 Rắn 

4 Cyhalofop butyl C20H20FNO4 Tấn 76 Rắn 

5 Ethoxysulfuron C15H18N4O7S Tấn 85 Rắn 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C20H9Cl3F5N3O3&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C20H20FNO4&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C15H18N4O7S&sort=mw&sort_dir=asc


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gap Agro  Trang 39 

STT 
Nguyên, nhiên 

liệu và hoá chất 

Công thức 

hóa học 

Đơn 

vị/năm 
Số lượng Trạng thái 

6 Clopyralid C6H3Cl2NO2 Tấn 69 Rắn 

7 Propanil C9H9Cl2NO Tấn 70 Rắn 

8 Pretilachlor  C17H26ClNO2 Tấn 50 Lỏng 

9 Butachlor C17H26ClNO2 Tấn 65 Lỏng 

10 Molinate C9H17NOS Tấn 55 Lỏng 

11 Nước H2O Tấn 70 Lỏng 

IV 
Nguyên liệu sản xuất thuốc BVTV 

dạng hạt 
Tấn 1.435,71 

 

IV.1 Thuốc trừ sâu Tấn 496  

1 Nitenpyram C11H15ClN4O2 Tấn 50 Rắn 

2 Imidacloprid C9H10ClN5O2 Tấn 40 Rắn 

3 Pymetrozine C10H11N5O Tấn 30 Rắn 

4 Abamectin 
C48H72O14(B1a) 

C47H70O14 (B1b) 
Tấn 

33 
Rắn 

5 
Emamectin 

benzoat 
C49H75NO13 Tấn 

30 
Rắn 

6 Fipronil C12H4Cl2F6N4OS Tấn 30 Rắn 

7 Flufiprole C16H10Cl2F6N4OS Tấn 30 Rắn 

8 Clofenapyr C15H11BrClF3N2O Tấn 28 Rắn 

9 Indoxacarb C22H17ClF3N3O7 Tấn 30 Rắn 

10 Chlorfluazuron C20H9Cl3F5N3O3 Tấn 25 Rắn 

11 Permethrin C21H20Cl2O3 Tấn 30 Rắn 

12 
Alpha 

Cypermethrin 
C22H19Cl2NO3 Tấn 

30 
Rắn 

13 Cypermethrin C22H19Cl2NO3 Tấn 35 Rắn 

14 Deltamethrin C22H19Br2NO3 Tấn 35 Rắn 

15 Tetramethrin C19H25NO4 Tấn 20 Rắn 

16 Cyhalothrin C23H19ClF3NO3 Tấn 20 Rắn 

17 Niclosamide C13H8Cl2N2O4 Tấn 30 Rắn 

IV.2 Thuốc trừ nấm, bệnh Tấn 486,25  

1 Tricyclazole C9H7N3S Tấn 75 Rắn 

2 Hexaconazole C14H17Cl2N3O Tấn 75 Rắn 

3 Azoxytrobin C22H17N3O5 Tấn 72 Rắn 

4 Difenoconazol C19H17Cl2N3O3 Tấn 60,25 Rắn 

5 Propiconazole C15H17Cl2N3O2 Tấn 59 Lỏng 

6 Tebuconazole C16H22ClN3O Tấn 70 Rắn 

https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4v-6yoNzPAhUDJ5QKHXO5AO4QFghJMAw&url=http%3A%2F%2Fwww.alanwood.net%2Fpesticides%2Fpretilachlor.html&usg=AFQjCNEJqJTb9gZYDErSKByeNUYCWWmnbg
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C17H26ClNO2&sort=mw&sort_dir=asc
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXh7nxodzPAhWMipQKHaNbACcQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fpmep.cce.cornell.edu%2Fprofiles%2Fextoxnet%2Fmetiram-propoxur%2Fmolinate-ext.html&usg=AFQjCNHx6bHYEPQlptEEeGHCVH3iO9M9dA
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C20H9Cl3F5N3O3&sort=mw&sort_dir=asc


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gap Agro  Trang 40 

STT 
Nguyên, nhiên 

liệu và hoá chất 

Công thức 

hóa học 

Đơn 

vị/năm 
Số lượng Trạng thái 

7 Carbendazim C9H9N3O2 Tấn 75 Rắn 

IV.3 Thuốc trừ cỏ Tấn 453,46  

1 Glyphosat C3H8NO5P Tấn 30,46 Rắn 

2 Paraquat C12H14Cl2N2 Tấn 50 Lỏng 

3 Glufosinate C5H12NO4P Tấn 50 Rắn 

4 Cyhalofop butyl C20H20FNO4 Tấn 50 Rắn 

5 Ethoxysulfuron C15H18N4O7S Tấn 60 Rắn 

6 Clopyralid C6H3Cl2NO2 Tấn 30 Rắn 

7 Propanil C9H9Cl2NO Tấn 40 Rắn 

8 Pretilachlor  C17H26ClNO2 Tấn 30 Lỏng 

9 Butachlor C17H26ClNO2 Tấn 35 Lỏng 

10 Molinate C9H17NOS Tấn 28 Lỏng 

11 Nước H2O Tấn 50 Lỏng 

V 
Nguyên liệu sản xuất thuốc BVTV 

dạng huyền phù 
Tấn 1.434,5  

V.1 Thuốc trừ sâu  Tấn 746,5  

1 Nitenpyram C11H15ClN4O2 Tấn 25 Rắn 

2 Imidacloprid C9H10ClN5O2 Tấn 20 Rắn 

3 Pymetrozine C10H11N5O Tấn 23 Rắn 

4 Abamectin 
C48H72O14(B1a) 

C47H70O14 (B1b) 
Tấn 

24 
Rắn 

5 
Emamectin 

benzoat 
C49H75NO13 Tấn 

25 
Rắn 

6 Fipronil C12H4Cl2F6N4OS Tấn 35 Rắn 

7 Flufiprole C16H10Cl2F6N4OS Tấn 30 Rắn 

8 Clofenapyr C15H11BrClF3N2O Tấn 24,5 Rắn 

9 Indoxacarb C22H17ClF3N3O7 Tấn 28 Rắn 

10 Chlorfluazuron C20H9Cl3F5N3O3 Tấn 20 Rắn 

11 Permethrin C21H20Cl2O3 Tấn 25 Rắn 

12 
Alpha 

Cypermethrin 
C22H19Cl2NO3 Tấn 

23 
Rắn 

13 Cypermethrin C22H19Cl2NO3 Tấn 28 Lỏng 

14 Deltamethrin C22H19Br2NO3 Tấn 28 Rắn 

15 Tetramethrin C19H25NO4 Tấn 23 Rắn 

16 Cyhalothrin C23H19ClF3NO3 Tấn 25 Rắn 

17 Niclosamide C13H8Cl2N2O4 Tấn 20 Rắn 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C20H20FNO4&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C15H18N4O7S&sort=mw&sort_dir=asc
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4v-6yoNzPAhUDJ5QKHXO5AO4QFghJMAw&url=http%3A%2F%2Fwww.alanwood.net%2Fpesticides%2Fpretilachlor.html&usg=AFQjCNEJqJTb9gZYDErSKByeNUYCWWmnbg
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C17H26ClNO2&sort=mw&sort_dir=asc
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXh7nxodzPAhWMipQKHaNbACcQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fpmep.cce.cornell.edu%2Fprofiles%2Fextoxnet%2Fmetiram-propoxur%2Fmolinate-ext.html&usg=AFQjCNHx6bHYEPQlptEEeGHCVH3iO9M9dA
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C20H9Cl3F5N3O3&sort=mw&sort_dir=asc


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gap Agro  Trang 41 

STT 
Nguyên, nhiên 

liệu và hoá chất 

Công thức 

hóa học 

Đơn 

vị/năm 
Số lượng Trạng thái 

18 Nước H2O Tấn 320 Lỏng 

V.2 Thuốc trừ nấm, bệnh Tấn 688  

1 Tricyclazole C9H7N3S Tấn 50 Rắn 

2 Hexaconazole C14H17Cl2N3O Tấn 50 Rắn 

3 Azoxytrobin C22H17N3O5 Tấn 40 Rắn 

4 Difenoconazol C19H17Cl2N3O3 Tấn 50 Rắn 

5 Propiconazole C15H17Cl2N3O2 Tấn 40 Lỏng 

6 Tebuconazole C16H22ClN3O Tấn 40 Rắn 

7 Carbendazim C9H9N3O2 Tấn 38 Rắn 

8 Nước H2O Tấn 380 Lỏng 

VI 
Nguyên liệu sản xuất thuốc BVTV 

dạng lỏng 
Tấn 1.434,54  

VI.1 Thuốc trừ sâu  Tấn 478,18  

1 Nitenpyram C11H15ClN4O2 Tấn 28 Rắn 

2 Imidacloprid C9H10ClN5O2 Tấn 23 Rắn 

3 Pymetrozine C10H11N5O Tấn 28 Rắn 

4 Abamectin 
C48H72O14(B1a) 

C47H70O14 (B1b) 
Tấn 

25 
Rắn 

5 
Emamectin 

benzoat 
C49H75NO13 Tấn 

28 
Rắn 

6 Fipronil C12H4Cl2F6N4OS Tấn 30 Rắn 

7 Flufiprole C16H10Cl2F6N4OS Tấn 30 Rắn 

8 Clofenapyr C15H11BrClF3N2O Tấn 25 Rắn 

9 Indoxacarb C22H17ClF3N3O7 Tấn 28 Rắn 

10 Chlorfluazuron C20H9Cl3F5N3O3 Tấn 26 Rắn 

11 Permethrin C21H20Cl2O3 Tấn 28 Lỏng 

12 
Alpha 

Cypermethrin 
C22H19Cl2NO3 Tấn 

29 
Rắn 

13 Cypermethrin C22H19Cl2NO3 Tấn 30 Lỏng 

14 Deltamethrin C22H19Br2NO3 Tấn 31 Rắn 

15 Tetramethrin C19H25NO4 Tấn 30 Rắn 

16 Cyhalothrin C23H19ClF3NO3 Tấn 30 Rắn 

17 Niclosamide C13H8Cl2N2O4 Tấn 29,18 Rắn 

18 Nước H2O Tấn  Lỏng 

VI.2 Thuốc trừ nấm, bệnh Tấn 478,18  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C20H9Cl3F5N3O3&sort=mw&sort_dir=asc
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STT 
Nguyên, nhiên 

liệu và hoá chất 

Công thức 

hóa học 

Đơn 

vị/năm 
Số lượng Trạng thái 

1 Tricyclazole C9H7N3S Tấn 60 Rắn 

2 Hexaconazole C14H17Cl2N3O Tấn 60 Rắn 

3 Azoxytrobin C22H17N3O5 Tấn 75 Rắn 

4 Difenoconazol C19H17Cl2N3O3 Tấn 73 Rắn 

5 Propiconazole C15H17Cl2N3O2 Tấn 74 Lỏng 

6 Tebuconazole C16H22ClN3O Tấn 65 Rắn 

7 Carbendazim C9H9N3O2 Tấn 71,18 Rắn 

8 Nước H2O Tấn  Lỏng 

VI.3 Thuốc trừ cỏ Tấn 478,18  

1 Glyphosat C3H8NO5P Tấn 45 Rắn 

2 Paraquat C12H14Cl2N2 Tấn 38 Lỏng 

3 Glufosinate C5H12NO4P Tấn 49,18 Rắn 

4 Cyhalofop butyl C20H20FNO4 Tấn 40 Rắn 

5 Ethoxysulfuron C15H18N4O7S Tấn 45 Rắn 

6 Clopyralid C6H3Cl2NO2 Tấn 40 Rắn 

7 Propanil C9H9Cl2NO Tấn 48 Rắn 

8 Pretilachlor  C17H26ClNO2 Tấn 40 Lỏng 

9 Butachlor C17H26ClNO2 Tấn 48 Lỏng 

10 Molinate C9H17NOS Tấn 40 Lỏng 

11 Nước H2O Tấn 45 Lỏng 

Tổng cộng Tấn 9.514,25  

B NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI  

1 Chai PET 1 lít Tấn 2 Rắn 

2 Chai PET 500ml Tấn 2 Rắn 

3 Chai PET 100ml Tấn 4 Rắn 

4 Chai PEHD 1 lít Tấn 3 Rắn 

5 Chai PEHD 500ml Tấn 3 Rắn 

6 Chai PEHD 250ml Tấn 6 Rắn 

7 Bao bì màng nhôm M2 5.000.000 Rắn 

C NGUYÊN LIỆU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG IN ẤN BAO BÌ  

1 Màng BOPP, PA, PET, LLDPE Tấn 5 Rắn 

2 Dung môi Tấn 0,5 Rắn 

3 Mực in Tấn 1 Lỏng 

4 Keo Tấn 0,2 Lỏng 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C20H20FNO4&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C15H18N4O7S&sort=mw&sort_dir=asc
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4v-6yoNzPAhUDJ5QKHXO5AO4QFghJMAw&url=http%3A%2F%2Fwww.alanwood.net%2Fpesticides%2Fpretilachlor.html&usg=AFQjCNEJqJTb9gZYDErSKByeNUYCWWmnbg
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C17H26ClNO2&sort=mw&sort_dir=asc
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXh7nxodzPAhWMipQKHaNbACcQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fpmep.cce.cornell.edu%2Fprofiles%2Fextoxnet%2Fmetiram-propoxur%2Fmolinate-ext.html&usg=AFQjCNHx6bHYEPQlptEEeGHCVH3iO9M9dA
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STT 
Nguyên, nhiên 

liệu và hoá chất 

Công thức 

hóa học 

Đơn 

vị/năm 
Số lượng Trạng thái 

D NGUYÊN LIỆU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG PHÒNG THÍ NGHIỆM  

 

Nguyên liệu tùy theo từng đơn hàng. Nhà máy chỉ sử dụng 1 phần rất nhỏ 

trong bảng nguyên liệu hóa chất sử dụng để sản xuất các mặt hàng của nhà 

máy. 

E NGUYÊN LIỆU PHỤC VỤ PHỤ TRỢ VÀ CTBVMT  

1 Dầu DO Lít/tháng 200 Lỏng 

2 Than hoạt tính Kg 1.200 Rắn 

3 H2O2 Kg/tháng 15 Rắn 

4 H2SO4 Lít/tháng 20 Lỏng 

5 Polymer Kg/tháng 1,5 Rắn 

6 FeSO4 Kg/tháng 12 Rắn 

7 PAC Kg/tháng 6 Rắn 

8 Javen Lít/tháng 12 Lỏng 

9 NaOH Kg/tháng 4 Rắn 

Nguồn: Công ty TNHH Gap Agro 

Ghi chú: Nguyên liệu được chủ đầu tư thu mua từ các đại lý và đối tác trong 

nước, được đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất. Nếu nguyên liệu không đạt 

chất lượng sẽ được trả lại đại lý hay đối tác. 

 Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện cung cấp cho toàn bộ nhà máy lấy từ nguồn điện Quốc gia thông 

qua hệ thống phân phối của KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt. Điện được sử dụng chủ 

yếu chạy thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, thiết bị văn phòng và các thiết bị thắp 

sáng trong khu vực hoạt động: 

– Nhu cầu sử dụng điện cho hoạt động máy móc: 850.000 Kwh/tháng. 

– Điện chiếu sáng nhà xưởng: 5.000 Kwh/tháng. 

– Điện cho xử lý môi trường: 2.000 Kwh/tháng. 

– Các mục đích khác (bảo vệ, sinh hoạt công nhân,….): 1.000 Kwh/tháng. 

 Tổng nhu cầu điện khi dự án đi vào hoạt động: 858.000 kWh/tháng. 

 Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn nước sử dụng cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt tại nhà máy được 

cung cấp từ hệ thống cấp nước của nhà máy cấp nước Phú Mỹ Vinh thông qua hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật của KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt đến hệ thống xử lý nước 

cấp tại cơ sở. Nhu cầu sử dụng như sau: 

a. Nhu cầu sử dụng nước cấp của công nhân 

– Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân: 
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Lượng nước cấp cho sinh hoạt của công - nhân viên tại cơ sở được tính toán 

theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng 

là 80 lít/người: 

 Qsh ngđ = 100 x 80 lít/người/ngày = 8.000 lít/ngày = 8,0 m3/ngày. 

Trong đó: Số lao động làm việc là 100 người 

+ Số lao động trực tiếp: 75 người. 

+ Số lao động gián tiếp: 15 người. 

– Nước cấp cho quá trình vệ sinh tay chân công nhân sau mỗi ca 

Lưu lượng nước cấp cho quá trình vệ sinh tay chân cho 75 công nhân sản xuất 

trực tiếp tại dự án được tính toán theo TCVN 4513:1988 - cấp nước bên trong - tiêu 

chuẩn thiết kế - PCCC thì lượng nước cấp cho mỗi người rửa tay tại chậu rửa tay 

trong phân xưởng sản xuất từ 8 lít – 10 lít/lần. Một ngày công nhân rửa tay 2 lần. 

Vậy lượng nước cấp cho mỗi lần rửa tay của công nhân được tính như sau: 

Qrt= 75ngườix9lít.người/lần x 2 lần rửa/ngày=1.350 lít/ngày= 1,35 m3/ngày 

– Nước phục vụ cho việc nấu ăn cho công nhân viên: 

Tại dự án không thực hiện nấu ăn, Chủ đầu tư mua xuất ăn công nghiệp cho công 

nhân do đó không sử dụng nước cho quá trình nấu ăn. 

b. Nhu cầu sử dụng nước sản xuất 

– Nước sử dụng pha trộn sản phẩm thuốc BVTV dạng huyền phù và dạng lỏng: 

Nhu cầu sử dụng nước pha trộn sản phẩm dạng huyền phù và dạng lỏng: Một 

năm nhà máy sản xuất gần 3.000 tấn sản phẩm thuốc BVTV (trong đó khoảng 1.500 

tấn sản phẩm thuốc BVTV dạng huyền phù và khoảng 1.500 tấn sản phẩm thuốc 

BVTV dạng lỏng sử dụng dung môi là nước) lượng nước sử dụng chiếm 30% - 70% 

tùy thuộc vào loại sản phẩm, tính trung bình 50% tổng nhu cầu, tương đương 1.500 

tấn/năm. Vậy lượng nước cần sử dụng là 5 m³/ngày (tính cho 300 ngày làm việc). 

– Nước sử dụng pha trộn sản phẩm thuốc BVTV dạng cốm, dạng hạt và dạng 

viên: 

Một năm nhà máy sản xuất 1.500 tấn sản phẩm dạng hạt, 1.500 tấn sản phẩm 

dạng viên và 2.000 tấn sản phẩm dạng cốm, tương đương 16,67 tấn/ngày. Lượng 

nước sử dụng để tạo độ ẩm cho 3 dòng sản phẩm dạng viên, dạng hạt và dạng cốm 

chiếm 5% tổng nguyên liệu (một tấn sản phẩm cần 0,05 m³ nước). Vậy lượng nước 

cần để phun tạo độ ẩm là 0,833 m³/ngày. 

 Vậy lượng nước sử dụng pha trộn sản phẩm thuốc BVTV: 5 + 0,833= 

5,833 m3/ngày. 

c. Nhu cầu sử dụng nước vệ sinh nhà xưởng (khu vực sản xuất các sản 

phẩm dạng huyền phù và dạng lỏng) 
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Tại nhà máy phát sinh nước thải rửa sàn khu vực sản xuất các sản phẩm dạng 

lỏng. Tại khu vực sản xuất các dòng sản phẩm dạng rắn hoàn toàn không vệ sinh 

bằng nước. 

Diện tích khu vực sản xuất thuốc BVTV dạng huyền phù và dạng lỏng là 

300m2.  

Tiêu chuẩn cấp nước rửa sàn từ 1,2 lít/m2 đến 1,5 lít/m2 chọn là 1,5 lít/m2. 

Trung bình mỗi tháng tiến hành rửa sàn 1 lần. Vậy lượng nước sử dụng rửa sàn là:  

1,5 l/m2 x 300m2 = 450 lít = 0,45 m3/lần/tháng. 

d. Nhu cầu sử dụng nước vệ sinh máy móc, thiết bị sản xuất (khu vực sản 

xuất các sản phẩm dạng huyền phù và dạng lỏng) 

Hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị tại nhà máy chỉ sử dụng nước để vệ sinh 

máy móc thiết bị của các dòng sản phẩm mà dung môi là nước khi thay đổi sản 

phẩm. Lượng nước này khoảng 2 m³/ngày. Lượng nước này được thu gom và xử lý 

tại hệ thống xử lý nước thải của công ty. 

e. Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động phòng thí nghiệm 

Lượng nước sử dụng để vệ sinh máy móc, thiết bị trong phòng thí nghiệm, 

lượng nước vệ sinh lần đầu phát sinh khoảng 0,2 m³/ lần vệ sinh, lượng nước tráng 

rửa lần 2 dự kiến khoảng 0,3 m³/ngày. 

f. Nước phục vụ cho mục đích tưới cây, rửa đường 

Định mức sử dụng nước tưới cây theo QCVN 01:2021/BXD “Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng” là 3 lít/m2.ngày, định mức sử dụng nước rửa 

đường là 0,4 l/m2.ngày. Với diện tích cây xanh khoảng 4.540 m2, diện tích đường nội 

bộ là 3.127 m2 thì lưu lượng nước cần cho tưới cây, rửa đường là: 

+ Nước tưới cây: 

4.540 m2 x 3 lít/m2.ngày = 13.620 lít/ngày = 13,62 m3/ngày. 

+ Nước rửa đường: 

3.127 m2  x 0,4 l/m2/ngày = 1.250,8 lít/ngày ≈ 12,51 m3/ngày. 

Nhu cầu nước cấp cho ngày dùng nước lớn nhất tại dự án được thể hiện tại 

bảng sau: 

Bảng 1.6. Lượng nước sử dụng cho các hoạt động của dự án 

STT Mục đích sử dụng 
Lượng nước sử 

dụng ngày lớn 

nhất (m3/ngày) 

Lượng nước 

thải lớn nhất 

(m3/ngày) 

1 Nước cung cấp cho mục đích sinh hoạt 8,0 8,0 

2 Nước vệ sinh của công nhân sau mỗi ca 1,35 1,35 

3 Nước cung cấp phối trộn thuốc BVTV  5,833 -- 
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STT Mục đích sử dụng 
Lượng nước sử 

dụng ngày lớn 

nhất (m3/ngày) 

Lượng nước 

thải lớn nhất 

(m3/ngày) 

4 
Nước cấp cho quá trình vệ sinh sàn nhà 

xưởng (khu vực sản xuất sản phẩm dạng 

huyền phù và dạng lỏng) 

0,45 0,45 

5 
Nước cấp cho quá trình vệ sinh máy 

móc, thiết bị (khu vực sản xuất sản phẩm 

dạng huyền phù và dạng lỏng) 

2,0 2,0 

6 Nước cấp cho phòng thí nghiệm 0,5 0,5 

7 Nước cấp cho hoạt động tưới cây 13,62 0 

8 Nước cấp cho hoạt động rửa đường 12,51 0 

Tổng cộng 44,263 12,3 

Nguồn: Công ty TNHH Gap Agro 

 Lượng nước sử dụng cho mục đích phòng cháy chữa cháy (PCCC) 

Lưu lượng nước cấp cho một đám cháy phải đảm bảo ≥20 l/s; số lượng đám 

cháy đồng thời cần được tính toán ≥2 (theo QCXDVN 06:2021/BXD). 

Tính lượng nước cấp chữa cháy cho 3 đám cháy đồng thời xảy ra trong thời 

gian 40 phút là: 

Qcc = 20 lít/giây.đám cháy x 3 đám cháy x 40 phút x 60 giây/1.000 = 144 m3. 

Phương án cấp nước chữa cháy: Công ty đã bố trí xây dựng 1 bể chứa nước 

chữa cháy với diện tích 30m2 (thể tích 200m3), được xây dựng âm đất dưới khu vực 

nhà để xe, thuận lợi cho quá trình chữa cháy lưu lượng nước của bể PCCC đảm bảo 

đủ cung cấp trong 3 giờ đầu khi có đám cháy xảy ra.  

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

 Vị trí địa lý của dự án 

Dự án “Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật – Công suất 9.500 tấn sản 

phẩm/năm” được thực hiện tại Lô F14, F15, F16-1, đường số 3, KCN Đức Hòa 3 – 

Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam với tổng diện 

tích 22.857 m2 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất số CV 237935 (số vào sổ cấp GCN: CT57607) do Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 03/8/2020 tại thửa đất số 32, tờ bản đồ 

số 8).  

Vị trí tiếp giáp của dự án trong KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt như sau:  

˗ Phía Bắc giáp: Công ty TNHH Asia Agro (ngành nghề đang hoạt động sản 

xuất thuốc BVTV); 

˗ Phía Nam giáp: Công ty Cổ phần Global Farm (ngành nghề đang hoạt động 

sản xuất, gia công phối trộn thuốc BVTV); 
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˗ Phía Tây giáp: Công ty Cổ phần Agrilas (ngành nghề đang hoạt động sản xuất 

phân bón và thuốc BVTV); 

˗ Phía Đông giáp: Đường số 3 trong KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt.  

Tọa độ địa lý giới hạn vị trí dự án (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105o45’, múi chiếu 3o), xem bảng sau: 

Bảng 1.7 .Tọa độ địa lý giới hạn của dự án 

ĐIỂM X(m) Y(m) 

 

1 1198262 0582147 

2 1198241 0582242 

3 1198222 0582255 

4 1198094 0582214 

Nguồn: Công ty TNHH Gap Agro 

 

Hình 1.9. Vị trí dự án với các đối tượng xung quanh 

DỰ ÁN 

1 

2 

3 

4 

DỰ ÁN 

1 2 

3 4 
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 Các hạng mục công trình của dự án 

Dự án “Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật – Công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm” được thực hiện tại Lô F14, F15, F16-1, đường 

số 3, KCN Đức Hòa 3 – Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam với tổng diện tích 22.857 m2. Tại vị trí thực 

hiện dự án, Công ty TNHH Gap Agro đã được Sở Tài Nguyên và Môi trường Tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 237935 (số vào sổ cấp GCN: CT57607) ngày 03/8/2020 tại thửa đất số 32, tờ bản đồ số 

8 và cũng đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cấp Giấy phép xây dựng số 1778/GPXD ngày 31/7/2024. 

Bảng tổng hợp khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.8. Các hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng mục 

Diện tích (m²) 

Tỷ lệ  

(%) 
Ghi chú Diện tích 

xây dựng 

Diện tích sàn 

xây dựng hoặc 

công suất 

I Hạng mục công trình chính 

1 Nhà xưởng sản xuất 1 

2.100 

2.887,5 

10,55 

Đã được hoàn công theo Giấy phép xây 

dựng số 1778/GPXD ngày 31/7/2024. 

1.1 
Khu vực sản xuất sản phẩm thuốc BVTV 

dạng huyền phù và lỏng 
1.050 

1.2 Khu vực sản xuất in nhãn mác, bao bì 1.050 

2 Nhà xưởng sản xuất 2 

3.150 

4.410 

4,75 2.1 
Khu vực sản xuất sản phẩm thuốc BVTV 

dạng rắn 
1.410 

2.2 Khu vực chứa thành phẩm tạm 3.000 

3 Nhà kho 3 (kho chứa nguyên liệu) 3.150 3.150  
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STT Hạng mục Diện tích (m²) Tỷ lệ  

(%) 
Ghi chú 

4 Nhà kho 4 (kho chứa thành phẩm) 3.150 3.150  

5 Nhà văn phòng và khu phụ trợ sản xuất 136 136  

II Hạng mục công trình phụ trợ 

1 Bãi xe máy + ô tô  212 212 0,24 

Đã được hoàn công theo Giấy phép xây 

dựng số 1778/GPXD ngày 31/7/2024. 

2 Nhà bảo vệ 1, 2 25,6 25,6 0,11 

3 Nhà bơm 35 35 0,27 

4 Phòng thí nghiệm 15 15 0,1 

5 Đường nội bộ 6.157 6.157 34,35 
Bố trí trong khuôn viên dự án, phù hợp với 

diện tích đất sử dụng tại dự án. 

III Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1 Cây xanh 4.571,4 4.571,4 20,00 

Bố trí trong khuôn viên dự án, phù hợp với 

diện tích đất sử dụng tại dự án. 
2 

Nhà vệ sinh 

(Ngoài ra tại cơ sở còn bố trí các khu 

nhà vệ sinh trong các khu vực sau: 

+ 01 khu nhà vệ sinh có diện tích 5m2 

bố trí trong nhà bảo vệ 1; 

+ 01 khu nhà vệ sinh có diện tích 5m2 

bố trí trong nhà bảo vệ 2; 

+ 01 khu nhà vệ sinh có diện tích 15m2 

bố trí trong nhà văn phòng). 

20 20 0,14 

3 Khu vực lưu trữ chất thải sinh hoạt 5 5 0,03 
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STT Hạng mục Diện tích (m²) Tỷ lệ  

(%) 
Ghi chú 

4 Khu vực lưu trữ chất thải thông thường 30 30 0,15 

5 Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại 20 20 0,1 

6 Khu vực xử lý nước thải 40 40 0,2 

7 Khu vực xử lý khí thải  40 40 0,2 

Tổng cộng  22.857 24.904,5 100,00  

Nguồn: Công ty TNHH Gap Agro 

Ghi chú:  Chủ đầu tư đã bố trí bể PCCC xây âm so với mặt đất với thể tích 200m3 tại vị trí dưới khu vực nhà để xe, thuận lợi cho quá 

trình chữa cháy khi có đám cháy xảy ra. 
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 Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Tiến độ thực hiện dự án 

Dự án “Nhà máy sản xuất hạt độn nhựa Filler Masterbatch – (Giai đoạn 1: 

Công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm” đang trong quá trình hoạt động giai đoạn 1 và 

sẽ vận hành thử nghiệm trong 06 tháng kể từ ngày có giấy phép môi trường. 

Tiến độ thực hiện đối với giai đoạn 2, phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng 

trên thị trường và tình hình ổn định kinh tế của công ty khi có kế hoạch thực hiện đầu 

tư sản xuất hạt độn nhựa Filler Masterbatch với công suất giai đoạn 2 là 20.000 tấn 

sản phẩm/năm, dự án sẽ có tiến độ triển khai cụ thể và thực hiện thủ tục xin cấp lại 

giấy phép môi trường theo đúng quy định hiện hành. 

b. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 40.000.000.000 VND (Bốn mươi tỷ đồng Việt 

Nam). Trong đó: Vốn phục vụ công tác bảo vệ môi trường là 1.250.000.000 (VNĐ). 

c. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Cơ cấu tổ chức quản lý, sản xuất của nhà máy được minh họa như sau: 

Hình 1.10. Sơ đồ tổ chức quản lý dự án 

 Nguồn nhân lực  

Nguồn lực phục vụ dự án trong gian đoạn hoạt động ổn định như sau: 

Bảng 1.9. Nhu cầu lao động tại dự án 

STT Nguồn lực Số lượng (người) Chuyên môn 

1 Lao động trực tiếp 40 người Công nhân sản xuất 

2 Lao động gián tiếp 10 người  

Quản lý; điều hành và nhân 

viên văn phòng (09 người) và 

nhân viên quản lý môi trường 

(01 người) 

Phòng sản  

xuất 

Phòng tổ chức hành 

chính 

Phòng kinh  

doanh 

Giám đốc 

 Lập kế hoạch sản xuất 

 Quản lý chất lượng 

 Nghiên cứu và phát 

triển công thức 

 

 Quản lý hành chính 

 Kế toán tài chính 

 

 Phát triển thị trường 

 Chăm sóc khách hàng 
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STT Nguồn lực Số lượng (người) Chuyên môn 

Tổng cộng 50 người  

Nguồn: Công ty TNHH Nhựa MMA 

 Chế độ làm việc 

Số ca làm việc 03 ca/ngày, 8 giờ/ca, 6 ngày/tuần, 300 ngày/năm. 
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Chương 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án nằm trong KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt, các thông tin liên quan đến 

KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt được thể hiện như sau:  

 Thông tin chung về KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt 

CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông do Công ty TNHH Hải Sơn là Chủ đầu tư và 

quản lý. 

– Chủ đầu tư hạ tầng: Công ty TNHH Hải Sơn. 

– Địa chỉ: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

– Điện thoại: 0272 376 1656   Fax: 0272 376 2907 

– Đại diện: Ông Trịnh Văn Hải.   

– Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng giám đốc. 

 Pháp lý của KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt 

– Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 17/08/2007 của UBND tỉnh Long An về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng 

KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt”. 

– Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 28/04/2010 của UBND tỉnh Long An về 

việc bổ sung ngành nghề Đức Hòa III – Hồng Đạt. 

– Quyết định số 3865/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Long An về 

việc bổ sung ngành nghề Đức Hòa III – Hồng Đạt. 

- Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Long An Về 

việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 

KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt. 

– Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 46/GP-UBND ngày 26/04/2019 

của UBND tỉnh Long An về việc cho phép Công ty Cổ phần Hồng Đạt – Long An 

được xả nước thải vào nguồn nước. 

– Quyết định số 1538/QĐ-STNMT ngày 01/06/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Long An về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Hồng Đạt, Đức Hòa 

III và các Dự án bổ sung ngành nghề Khu công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt. 

– Công văn số 6523/UBND-KTTC ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Long An 

về việc bổ sung ngành nghề sản xuất bao bì nhựa vào KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt. 

– Công văn số 1515/UBND-KTTC ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Long An về 

việc bổ sung ngành nghề vào KCN Đức Hòa III- Hồng Đạt. 
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– Công văn số 7254/UBND-KKTC ngày 08/08/2022 của UBND tỉnh Long An về 

việc bổ sung ngành nghề vào Khu công nghiệp Đức Hòa III- Hồng Đạt. 

 Các ngành nghề được đầu tư vào KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt 

Theo Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Long 

An Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 

1/2000 KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt: 

Hiện tại, khu công nghiệp đã tiếp nhận 14 nhà đầu tư thứ cấp hoạt động các 

ngành nghề như sản xuất sắt, thép, gang, luyện kim; sản xuất (phối trộn nguyên 

liệu), gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật; sản xuất phân bón. Sắp 

tới, khu công nghiệp không tiếp nhận mới hoặc mở rộng các ngành nghề nêu trên. 

Định hướng tiếp nhận vào Khu công nghiệp Đức Hòa III- Hồng Đạt các loại 

hình sản xuất công nghiệp như sau: 

- Nhóm các dự án chế biến nông sản. 

- Nhóm các dự án dệt, may mặc (không thuộc da). 

- Nhóm các dự án điện, điện tử, viễn thông. 

- Nhóm các dự án văn phòng phẩm. 

- Nhóm các dự án chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản (không chế biến 

bột cá, phụ phẩm thủy sản từ các phụ phẩm thủy sản tươi). 

- Nhóm các dự án khác: 

+ Sản xuất đồ chơi trẻ em. 

+ Sản xuất hàng công nghệ phẩm. 

+ Dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động của khu công nghiệp như cho thuê văn phòng, 

ngân hàng, bưu chính, viễn thông; dịch vụ kho bãi (bao gồm cả kho lạnh); vận 

chuyển, giao nhận, cung cấp thực phẩm; vệ sinh công nghiệp; dịch vụ thu gom và 

vận chuyển chất thải rắn, chất thải nguy hại đến nơi xử lý triệt để ngoài khu công 

nghiệp.  

Theo Công văn số 6523/UBND-KTTC ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Long An 

về việc bổ sung ngành nghề sản xuất bao bì nhựa vào KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt: 

Bổ sung dự án sản xuất bao bì nhựa của Công ty TNHH Kinh doanh nhựa Hoàng 

Châu Long An. 

Theo Công văn số 1515/UBND-KTTC ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Long An về 

việc bổ sung ngành nghề vào KCN Đức Hòa II- Hồng Đạt: Bổ sung sản xuất và lắp đặt 

cửa kính nhôm, cửa sắt chống cháy, cửa thép không rỉ (không sử dụng phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất, trong quy trình sản xuất không có công đoạn sơn, xi mạ và 

công đoạn làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất). 
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Theo Công văn số 7254/UBND-KKTC ngày 08/08/2022 của UBND tỉnh Long An về 

việc bổ sung ngành nghề vào Khu công nghiệp Đức Hòa II- Hồng Đạt: Bổ sung ngành 

nghề sản xuất bê tông và các sản phẩm bê tông từ xi măng. 

 Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch, kế hoạch đã được thẩm quyền phê 

duyệt: 

Dự án “Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật – Công suất 9.500 tấn sản 

phẩm/năm” thuộc “Sản xuất (phối trộn nguyên liệu), gia công, sang chai, đóng gói 

thuốc bảo vệ thực vật” phù hợp theo Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 

18/10/2017 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy 

hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt. 

 Do đó, địa điểm thực hiện cơ sở đầu tư hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch bảo 

vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường có liên quan. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận 

chất thải. 

 Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải của KCN Đức Hòa III – 

Hồng Đạt 

KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt dự kiến đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải có công suất thiết kế 1.000 m3/ngày đêm, trong đó giai đoạn 1: 300 

m3/ngày.đêm, giai đoạn 2: 700 m3/ngày.đêm, hiện tại KCN đã xây dựng và vận hành 

HTXL nước thải tập trung có công suất 300 m3/ngày.đêm để xử lý đạt quy chuẩn 

QCVN 40:2011/BTNMT, nguồn loại A (Kq= 0,9 và Kf= 1,0) trước khi thải kênh 

TK23 sau đó thoát ra kênh Xáng Thầy Cai. Hiện tại, KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt 

đang tiếp nhận nước thải với tổng lưu lượng khoảng 72,42m3/ngày.đêm, tỷ lệ nước 

thải phát sinh so với công suất xử lý và nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải 

tập trung đạt 24,67% (theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022), do đó 

hiện tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt đủ điều 

kiện tiếp nhận 12,3 m3/ngày lượng nước thải phát sinh từ dự án. 

 Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt: 

Bảng 2.1. Giá trị giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt 

TT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận nước 

thải của KCN Đức Hòa 

III - Hồng Đạt 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 Độ màu Pt/Co 150 

3 pH - 5,5 - 9 

4 BOD5 (20oC) mg/l 50 

5 COD mg/l 150 
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TT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận nước 

thải của KCN Đức Hòa 

III - Hồng Đạt 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 100 

7 Asen mg/l 0,1 

8 Thủy ngân  mg/l 0,01 

9 Chì mg/l 0,5 

10 Crom (VI) mg/l 0,1 

11 Crom (III) mg/l 1 

12 Đồng mg/l 2 

13 Cadimi mg/l 0,1 

14 Kẽm mg/l 3 

15 Niken mg/l 0,5 

16 Mangan mg/l 1 

17 Sắt mg/l 5 

18 Tổng nitơ mg/l 40 

19 Tổng P mg/l 6 

20 Dầu mỡ khoáng mg/l 10 

21 
Tổng hóa chất bảo vệ thực vật 

gốc clo hữu cơ 
mg/l 0,1 

22 
Tổng hóa chất bảo vệ thực vật 

gốc phốt pho hữu cơ 
mg/l 1 

23 Tổng PCB mg/l 0,01 

24 Cho dư mg/l 2 

25 Clorua  mg/l 1000 

26 Amoni mg/l 10 

27 Florua mg/l 10 

28 Phenol mg/l 0,5 

29 Sunlfua mg/l 0,5 

30 Xianua mg/l 0,1 

31 Coliform  
Vi 

khuẩn/100ml 
5000 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l 1 

Nguồn: Ban Quản lý KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đức Hoà III – Hồng 

Đạt có công suất thiết kế 300 m3/ngày.đêm với quy trình công nghệ xử lý nước thải 

như sau:  Nước thải   Bể thu gom kết hợp điều hòa  Bể chỉnh pH  Bể keo tụ 1 

 Bể tạo bông 1  Bể lắng hóa lý 1  Bể Anoxic  Bể ASBR  Bể trung gian  
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Bể keo tụ 2  Bể tạo bông 2  Bể lắng hóa lý 2  Bể khử trùng  Nguồn tiếp 

nhận (kênh TK23)  Kênh Xáng Thầy Cai. Bùn từ các bể lắng hóa lý 1 và bể lắng 

hóa lý 2 được đưa về bể nén bùn, sau đó qua máy ép bùn; Nước từ quá trình ép bùn 

được dẫn về bể thu gom kết hợp điều hòa của hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Nước phát sinh từ quá trình vệ sinh máy ép bùn sẽ theo đường ống dẫn về bể thu 

gom kết hợp điều hòa của hệ thống xử lý nước thải tập trung. Công ty Cổ phần Đầu 

tư Anh Hồng đã lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng xả thải tại đầu ra của hệ thống xử lý 

nước thải tập trung. 

Nước thải sau xử lý không đạt quy định xả thải sẽ được bơm về 02 bể sự cố có 

thể tích mỗi bể sự cố là 594m3 (thể tích tổng 02 bể là 1.188m3). 

 Hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Đức Hòa III – 

Hồng Đạt 

Chất lượng nước thải sau khi xử lý của KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt được 

thống kê qua các đợt quan trắc của KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt và được thể hiện 

như sau: 

Bảng 2.2. Điều kiện lấy mẫu 

Ký hiệu mẫu Vị trí lấy mẫu 

NT01 Nước thải trước xử lý (X= 1208 081; Y= 578 239)  

NT02 
Nước thải sau xử lý tại hố ga thoát nước của khu công nghiệp (X= 

1208 066; Y= 578 263) 
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Bảng 2.3. Chất lượng nước thải sau xử lý của KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả quan trắc thành phần môi trường nước thải QCVN 

40:2011/BTNM, 

cột A, Kq=0,9, 

Kf=1 

Ngày 03/03/2022 Ngày 06/06/2022 Ngày 16/09/2022 Ngày 29/11/2022 

NT01 NT02 NT01 NT02 NT01 NT02 NT01 NT02 

1 pH - 7,51 8,02 6,52 7,03 6,68 6,90 6,87 6,97 6-9 

2 Màu 
Pt-

Co 
25 17 85 15 90 14 96 15 50 

3 BOD5 mg/L 29 26 64 23 76 20 85 18 27 

4 COD mg/L 59 53 134 47 168 44 214 40 67,5 

5 
Tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS) 
mg/L 25 11 54 13 68 16 76 13 45 

6 Tổng Nitơ mg/L 59,3 11,5 63,1 12,4 55,4 14,5 58,3 12,7 18 

7 Tổng Photpho mg/L 1,25 0,41 2,41 0,56 2,95 0,69 3,42 0,44 3,6 

8 
Amoni (NH4

+) 

(tính theo N) 
mg/L 57,3 

KPH 

(MDL= 

0,009) 

52,40 0,05 48,1 0,15 42,5 0,24 4,5 

9 Sắt (Fe) mg/L 2,67 0,71 3,33 0,59 3,63 0,31 2,91 0,28 0,9 

10 Crom III (Cr3+) mg/L 0,006 0,019 0,011 0,021 0,025 0,009 0,014 

KPH 

(MDL= 

0,003) 

0,18 
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TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả quan trắc thành phần môi trường nước thải QCVN 

40:2011/BTNM, 

cột A, Kq=0,9, 

Kf=1 

Ngày 03/03/2022 Ngày 06/06/2022 Ngày 16/09/2022 Ngày 29/11/2022 

11 Crom VI (Cr6+) mg/L 

KPH  

(MDL= 

0,003) 

KPH 

(MDL= 

0,003) 

<0,010 

(LOQ= 

0,01) 

KPH 

(MDL= 

0,003) 

0,011 

KPH 

(MDL= 

0,003) 

<0,010 

(LOQ= 

0,01) 

KPH 

(MDL= 

0,003) 

0,045 

12 Tổng Xianua mg/L 

KPH  

(MDL=  

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

0,063 

13 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/L 8,3 1,7 7,5 1,4 7,8 1,7 8,2 1,4 4,5 

14 Chì (Pb) mg/L 

KPH 

(MDL= 

0,001) 

<0,0025 

(LOQ = 

0,0025) 

KPH 

(MDL= 

0,001) 

KPH 

(MDL= 

0,001) 

KPH 

(MDL= 

0,001) 

KPH 

(MDL= 

0,001) 

KPH 

(MDL= 

0,001) 

KPH 

(MDL= 

0,001) 

0,09 

15 Asen (As) mg/L 0,034 0,02 0,035 0,012 0,017 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

0,019 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

0,045 

16 
Thủy ngân 

(Hg) 
mg/L 

KPH 

(MDL= 

0,0003) 

KPH 

(MDL= 

0,0003) 

KPH 

(MDL= 

0,0003) 

KPH 

(MDL= 

0,0003) 

KPH 

(MDL= 

0,0003) 

KPH 

(MDL= 

0,0003) 

KPH 

(MDL= 

0,0003) 

KPH 

(MDL= 

0,0003) 

4,5x10-3 

17 Đồng (Cu) mg/L 
KPH 

(MDL= 

KPH 

(MDL= 

KPH 

(MDL= 

KPH 

(MDL= 

KPH 

(MDL= 

KPH 

(MDL= 

KPH 

(MDL= 

KPH 

(MDL= 
1,8 
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TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả quan trắc thành phần môi trường nước thải QCVN 

40:2011/BTNM, 

cột A, Kq=0,9, 

Kf=1 

Ngày 03/03/2022 Ngày 06/06/2022 Ngày 16/09/2022 Ngày 29/11/2022 

0,03) 0,03) 0,03) 0,03) 0,03) 0,03) 0,03) 0,03) 

18 Cadimi (Cd) mg/L 

KPH 

(MDL= 

0,0003) 

KPH 

(MDL= 

0,0003) 

KPH 

(MDL= 

0,0003) 

KPH 

(MDL= 

0,0003) 

KPH 

(MDL= 

0,0003) 

KPH 

(MDL= 

0,0003) 

KPH 

(MDL= 

0,0003) 

KPH 

(MDL= 

0,0003) 

0,045 

19 Kẽm (Zn) mg/L 

KPH 

(MDL= 

0,016) 

KPH 

(MDL= 

0,016) 

0,06 

KPH 

(MDL= 

0,016) 

0,082 

KPH 

(MDL= 

0,016) 

0,053 

KPH 

(MDL= 

0,016) 

2,7 

20 Niken (Ni) mg/L 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

<0,0063 

(LOQ= 

0,0063) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

0,18 

21 Tổng phenol mg/L 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

0,09 

22 Sunfua (S2-) mg/L 

KPH 

(MDL= 

0,03) 

KPH 

(MDL= 

0,03) 

KPH 

(MDL= 

0,03) 

KPH 

(MDL= 

0,03) 

KPH 

(MDL= 

0,03) 

KPH 

(MDL= 

0,03) 

0,12 

KPH 

(MDL= 

0,03) 

0,18 

23  
Tổng 

HCBVTV Clo 

hữu cơ 

µg/L 

KPH 

(MDL= 

0,05) 

KPH 

(MDL= 

0,05) 

KPH 

(MDL= 

0,00002) 

KPH 

(MDL= 

0,00002) 

KPH 

(MDL= 

0,00002) 

KPH 

(MDL= 

0,00002) 

KPH 

(MDL= 

0,00002) 

KPH 

(MDL= 

0,00002) 

0,045 

24 
Tổng hóa chất 

bảo vệ thực vật 

Photpho hữu 

µg/L 

KPH 

(MDL= 

0,5) 

KPH 

(MDL= 

0,5) 

KPH 

(MDL= 

0,0001) 

KPH 

(MDL= 

0,0001) 

KPH 

(MDL= 

0,0001) 

KPH 

(MDL= 

0,0001) 

KPH 

(MDL= 

0,0001) 

KPH 

(MDL= 

0,0001) 

0,27 
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TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả quan trắc thành phần môi trường nước thải QCVN 

40:2011/BTNM, 

cột A, Kq=0,9, 

Kf=1 

Ngày 03/03/2022 Ngày 06/06/2022 Ngày 16/09/2022 Ngày 29/11/2022 

cơ 

25 Coliform 

MPN

/100

mL 

7,5 x 103 
KPH 

(MDL=3) 
7,9 x 103 4,0 9,2 x 103 12 9,4 x 103 21 3.000 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 của Công ty Cổ phần Hồng Đạt Long An 

Nhận xét: Theo kết quả phân tích ở bảng trên, nồng độ các chất ô nhiễm sau khi qua hệ thống xử lý nước thải của KCN đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9, Kf=1. Điều này chứng tỏ, hệ thống xử lý nước thải của KCN đang 

hoạt động hiệu quả, đảm bảo xử lý đạt quy định trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là kênh TK23, sau đó xả ra kênh Xáng Thầy Cai. 

 Thông tin tiếp nhận nước thải từ Công ty Cổ phần Agrilas của KCN Đức Hoà III – Hồng Đạt 

KCN Đức Hoà III – Hồng Đạt tiếp nhận nước thải từ Công ty TNHH Gap Agro với lưu lượng nước thải lớn nhất là 12,3 

m3/ngày.đêm có chứa các chất gây ô nhiễm như TSS, COD, BOD5, tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, tổng hoa chất bảo vệ thực vật 

photpho hữu cơ,… có hàm lượng tương đối cao (khi dự án đi vào hoạt động ổn định). Nước thải sau xử lý từ Công ty TNHH Gap Agro 

phải đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu nối vào hệ thống hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Đức Hoà III 

– Hồng Đạt để xử lý bảo đảm đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 
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 Yêu cầu của KCN đối với nước thải của các đơn vị thứ cấp: 

Các công ty thứ cấp trong KCN sẽ xử lý nước thải đạt Giới hạn tiếp nhận của 

Khu công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước 

thải của KCN. 

 Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn, sau đó dẫn về 

HTXLNT tập trung của nhà máy được xử lý sơ bộ đạt Giới hạn tiếp nhận của Khu 

công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom của 

KCN. 

 Nước thải sản xuất sẽ được xử lý sơ bộ đạt Giới hạn tiếp nhận của Khu công 

nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom của KCN. 

 Công trình xử lý bụi, khí thải  

Công ty Cổ phần Hồng Đạt – Long An không đầu tư các công trình xử lý khí 

thải tại Khu công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt, khí thải phát sinh tại các đơn vị 

thứ cấp sẽ do các đơn vị thứ cấp xử lý. 

Công ty Cổ phần Hồng Đạt – Long An chủ yếu áp dụng biện pháp trồng cây 

xanh làm giảm thiểu ô nhiễm không khí, giảm thiểu tiếng ồn và cải tạo điều kiện khí 

hậu trong Khu công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt. 

 Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại, 

các doanh nghiệp tự ký hợp đồng thu gom với các đơn vị có chức năng để thu gom và 

xử lý đúng quy định.  

 Hiện nay hạ tầng KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt đã được xây dựng hoàn 

thiện các công trình: đường giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, cấp điện, cấp 

nước, xử lý nước thải,… nên rất thuận lợi cho cơ sở khi đi vào hoạt động. Do đó, 

hiện trạng của KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt hoàn toàn đảm bảo khả năng tiếp nhận 

chất thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gap Agro  Trang 63 

Chương 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

 Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, 

thoát nước thải. Cụ thể quy cách thu gom và hệ thống thoát nước mưa được thể hiện 

như sau: 

Bảng 3.1. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa tại dự án 

Thu gom nước mưa 

trên mái nhà xưởng 

Nước mưa trên mái các khu nhà xưởng được thu gom 

bằng ống xối nhựa PVC ɸ90mm, dẫn thẳng xuống gố ga 

dưới mặt đất 

Thu gom mước mưa 

chảy tràn 

Đường ống/mương thu gom: ống BTCT D300mm, 

D600mm, D800mm và mương BTCT U250mm, U300mm, 

U350mm, U500mm, độ dốc i= 0,15% - 0,25% dưới mặt 

đất. 

Chiều dài tuyến ống thu gom: Tổng chiều dài 644m với 

11 hố ga nội bộ, trong đó: 

Tuyến ống phụ: Đường ống BTCT D300mm và mương 

BTCT U250mm, U300mm, U350mm, U500mm với tổng 

chiều dài 564,7m, 11 hố ga nội bộ, cụ thể: 

+ Khuôn viên nhà xưởng sản xuất 1, khu sản xuất phụ trợ 

– mương BTCT U250mm - U300mm, dài 255,3m với 2 hố 

ga. 

+ Khuôn viên nhà xưởng sản xuất 2 – mương BTCT 

U300mm – U400mm, dài  220m với 2 hố ga. 

+ Khuôn viên nhà kho 3 – mương BTCT U300mm - 

U350mm – U500mm, dài  89,4m với 3 hố ga. 

+ Khuôn viên nhà kho 4 – mương BTCT U300mm, dài  

89,4m với 2 hố ga. 

Tuyến ống chính: 02 tuyến đường ống thu gom chính 

BTCT D600mm – D800mm, tổng chiều dài 79,3m với 2 hố 

ga nội bộ. 

Hệ thống thoát nước 

Đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của KCN 

Đức Hòa III – Hồng Đạt tại 02 điểm đấu nối nằm trên 

đường số 3 (kích thước hố ga DxR=1,2mx1,2m) bằng 

đường ống BTCT D600mm. 

Tọa độ vị trí đấu nối Tọa độ vị trí 1: X1= 1208150; Y1= 0578016 và tọa độ vị 
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(theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 

105o45’, múi chiếu 3o) 

trí 2: X2= 1208059; Y2 = 0577968. 

– Sơ đồ minh họa: 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa tại nhà máy được minh họa qua sơ đồ 

sau:  

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại dự án 

 Thu gom, thoát nước thải 

Chủ dự án áp dụng các biện pháp thu gom, thoát nước thải tại dự án cụ thể như 

sau: 

– Công trình thu gom nước thải:  

Nước thải phát sinh tại dự án bao gồm nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh; 

nước thải từ quá trình vệ sinh tay chân của công nhân; nước thải từ quá trình vệ sinh 

sàn nhà xưởng (khu vực sản xuất sản phẩm dạng huyền phù và dạng lỏng); nước thải 

từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị (khu vực sản xuất sản phẩm dạng huyền phù và 

dạng lỏng) và nước thải từ hoạt động vệ sinh, tráng rửa dụng cụ của phòng thí 

nghiệm, cụ thể lưu lượng phát sinh và cách thức thu gom, xử lý như sau: 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 4 khu nhà vệ sinh (có xử lý sơ bộ tại các bể tự 

hoại 3 ngăn) lưu lượng phát sinh lớn nhất là 8,0m3/ngày được thu gom bằng đường 

ống uPVC D150mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải cục bộ tại dự án để tiếp tục xử 

lý, cụ thể các khu vực phát sinh như sau: 

 Khu nhà vệ sinh bố trí trong nhà bảo vệ số 1 (01 khu nhà vệ sinh, diện tích 

5m2) (01 bể tự hoại, dung tích 8,67m3). 

 Khu nhà vệ sinh bố trí trong nhà bảo vệ số 2 (01 khu nhà vệ sinh, diện tích 

5m2) (01 bể tự hoại, dung tích 8,67m3). 

 Khu nhà vệ sinh bố trí trong nhà văn phòng (01 khu nhà vệ sinh, diện tích 

15m2) (01 bể tự hoại, dung tích 8,67m3). 

Nước mưa trên mái 
Nước mưa chảy tràn 

trên mặt đất 

Hố ga mặt đất Hố ga mặt đất 

Xả thải ra kênh nội đồng Hệ thống 

thu gom và thoát nước mưa của 

KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt 
 

Ống BTCT D300mm, 

D600mm, D800mm và mương 

BTCT U250-U500mm 

Chảy tràn 

BTCT  D600mm 

PVC D90 
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 Khu nhà vệ sinh bố trí trong khuôn viên dự án (01 khu nhà vệ sinh, diện tích 

20m2) (01 bể tự hoại, dung tích 8,67m3). 

+ Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh tay chân của công nhân lưu lượng phát 

sinh lớn nhất là 1,35 m3/ngày được thu gom theo đường ống uPVC D150mm dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải cục bộ tại dự án để xử lý. 

+ Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh sàn nhà xưởng (khu vực sản xuất sản 

phẩm dạng huyền phù và dạng lỏng) lưu lượng phát sinh lớn nhất là 0,45m3/ngày 

được thu gom bằng 1 rãnh thoát nước thải có kích thước BxH=220x220mm, dài 40m 

(có khung nắp thép đậy, được bố trí bên trong nhà xưởng) dẫn ra 1 hố ga thu nước 

thải tập trung có kích thước DxR=1,0mx1,0m được bố trí ngoài nhà xưởng, sau đó 

theo đường ống uPVC D150mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải cục bộ tại dự án để 

xử lý. 

+ Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị (khu vực sản xuất 

sản phẩm dạng huyền phù và dạng lỏng) lưu lượng phát sinh lớn nhất là 2,0 m3/ngày 

được thu gom bằng 1 rãnh thoát nước thải có kích thước BxH=220x220mm, dài 40m 

(có khung nắp thép đậy, được bố trí bên trong nhà xưởng) dẫn ra 1 hố ga thu nước 

thải tập trung có kích thước DxR=1,0mx1,0m được bố trí ngoài nhà xưởng, sau đó 

theo đường ống uPVC D150mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải cục bộ tại dự án để 

xử lý. 

+ Nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh, tráng rửa dụng cụ của phòng thí 

nghiệm lưu lượng phát sinh lớn nhất là 0,5m3/ngày được thu gom theo đường ống 

uPVC D150mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải cục bộ tại dự án để xử lý. 

– Công trình thoát nước thải:  

Toàn bộ nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải cục bộ tại dự án có 

công suất thiết kế 15 m3/ngày.đêm sẽ tự chảy ra hố ga giám sát nước thải bên ngoài 

tường rào của Công ty bằng đường ống uPVC D200mm, i=0,5%, dài 42m rồi tiếp tục 

theo đường ống uPVC D200mm, dài 2m tự chảy ra hố ga đấu nối nước thải với KCN 

Đức Hòa III – Hồng Đạt tại 01 vị trí nằm trên đường số 3 có tọa độ xả thải X= 

1208105, Y=0578125 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 

3°), sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý bảo 

đảm đạt quy chuẩn quy định trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

– Điểm xả nước thải sau xử lý: Nước thải sau xử lý đấu nối vào hệ thống thu 

gom và thoát nước thải của KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt: 

+ Vị trí xả nước thải: Tại vị trí hố ga giám sát nước nằm ngoài hàng rào của 

Công ty nằm trên đường số 3 với tọa độ X= 1208105, Y=0578125 (theo hệ toạ độ 

VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o).   
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+ Yêu cầu kỹ thuật: Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt giới hạn đấu nối nước thải 

của KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom và thoát nước thải của KCN 

Đức Hòa III – Hồng Đạt.  

– Sơ đồ minh họa: 

Hệ thống thu gom và thoát nước thải tại nhà máy được minh họa qua sơ đồ sau: 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải phát sinh tại dự án 

 Xử lý nước thải 

a. Hệ thống bể tự hoại 3 ngăn 

– Chức năng: Xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án. 

– Công suất hệ thống: 04 bể tự hoại 3 ngăn với tổng thể tích 34,68m3. 

– Quy trình công nghệ xử lý:   

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án chủ yếu là nước thải từ quá trình hoạt 

động sinh hoạt của công nhân viên tại dự án. Tại dự án có 4 khu nhà vệ sinh: 

+ 01 khu nhà vệ sinh có diện tích 5m2 bố trí trong nhà bảo vệ số 1, nước thải thu 

gom về 1 bể tự hoại với thể tích 8,67m3 để xử lý sơ bộ, sau đó theo đường ống uPVC 

D150mm dẫn về HTXL nước thải cục bộ tại dự án để tiếp tục xử lý. 

Nước thải  

từ nhà vệ sinh 

 

Hố ga giám sát nước thải của công ty nằm 

ngoài hàng rào dự án 

 

Bể tự hoại 

PVC ɸ150 

uPVC ɸ150 

PVC ɸ90 

uPVC ɸ200 

rãnh thu gom 

BxH=220x220mm 

và uPVC ɸ150 

uPVC ɸ200 

uPVC ɸ150 

Nước thải từ hoạt 

động vệ sinh, 

tráng rửa dụng cụ 

thí nghiệm 

Nước thải vệ 

sinh tay chân 

Nước thải từ quá trình vệ 

sinh sàn và vệ sinh máy 

móc, thiết bị (khu vực sản 

xuất sản phẩm dạng lỏng) 

Hố ga đấu nối nước thải với KCN Đức Hòa 

III – Hồng Đạt 

Hệ thống thu gom và thoát nước thải của 

KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt 

Hệ thống xử lý nước thải cục bộ  

tại cơ sở 
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+ 01 khu nhà vệ sinh có diện tích 5m2 bố trí trong nhà bảo vệ số 2, nước thải thu 

gom về 1 bể tự hoại với thể tích 8,67m3 để xử lý sơ bộ, sau đó theo đường ống uPVC 

D150mm dẫn về HTXL nước thải cục bộ tại dự án để tiếp tục xử lý. 

+ 01 khu nhà vệ sinh có diện tích 20m2 bố trí trong nhà văn phòng, nước thải thu 

gom về 1 bể tự hoại với thể tích 8,67m3 để xử lý sơ bộ, sau đó theo đường ống uPVC 

D150mm dẫn về HTXL nước thải cục bộ tại dự án để tiếp tục xử lý. 

+ 01 khu nhà vệ sinh có diện tích 20m2 bố trí trong khuôn viên dự án, nước thải 

thu gom về 1 bể tự hoại với thể tích 8,67m3 để xử lý sơ bộ, sau đó theo đường ống 

uPVC D150mm dẫn về HTXL nước thải cục bộ tại cơ sở để tiếp tục xử lý. 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải cục bộ tại dự 

án có công suất thiết kế 15 m3/ngày.đêm sẽ tự chảy ra hố ga giám sát nước thải bên 

ngoài tường rào của Công ty bằng đường ống uPVC D200mm, i=0,5%, dài 42m rồi 

tiếp tục theo đường ống uPVC D200mm, dài 2m tự chảy ra hố ga đấu nối nước thải 

với KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt tại 01 vị trí nằm trên đường số 3 có tọa độ xả thải 

X= 1208105, Y=0578125 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi 

chiếu 3°), sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý 

bảo đảm đạt quy chuẩn quy định trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

Thông số kỹ thuật: 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật của các bể tự hoại 3 ngăn tại dự án 

Stt 
Tên hạng mục, vị trí 

xây dựng 

Số 

lượng 

Kích thước xây 

dựng: LxBxH (m) 

Thể tích 

(m3) 
Vật liệu 

1 

Bể tự hoại (tại khu 

nhà vệ sinh bố trí 

trong nhà bảo vệ số 

1) 

01 bể 3,4mx1,7mx1,5m 8,67 

BTCT 

2 

Bể tự hoại (tại khu 

nhà vệ sinh bố trí 

trong nhà bảo vệ số 

2) 

01 bể 3,4mx1,7mx1,5m 8,67 

3 

Bể tự hoại (tại khu 

nhà vệ sinh bố trí 

trong nhà văn phòng) 

01 bể 3,4mx1,7mx1,5m 8,67 

4 

Bể tự hoại (tại khu 

nhà vệ sinh bố trí 

trong khuôn viên dự 

án) 

01 bể 3,4mx1,7mx1,5m 8,67 

Tổng cộng  34,68  

– Chế độ vận hành: Liên tục (theo thời gian hoạt động của dự án). 
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– Hóa chất sử dụng: Không có. 

– Định mức tiêu hao điện năng sử dụng: Không có. 

– Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn: Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt Giới hạn 

tiếp nhận nước thải của KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt. 

– CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối (nếu có): 

Không có. 

b. Hệ thống xử lý nước thải 

 Tên đơn vị thiết kế, thi công xây dựng 

Chủ dự án: Công ty TNHH Gap Agro   

Đại diện pháp luật: Ông. Trần Nguyễn Toàn; Chức vụ: Giám đốc. 

 Hệ thống xử lý nước thải công suất 15 m3/ngày.đêm 

– Chức năng: Xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại dự án. 

– Công suất hệ thống: 15 m3/ngày.đêm. 

– Quy trình công nghệ xử lý: 
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Hình 3.3. Quy trình công nghệ xử lý nước thải của dự án 

 Thuyết minh quy trình 

Bể thu gom 

Nước thải từ quá trình sản xuất sẽ được tập trung về bể thu gom, sau đó nước 

thải tự chảy sang bể keo tụ.   

Bể keo tụ 

Để tạo điều kiện cho quá trình phản ứng được diễn ra nhanh và hiệu quả hơn. 

Tại bể keo tụ hóa chất Polymer được châm vào đóng vai trò là một chất trợ keo tụ 

giúp cho kích thước các bông cặn lớn hơn và dễ dàng lắng hơn. 

Bể thu gom 

Bể keo tụ 

Bể sinh học hiếu khí 

Bể lắng 1 

Nguồn tiếp nhận (Hệ thống thu gom, thoát 

nước thải của KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt) 

Đơn vị xử lý 

Bùn dư 

Bể lọc màng MBR 

FeSO₄.7H₂O, 

PAC, H2SO4  

Nước thải sản xuất 

Bể chứa bùn  Bể lắng 3 

Bể lọc than hoạt tính 

Bùn dư 

Bể lắng 2 

Hố ga giám sát 

Bể điều hòa 

Bể phản ứng 

Polymer 

Nước thải sinh 

hoạt sau bể tự 

hoại 3 ngăn 

Bùn dư 
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Bể phản ứng 

Tại bể phản ứng, hóa chất keo tụ được châm vào bể nhằm phá vỡ sự bền vững 

của các hạt keo. Hóa chất keo tụ được sử là FeSO4 và PAC. Khi có các tác nhân xúc 

tác là hóa chất keo tụ, các phản ứng dễ dàng được diễn ra trong thời gian rất nhanh. Sự 

hỗ trợ của motor khuấy cũng là một yếu tố quyết định đến hiệu quả của quá trình. 

Đồng thời, hóa chất H2SO4 cũng được châm vào, giúp điều chỉnh pH phù hợp cho 

quá trình phản ứng. 

 Bể điều hòa 

Nước thải sản xuất sau bể phản ứng cùng với nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại 

03 ngăn sẽ được dẫn sang bể điều hòa. Bể điều hòa có tác dụng tập trung nước thải, 

điều hòa toàn bộ lưu lượng và nồng độ nước thải. Trong bể điều hòa có lắp đặt hệ 

thống phân phối khí đáy bể. Hệ thống này có tác dụng đảo trộn nước thải, đồng nhất 

nồng độ nước thải tại mọi thời điểm. Mặt khác, lượng không khí được cấp vào bể 

nhằm hạn chế mùi hôi, thối phát sinh trong quá trình kỵ khí và đồng thời khử một 

phần chất hữu cơ (10%). 

Bể sinh học hiếu khí 

Với hàm lượng các hợp chất hữu cơ của dòng nước thải, thì việc sử dụng bể 

sinh học hiếu khí rất hiệu quả và tiết kiệm được nhiều chi phí và quá trình vận hành 

cũng đơn giản. Bể sinh học hiếu khí Aerotank hoạt động liên tục theo cơ chế tăng 

trưởng lơ lửng và khuấy trộn hoàn toàn, quá trình phân hủy xảy ra khi nước thải tiếp 

xúc với bùn trong điều kiện sục khí liên tục, các vi sinh vật sẽ phân hủy các chất ô 

nhiễm thành các chất vô cơ như: CO2, H2O,… và tạo thành các sinh khối mới, góp 

phần làm giảm COD, BOD5 của nước thải. Cơ chế quá trình xử lý hiếu khí gồm 3 

giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Oxy hóa toàn bộ chất hữu cơ có trong nước thải để đáp ứng nhu 

cầu năng lượng tế bào. 

CxHyOzN + (x + y/4 + z/3 + ¾) O2               xCO2 + ((y-3)/2)H2O + NH3 

Giai đoạn 2: (Quá trình đồng hóa) Tổng hợp để xây dựng tế bào 

CxHyOzN + NH3 + O2                 xCO2 + C5H7NO2 

Giai đoạn 3: (Quá trình dị hóa) Hô hấp nội bào 

C5H7NO2 + 5O2             xCO2 + H2 

Tại bể sinh học hiếu khí được lắp hệ thống phân phối khí cố định dưới đáy bể. 

Hệ thống này thông qua máy thổi khí có tác dụng cung cấp oxy cho quá trình phát 

triển của vi sinh vật. Ngoài ra, có tác dụng đảo trộn nước thải với vi sinh vật trong bể 

và giúp oxy hòa tan trong nước thải dễ dàng hơn. Nồng độ các chất ô nhiễm sau bể 

sinh học hiếu khí đã giảm đáng kể 60 – 70%.  

Sau đó, nước thải có lẫn bùn sinh học được dẫn tự chảy sang bể lắng. 
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Bể lắng 1, 2, 3 

Nước thải tiếp tục chảy qua các bể lắng 1, 2, 3. Tại đây, bể lắng được thiết kế 

đặc biệt có tác dụng tạo môi trường tĩnh cho các bông keo lắng xuống.  

Nước thải được phân phối thông qua ống trung tâm ở giữa bể và phân bố đều từ 

tâm ra thành bể, toàn bộ bông bùn, các chất lơ lửng, các chất vô cơ có trong nước 

thải sẽ lắng xuống đáy bể dưới tác dụng của tấm hướng dòng tại ống lắng trung tâm, 

bùn tập trung ở đáy bể, được tách bỏ dễ dàng hơn. Phần bùn thu ở đáy bể được đưa 

đến bể thu gom bùn bằng bơm bùn. 

Bể lọc than hoạt tính 

Nước thải sau bể lắng sẽ được dẫn sang bể lọc than hoạt tính nhằm loại bỏ các 

chất hữu cơ hòa tan còn sót lại sau quá trình xử lý sinh học và hấp phụ các kim loại 

nặng, hợp chất độc hại, dư lượng thuốc trừ sâu, khử vi sinh vật. Bể lọc than hoạt tính 

bao gồm: 

– Lớp than hoạt tính: Có vai trò hấp phụ các chất hữu cơ, độc tố, vi sinh vật. 

– Lớp cát thạch anh: Hỗ trợ lọc sơ bộ, giữ lại cặn lơ lửng và bảo vệ lớp than bên 

trên. 

– Lớp sỏi đỡ: Bảo vệ hệ thống thu nước, phân phối dòng chảy đều khắp bể. 

Bể lọc màng MBR  

Công nghệ màng lọc MBR là một hệ thống xử lý nước thải kết hợp giữa quá 

trình sinh học và công nghệ màng. MBR sử dụng màng lọc để tách chất rắn và vi 

sinh vật ra khỏi nước thải, mang lại nhiều ưu điểm nổi bật. 

Công nghệ màng lọc MBR là sự kết hợp hai yếu tố của công nghệ màng lọc 

MBR sợi rỗng dạng tấm phẳng hoặc màng dạng ống và sự kết hợp của các vi sinh vật 

lơ lửng để thực hiện quá trình xử lý nước thải trong bể xử lý hiệu quả nhất.  

Đặc điểm vượt trội của công nghệ màng lọc MBR có khả năng ngăn chặn bùn 

sinh học hiệu quả nhờ vào cấu tạo của màng lọc MBR sợi rỗng. Trên một tấm màng 

lọc sợi rỗng có nhiều sợi màng, mỗi sợi màng có cấu tạo gồm nhiều lỗ nhỏ li ti siêu 

vi lọc 0,01µm-0,2µm nên khi nước thải tập trung được hút vào bên trong sợi màng 

thì bùn và các vi sinh vật sẽ bị giữ lại trên bề màng sợi màng. Đồng thời nước sạch sẽ 

được hút vào bên trong sợi màng và đi khỏi ra ngoài nhằm đảm bảo lượng nước thải 

đạt quy định đấu nối nước thải của KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt. Nước thải sau xử 

lý được dẫn ra hố ga giám sát, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập 

trung của KCN tại 01 vị trí nằm trên đường 3. 

Bể chứa bùn 

Bể chứa bùn có nhiệm vụ giảm khối lượng của hỗn hợp bùn cặn bằng cách gạn 

1 phần hay phần lớn lượng nước có trong hỗn hợp để giảm kích thước thiết bị xử lý 

đồng thời phân huỷ chúng thành các hợp chất hữu cơ ổn định và cách hợp chất vô cơ 
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để dễ dàng tách nước ra khỏi bùn cặn. Bùn thải định kỳ được đơn vị chức năng hút đi 

xử lý theo đúng quy định. 

 Thông số kỹ thuật của HTXL nước thải  

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Bể thu gom  Bể 01 

- Kích thước: LxBxH= 0,8m x 

0,8m x 1m. 

- Thời gian lưu: 2 giờ. 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M250 

+ Tường bê tông - gạch 6  lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt 

trong 

2 Cụm xử lý hóa lý Bể 01 

- Kích thước: LxBxH= 1,1m x 

2,5m x 2m. 

- Thời gian lưu: 4 giờ. 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M250 

+ Tường bê tông - gạch 6  lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt 

trong. 

3 Bể điều hòa Bể 01 

- Kích thước: LxBxH= 1,6m x 

1,3m x 2m. 

- Thời gian lưu: 8 giờ. 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M250 

+ Tường bê tông - gạch 6  lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt 

trong. 

4 
Bể sinh học hiếu 

khí 
Bể 01 

- Kích thước: LxBxH= 1,6m x 

1,3m x 2m. 

- Thời gian lưu: 8 giờ. 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M250 

+ Tường bê tông - gạch 6  lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt 

trong. 

5 Bể lắng  Bể 03 

- Kích thước: LxBxH= 1,6m x 

1,2m x 2m. 

- Thời gian lưu: 4 giờ. 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M250 

+ Tường bê tông - gạch 6  lỗ 
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STT Hạng mục Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật 

- Phủ composite chống thấm mặt 

trong. 

6 
Bể lọc than hoạt 

tính 
Bể 01 

- Kích thước: LxBxH= 1m x 1m x 

2m. 

- Thời gian lưu: 2 giờ. 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M250 

+ Tường bê tông - gạch 6  lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt 

trong. 

7 Bể lọc màng MBR Bể 01 

- Kích thước: LxBxH= 1,6m x 

2,5m x 2m. 

- Thời gian lưu: 3,5 giờ. 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M250 

+ Tường bê tông - gạch 6  lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt 

trong. 

Nguồn: Công ty TNHH Gap Agro  

– Chế độ vận hành: Liên tục theo thời gian hoạt động của dự án. 

– Hóa chất sử dụng: PAC, Polymer, FeSO₄.7H₂O, H2SO4. 

– Định mức tiêu hao điện năng sử dụng:  

2.000 VNĐ/kW x 15 m3/ngày.đêm x 5kW/m3 = 150.000 VNĐ/ngày.đêm. 

– Định mức tiêu hao hóa chất sử dụng: 

+ PAC: 25.000 VNĐ/kg x 1,0 kg/ngày = 25.000 VNĐ/ngày.  

+ Polymer: 40.000 VNĐ/kg x 0,2 kg/ngày = 8.000 VNĐ/ngày. 

+ FeSO₄.7H₂O: 15.000 VNĐ/kg x 0,5 kg/ngày = 7.500 VNĐ/ngày.  

+ H2SO4: 20.000 VNĐ/kg x 0,8 kg/ngày = 16.000 VNĐ/ngày. 

– Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn: Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Đức 

Hòa III – Hồng Đạt. 

– CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối (nếu có): 

Không có. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển 

– Quy mô/công suất: Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển.  

– Quy trình vận hành: 

Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển là các nguồn không liên tục, 

phân tán, không thể tập trung để thu gom xử lý nên để giảm thiểu tác động do hoạt 

động này, dự án sẽ thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm như sau: 
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 Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung quá nhiều phương tiện giao thông hoạt 

động trong cơ sở cùng thời điểm.  

 Định kỳ thực hiện bảo dưỡng, đăng kiểm định kỳ cho các phương tiện vận tải 

phục vụ vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm. 

 Phun nước sân bãi, đường nội bộ vào ngày nắng để giảm bụi và hơi nóng do 

xe vận chuyển ra vào cơ sở.  

 Các biện pháp trên sẽ được tiến hành trong suốt quá trình hoạt động của dự án. 

Áp dụng các biện pháp trên, tác động của tiếng ồn và khí thải có thể được giảm thiểu 

khoảng 70 – 90%. 

– Chế độ vận hành: Liên tục. 

– Các loại hóa chất, xúc tác sử dụng: Không có. 

– Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng: Không có. 

– Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn: Không có. 

– CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối (nếu có): Không 

có. 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên 

vật liệu sản xuất 

– Quy mô/công suất: Bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển và bốc dỡ nguyên 

vật liệu sản xuất. 

– Quy trình vận hành: 

Để giảm thiểu tác động của quá trình xuất nhập kho nguyên liệu sản xuất dự 

án sẽ áp dụng các phương án khống chế bụi từ quá trình nhập liệu lưu kho như sau: 

 Không nhập kho vào thời tiết xấu, gió mạnh, chỉ nhập kho các nguyên liệu đã 

chọn vào vị trí chứa thích hợp. 

 Không nhập và xuất nguyên vật liệu quá nhiều: Dự kiến các loại nguyên vật 

liệu cần thiết sẽ được xuất và nhập kho đủ dùng trong 1 tuần sản xuất. 

 Bố nhà kho và nhà chứa phải hợp lý: Đường nội bộ vào kho chứa phải đảm 

bảo phân phối sản phẩm, khu vực sản xuất có trang thiết bị, máy móc phải đảm bảo 

hai bên các thiết bị trống ít nhất khoảng 10m để xe vào. 

 Quá trình nhập kho và xuất kho nguyên vật liệu sử dụng xe nâng nên giảm ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân sản xuất. 

 Khu vực kho chứa thành phẩm và nguyên liệu: Nhà kho thông thoáng, trang bị 

hệ thống quạt thông gió theo đúng quy định. Vệ sinh kho chứa đảm bảo sạch, gọn, 

hàng hóa được bố trí hợp lý, khoa học tạo môi trường thông thoáng. 

– Chế độ vận hành: Liên tục (theo thời gian hoạt động tại dự án). 

– Các loại hóa chất, xúc tác sử dụng: Không có. 

– Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng: Không có. 
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– Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn: Không có. 

– CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối (nếu có): Không 

có. 

 Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí từ quá trình sản xuất 

3.2.3.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động sản xuất thuốc BVTV dạng 

rắn 

Quá trình hoạt động sản xuất thuốc BVTV dạng rắn tại dự án sẽ phát sinh bụi 

và hơi hóa chất. Lượng bụi, hơi hóa chất phát sinh nếu không có biện pháp giảm 

thiểu triệt để, về lâu dài khi tiếp xúc sẽ gây kích ứng đối với da và mắt, gây ảnh 

hưởng sức khỏe đến con người. Do đó, thực tế tại dự án đã lắp đặt và vận hành 01 hệ 

thống xử lý bụi, khí thải từ dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng rắn các loại có 

lưu lượng là 19.000 m3/giờ. 

Chủ dự án đã lắp đặt 01 HTXL bụi, khí thải từ dây chuyền sản xuất thuốc 

BVTV dạng rắn các loại, cụ thể như sau: 

 Công trình thu gom khí thải trước xử lý: 

Bụi, khí thải phát sinh tại khu vực nhập liệu, phối trộn, nghiền, dập viên, đùn, 

tạo hạt, sàng rung và đóng gói của dây chuyền phối trộn thuốc BVTV dạng rắn (viên 

nén, cốm, hạt và bột) được thu gom như sau: 

Stt 
Nguồn phát 

sinh 
Chụp/ống hút 

Hệ thống đường ống dẫn 

Đường ống nhánh 
Đường ống 

chính 

1 

Khu sản xuất 

sản phẩm thuốc 

BVTV dạng rắn 

(cụm thu gom 

1) 

+ Kích thước: 

DxR= 1,2x1,2m. 

+ Vật liệu: Thép 

CT3. 

+ Số lượng: 08 

chụp hút. 

+ Kích thước: 

D=150-200mm; 

L=2,0-4,0m (tùy 

đoạn) 

+ Vật liệu: Ống 

xoắn nhựa mềm. 

+ Số lượng: 08 ống. 

+ Kích thước: 

DxR=600x600. 

+ Vật liệu: Thép 

CT3. 

+ Số lượng: 01 

ống. 

2 

Khu sản xuất 

sản phẩm thuốc 

BVTV dạng 

viên nén (cụm 

thu gom 2) 

+ Kích thước: 

DxR=1,2x1,2m. 

+ Vật liệu: Thép 

CT3. 

+ Số lượng: 01 

chụp hút. 

+ Kích thước: 

D=150-200mm; 

L=2,0-4,0m (tùy 

đoạn) 

+ Vật liệu: Ống 

xoắn nhựa mềm. 

+ Số lượng: 01 ống. 
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Stt 
Nguồn phát 

sinh 
Chụp/ống hút 

Hệ thống đường ống dẫn 

Đường ống nhánh 
Đường ống 

chính 

3 

Khu sản xuất 

sản phẩm thuốc 

BVTV dạng 

cốm (cụm thu 

gom 3) 

+ Kích thước: 

DxR=1,2x1,2m. 

+ Vật liệu: Thép 

CT3. 

+ Số lượng: 01 

chụp hút. 

+ Kích thước: 

D=150-200mm; 

L=2,0-4,0m (tùy 

đoạn) 

+ Vật liệu: Ống 

xoắn nhựa mềm. 

+ Số lượng: 01 ống. 

4 

Khu sản xuất 

sản phẩm thuốc 

BVTV dạng hạt 

(cụm thu gom 

4) 

+ Kích thước: 

DxR=1,2x1,2m. 

+ Vật liệu: Thép 

CT3. 

+ Số lượng: 02 

chụp hút. 

+ Kích thước: 

D=150-200mm; 

L=2,0-4,0m (tùy 

đoạn) 

+ Vật liệu: Ống 

xoắn nhựa mềm. 

+ Số lượng: 02 ống. 
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Sơ đồ thu gom khí thải về hệ thống xử lý của nhà máy được thể hiện như sau: 

Khu sản xuất sản phẩm thuốc BVTV dạng rắn (viên nén, cốm, 

hạt và bột) (cụm thu gom 1) 
Dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng viên nén (cụm thu gom 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng cốm (cụm thu gom 3) 

 

Dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng hạt (cụm thu gom 4) 

 

 

  

 

 

Nghiền 

 

Đóng gói Chụp hút 

Chụp hút HTXLKT 

tập trung của 

nhà máy 

19.000 m3/h Phối trộn 

 

Chụp hút 

Nhập liệu Chụp hút 

HTXLKT tập trung của 

nhà máy 19.000 m3/h 

Tạo hạt Chụp hút 

Sàng rung Chụp hút 

HTXLKT tập trung 

của nhà máy  

19.000 m3/h 

Nhập liệu Chụp hút 

HTXLKT tập trung 

của nhà máy  

19.000 m3/h 

Nhập liệu Chụp hút 
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 Công trình hệ thống xử lý bụi, khí thải 

Tên đơn vị thiết kế, thi công xây dựng 

Chủ dự án: Công ty TNHH Gap Agro. 

Đại diện pháp luật: Ông. Trần Nguyễn Toàn  Chức vụ: Giám đốc. 

Hệ thống xử lý bụi, khí thải  

– Chức năng: Xử lý bụi phát sinh từ dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng rắn 

(viên nén, cốm, hạt và bột). 

– Công suất hệ thống: 19.000 m3/giờ. 

– Quy trình công nghệ xử lý:  

Hình 3.4. Quy trình công nghệ xử lý bụi, khí thải từ dây chuyền sản xuất thuốc BVTV 

dạng rắn các loại 

 Thuyết minh công nghệ 

Toàn bộ hơi hóa chất và bụi phát sinh tại các công đoạn sản xuất thuốc BVTV 

dạng rắn (viên nén, cốm, hạt và bột) được thu gom bằng các chụp hút dẫn vào hệ 

thống đường ống dẫn được thiết kế bằng thép CT3, sau đó thiết bị lọc bụi túi vải để 

xử lý. 

Tại thiết bị lọc bụi có các túi vải được may bằng vải polyester, hình trụ tròn tại 

đây khí xuyên qua các ống túi vải từ trong ra ngoài nên bụi được giữ lại bên trong 

túi, rơi xuống ngăn lắng và trữ bụi cuối ngày công nhân sẽ thu gom bụi tái sử dụng 

cho sản xuất và vệ sinh túi vải.  

Thiết bị lọc bụi túi vải Bụi thu hồi 

Ống phát thải D=450mm, H= 8m (cao hơn 

mái nhà xưởng 3m). Khí thải sau xử lý đảm 

bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, 

Kp= 0,9 và Kv=1,0) và QCVN 

20:2009/BTNMT  

 

Bụi, khí thải từ 

cụm thu gom số 2 

Bụi, khí thải từ 

cụm thu gom số 1 

Bụi, khí thải từ 

cụm thu gom số 3 

Quạt hút 

 

Bụi, khí thải từ 

cụm thu gom số 4 

Tháp hấp phụ Than thải bỏ Than hoạt tính 
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Sau đó dòng khí được dẫn sang tháp hấp phụ than hoạt tính. Than hoạt tính có 

kích thước lỗ rỗng, mao mạch có khả năng hấp phụ các chất độc có trong khí thải, 

giữ lại trên bề mặt than, khí sạch sau khí xử lý được thoát ra môi trường bằng ống 

thải. Than hoạt tính định kỳ sẽ được thay thế bằng than hoạt tính mới, than hoạt tính 

thải sẽ được thu gom và xử lý như chất thải nguy hại. 

Khí thải sau khi qua hấp phụ than hoạt tính đã được làm sạch và thải vào môi 

trường qua ống thải có nón che cao 8m (cao hơn mái nhà xưởng 3m) và đường kính 

D450mm đảm bảo đạt quy chuẩn quy định theo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, 

Kp= 0,9 và Kv=1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT. 

 Thông số kỹ thuật của hệ thống 

Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật của HTXL bụi, khí thải từ dây chuyền sản xuất thuốc 

BVTV dạng rắn các loại 

Stt Tên máy móc, thiết bị Đặc tính kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

1 Chụp hút  
- Kích thước: DxR= 1,2x1,2m 

- Vật liệu: Thép CT3. 
Cái 12 

2 Hệ thống đường ống 

- Ống nhánh: 

+ Kích thước: D= 150-200mm, 

L=0,2-0,3m; 2,0-4,0m. 

+ Vật liệu: inox. 

- Ống chính: 

+ Kích thước: DxR= 600x600mm, 

L=30m. 

+ Vật liệu: inox. 

Cái 

 

 

 

 

Bộ 

12 

 

 

 

 

01 

3 Thiết bị lọc bụi túi vải 

- Kích thước: DxRxC= 1,5m 

x1,5x3,0m. 

- Diện tích túi vải: Ø1,5m - 25 túi. 

- Vật liệu: thép CT3 sơn chống gỉ. 

Cái 01 

4 
Tháp hấp phụ (bao gồm 

cả than hoạt tính) 

- Kích thước: DxRxC= 2,2m 

x1,8x1,7m. 

- Vĩ than hoạt tính: 10 vĩ than, dày 

10cm. 

- Vật liệu: thép CT3 sơn chống gỉ. 

Cái 01 

5 Quạt hút 
- Lưu lượng: Q= 19.000 m3/giờ. 

- Cột áp: 250mmH2O. 
Cái 01 

6 Ống thải 

- Kích thước: D = 450mm, H= 8m 

(cao hơn mái nhà xưởng 3m). 

- Vật liệu: Inox. 

Cái 01 

Nguồn: Công ty TNHH Gap Agro 
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– Chế độ vận hành: Liên tục (Theo thời gian hoạt động tại dự án). 

– Các loại hóa chất, xúc tác sử dụng: Không có. 

– Vật liệu tiêu hao: Túi vải và than hoạt tính. 

– Định mức tiêu hao điện năng sử dụng:  

2.000VNĐ/kWx19.000m3/giờx0,003kW/m3= 114.000 VNĐ/giờ. 

– Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn: Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, kp=0,9; kv=1,0 và QCVN 20:2009/BTNMT. 

– CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối (nếu có): Không 

có. 

3.2.3.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động sản xuất thuốc BVTV dạng 

huyền phù và dạng lỏng: hoạt động in ấn bao bì, nhãn mác phục vụ tại dự án 

Quá trình hoạt động sản xuất thuốc BVTV dạng huyền phù và dạng lỏng; hoạt 

động in ấn bao bì, nhãn mác phục vụ đóng gói tại dự án sẽ phát sinh bụi và hơi hóa 

chất. Lượng bụi, hơi hóa chất phát sinh nếu không có biện pháp giảm thiểu triệt để, 

về lâu dài khi tiếp xúc sẽ gây kích ứng đối với da và mắt, gây ảnh hưởng sức khỏe 

đến con người. Do đó, thực tế tại dự án đã lắp đặt và vận hành 01 hệ thống xử lý bụi, 

khí thải từ dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng huyền phù, lỏng và in ấn bao bì, 

nhãn mác có lưu lượng là 19.000 m3/giờ. 

Chủ dự án đã lắp đặt 01 HTXL bụi, khí thải từ dây chuyền sản xuất thuốc 

BVTV dạng huyền phù, lỏng và in ấn bao bì, nhãn mác, cụ thể như sau: 

 Công trình thu gom khí thải trước xử lý: 

Bụi, khí thải phát sinh tại khu vực bồn khuấy trộn, nghiền bi và đóng gói của 

dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng huyền phù và dạng lỏng; ghép màng và in từ 

hoạt động in ấn bao bì, nhãn mác phục vụ tại dự án được thu gom như sau: 

Stt 
Nguồn phát 

sinh 
Chụp/ống hút 

Hệ thống đường ống dẫn 

Đường ống nhánh 
Đường ống 

chính 

1 

Khu sản xuất 

sản phẩm thuốc 

BVTV dạng 

huyền phù và 

dạng lỏng (cụm 

thu gom 1) 

+ Kích thước: 

DxR= 1,2x1,2m. 

+ Vật liệu: Thép 

CT3. 

+ Số lượng: 20 

chụp hút. 

+ Kích thước: 

D=150-200mm; 

L=2,0-4,0m (tùy 

đoạn) 

+ Vật liệu: Ống 

xoắn nhựa mềm. 

+ Số lượng: 20 ống. 

+ Kích thước: 

DxR=600x600. 

+ Vật liệu: Thép 

CT3. 

+ Số lượng: 01 

ống. 

2 
Khu sản xuất 

sản phẩm thuốc 

+ Kích thước: 

DxR=1,2x1,2m. 

+ Kích thước: 

D=150-200mm; 
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Stt 
Nguồn phát 

sinh 
Chụp/ống hút 

Hệ thống đường ống dẫn 

Đường ống nhánh 
Đường ống 

chính 

BVTV dạng 

huyền phù (cụm 

thu gom 2) 

+ Vật liệu: Thép 

CT3. 

+ Số lượng: 02 

chụp hút. 

L=2,0-4,0m (tùy 

đoạn) 

+ Vật liệu: Ống 

xoắn nhựa mềm. 

+ Số lượng: 02 ống. 

3 

Khu vực máy 

ghép màng và 

máy in 8 màu 

từ hoạt động in 

ấn bao bì, nhãn 

mác  (cụm thu 

gom 3) 

+ Kích thước: 

DxR=1,2x1,2m. 

+ Vật liệu: Thép 

CT3. 

+ Số lượng: 02 

chụp hút. 

+ Kích thước: 

D=150-200mm; 

L=2,0-4,0m (tùy 

đoạn) 

+ Vật liệu: Ống 

xoắn nhựa mềm. 

+ Số lượng: 02 ống. 
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Sơ đồ thu gom khí thải về hệ thống xử lý của nhà máy được thể hiện như sau: 

Khu sản xuất sản phẩm thuốc BVTV dạng huyền phù và dạng 

lỏng (cụm thu gom 1) 

Dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng huyền phù  

(cụm thu gom 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực máy ghép màng và máy in 8 màu từ hoạt động in ấn bao 

bì, nhãn mác  (cụm thu gom 3) 

 

 

 

 

Chụp hút 

HTXLKT 

tập trung của 

nhà máy 

19.000 m3/h Đóng gói 

 

Nhập liệu + khuấy 

trộn 
Chụp hút 

HTXLKT tập trung của 

nhà máy 19.000 m3/h 

Khuấy chất làm 

đặc 
Chụp hút 

Nghiền bi Chụp hút 

HTXLKT tập trung của 

nhà máy 19.000 m3/h 

Chụp hút 

Máy in 8 màu  Chụp hút 

Ghép màng 
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 Công trình hệ thống xử lý bụi, khí thải 

Tên đơn vị thiết kế, thi công xây dựng 

Chủ dự án: Công ty TNHH Gap Agro. 

Đại diện pháp luật: Ông. Trần Nguyễn Toàn  Chức vụ: Giám đốc. 

Hệ thống xử lý bụi, khí thải  

– Chức năng: Xử lý bụi phát sinh từ dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng 

huyền phù, dạng lỏng và ghép màng, in từ hoạt động in ấn bao bì, nhãn mác phục vụ 

tại dự án. 

– Công suất hệ thống: 19.000 m3/giờ. 

– Quy trình công nghệ xử lý:  

Hình 3.5. Quy trình công nghệ xử lý bụi, khí thải từ dây chuyền sản xuất thuốc BVTV 

dạng huyền phù, dạng lỏng và hoạt động in ấn bao bì, nhãn mác  

 Thuyết minh công nghệ 

Toàn bộ hơi hóa chất và bụi phát sinh tại các công đoạn sản xuất thuốc BVTV 

dạng huyền phù, dạng lỏng và hoạt động in ấn bao bì, nhãn mác được thu gom bằng 

các chụp hút dẫn vào hệ thống đường ống dẫn được thiết kế bằng thép CT3, sau đó 

dẫn về tháp hấp phụ than hoạt tính để xử lý. 

Tại tháp hấp phụ, các phân tử khí ô nhiễm được hấp phụ bởi than hoạt tính. Quá 

trình hấp phụ là sự hút các phân tử khí, hơi bởi bề mặt và mạng tinh thể của chất rắn. 

Than hoạt tính là chất hấp phụ hiệu quả và linh hoạt, có khả năng loại bỏ màu, mùi, 

vị không mong muốn và các tạp chất hữu cơ, vô cơ, dung môi, làm sạch không khí, 

trong kiểm soát ô nhiễm không khí từ khí thải công nghiệp. Sau khi qua thùng hấp 

phụ, các chất ô nhiễm được giữ lại trong lỗ rỗng hoạt tính của than. Nhờ khả năng bắt 

Ống phát thải D=450mm, H= 8m (cao hơn 

mái nhà xưởng 3m). Khí thải sau xử lý đảm 

bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, 

Kp= 0,9 và Kv=1,0) và QCVN 

20:2009/BTNMT  

 

Bụi, khí thải từ 

cụm thu gom số 2 

Bụi, khí thải từ 

cụm thu gom số 1 

Bụi, khí thải từ 

cụm thu gom số 3 

Quạt hút 

 

Tháp hấp phụ Than thải bỏ Than hoạt tính 
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giữ các chất hữu cơ của than, các chất ô nhiễm được giữ lại. Khí thải sau khi qua hấp 

phụ bởi than hoạt tính đã được làm sạch và thải vào môi trường qua ống thải có nón 

che cao 8m (cao hơn mái nhà xưởng 3m) và đường kính D450mm đảm bảo đạt quy 

chuẩn quy định theo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp= 0,9 và Kv=1,0) và QCVN 

20:2009/BTNMT. 

Than hoạt tính định kỳ sẽ được thay thế bằng than hoạt tính mới, than hoạt 

tính thải sẽ được thu gom và xử lý như chất thải nguy hại, với tuần suất thay than 

khoảng 04 lần/năm. 

 Thông số kỹ thuật của hệ thống 

Bảng 3.5. Thông số kỹ thuật của HTXL bụi, khí thải từ dây chuyền sản xuất thuốc 

BVTV dạng huyền phù, dạng lỏng và hoạt động in ấn bao bì, nhãn mác 

Stt Tên máy móc, thiết bị Đặc tính kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

1 Chụp hút  
- Kích thước: DxR= 1,2x1,2m 

- Vật liệu: Thép CT3. 
Cái 24 

2 Hệ thống đường ống 

- Ống nhánh: 

+ Kích thước: D= 150-200mm, 

L=0,2-0,3m; 2,0-4,0m. 

+ Vật liệu: Ống xoắn nhựa mềm. 

- Ống chính: 

+ Kích thước: DxR= 600x600mm, 

L=30m. 

+ Vật liệu: Thép CT3. 

Cái 

 

 

 

 

Bộ 

24 
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3 
Tháp hấp phụ (bao gồm 

cả than hoạt tính) 

- Kích thước: DxRxC= 2,2m 

x1,8x1,7m. 

- Vĩ than hoạt tính: 10 vĩ than, dày 

10cm. 

- Vật liệu: thép CT3 sơn chống gỉ. 

Cái 01 

4 Quạt hút 
- Lưu lượng: Q= 19.000 m3/giờ. 

- Cột áp: 250mmH2O. 
Cái 01 

5 Ống thải 

- Kích thước: D = 450mm, H= 8m 

(cao hơn mái nhà xưởng 3m). 

- Vật liệu: Thép CT3. 

Cái 01 

Nguồn: Công ty TNHH Gap Agro 

– Chế độ vận hành: Liên tục (Theo thời gian hoạt động tại dự án). 

– Các loại hóa chất, xúc tác sử dụng: Không có. 

– Vật liệu tiêu hao: Túi vải và than hoạt tính. 

– Định mức tiêu hao điện năng sử dụng:  

2.000VNĐ/kWx19.000m3/giờx0,003kW/m3= 114.000 VNĐ/giờ. 
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– Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn: Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, kp=0,9; kv=1,0 và QCVN 20:2009/BTNMT. 

– CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối (nếu có): Không 

có. 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động của phòng thí 

nghiệm 

– Quy mô/công suất: Mùi, hơi hóa chất phát sinh từ quá trình hoạt động của 

phòng thí nghiệm. 

– Quy trình vận hành:  

Hoạt động của phòng thí nghiệm sử dụng hóa chất, nguyên liệu rất ít, hầu như 

không gây ảnh hưởng tới môi trường không khí. Tuy nhiên, Chủ cơ sở vẫn tiến hành 

những biện pháp đảm bảo vệ sinh trong phòng thí nghiệm như bố trí máy khử mùi, 

thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, quản lý chặt chẽ việc bảo quản các chất thử nghiệm, 

hóa chất tránh bay hơi, đổ vỡ,... Phòng thí nghiệm được trang bị tủ hút đi kèm, hơi 

hóa chất từ hoạt động thí nghiệm được thu gom và xử lý trong tủ hút.  

Thông số kỹ thuật của tủ hút: 

+ Xuất xứ: Trung Quốc. 

+ Động cơ điện 1 pha 220V, 50Hz. 

+ Công suất động cơ 300W. 

+ Hệ thống tấm chắn khí động, được thiết kế mở, có thể tháo rời điều chỉnh, có 

màng lọc. Mùi, hơi hóa chất sẽ được hút qua bộ lọc than hoạt tính loại bỏ các chất 

độc hại và tuần hoàn lại tủ, tạo môi trường an toàn cho nhân viên làm việc tại phòng 

thí nghiệm. 

Ngoài ra, phòng thí nghiệm còn được lắp đặt các quạt hút tạo môi trường 

thông thoáng bên trong phòng thí nghiệm. Tận dụng thông gió tự nhiên qua các cửa 

sổ, cửa chín. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân viên làm việc trong 

phòng thí nghiệm. 

– Chế độ vận hành: Liên tục. 

– Các loại hóa chất, xúc tác sử dụng: Không có. 

– Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng: Không có. 

– Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn: Không có. 

– CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối (nếu có): Không 

có. 

 Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ khu vực khác  

–  Quy mô/công suất: Ô nhiễm mùi phát sinh từ khu vực lưu chứa chất thải, nhà 

vệ sinh.  

– Quy trình vận hành: 
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+ Thu gom và xử lý triệt để nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án. 

+ Thu gom và phân loại chất thải rắn phát sinh từ dự án. Toàn bộ chất thải rắn 

phải được chứa trong bao bì và thùng rác để không phân hủy gây mùi. Dự án sử dụng 

các thùng rác có nắp đậy đặt trong các khu vực văn phòng và sản xuất, các thùng rác 

có dung tích từ 50 lít đến 220 lít. 

+ Sử dụng các chế phẩm vi sinh để khử mùi và giảm mùi hôi. 

+ Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên dự án, đảm bảo diện tích đủ 20%.  

+ Nhà xưởng, nhà vệ sinh, khuôn viên nhà máy được vệ sinh thường xuyên hàng 

ngày.  

+ Hệ thống thông gió của nhà xưởng, kho chứa đáp ứng các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn về hệ thống thông gió. 

+ Nhà xưởng, kho chứa đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo 

vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan. 

– Chế độ vận hành: Liên tục (theo thời gian hoạt động tại dự án). 

– Các loại hóa chất, xúc tác sử dụng: Không có. 

– Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng: Không có. 

– Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn: Không có. 

– CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối (nếu có): Không 

có. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

 Chất thải sinh hoạt 

– Công ty đã bố trí công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường có diện tích 5m2 (LxB=2,5x2,0m), chiều cao công trình H= 3,0m. 

– Công trình xử lý chất thải sinh hoạt: 

+ Chức năng: Lưu giữ, quản lý chất thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh, văn 

phòng do hoạt động của công nhân viên làm việc trong nhà máy. 

+ Quy mô:  

 Với lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án trung bình khoảng 

50kg/ngày, thành phần chủ yếu bao gồm chất thải hữu cơ (rau quả, thực phẩm thừa, 

giấy vụn,…), chất thải vô cơ (bao gồm nylon, vỏ lon, thủy tinh,…). 

 Bố trí các thùng rác PVC (có nắp đậy) loại 50 lít có nắp đậy tại khu vực nhà vệ 

sinh; văn phòng và khu tập trung tại nhà xưởng, sau đó toàn bộ chất thải sinh hoạt tập 

trung lưu giữ vào các thùng rác loại 240 lít tại khu vực lưu chứa chất thải sinh hoạt 

tập trung bố trí trong khuôn viên dự án có diện tích 5m2 (LxB=2,5x2,0m), chiều cao 

công trình H= 3,0m.  

 Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Nền bê tông chống thấm, có mái che, 

có gắn bảng tên ký hiệu khu vực lưu chứa rác sinh hoạt. 
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+ Công nghệ xử lý: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV TM DV 

MT Nhân Phúc theo Hợp đồng kinh tế số 03/GAP/NP ngày 01/04/2025 về việc thu 

gom rác thải sinh hoạt. 

+ Quy trình vận hành: Chất thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày tại nhà máy được 

thu gom và phân loại lưu chứa tạm trong các thùng chứa tạm tại nhà vệ sinh, văn 

phòng và khu nhà xưởng, cuối ca công nhân phân loại và đưa về khu chứa chất thải 

sinh hoạt tập trung bố trí trong khuôn viên dự án, định kỳ chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. Với quy trình quản lý, vận hành 

chất thải sinh hoạt tại Dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể: 

 

Hình 3.6. Sơ đồ quản lý chất thải sinh hoạt tại dự án 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

– Công ty đã bố trí công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường có diện tích 30m2 (LxB=6,0mx5,0m), chiều 

cao công trình H= 3,0m. 

– Công trình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

+ Chức năng: Lưu giữ, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 

sinh tại nhà máy bao gồm giấy văn phòng; bao nilon, bao bì đóng gói thải,… 

+ Quy mô:  

 Nhóm chất thải và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

tại dự án được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3.6. Thành phần và khối lượng chất CTCN thông thường phát sinh tại dự án 

Stt Tên chất thải 
Công đoạn phát 

sinh 

Khối lượng phát sinh 

(kg/tháng) 

1 

Dây đai, thùng carton thải 

không dính hóa chất, các 

thành phần nguy hại Các công đoạn sản 

xuất, đóng gói 

60 

2 

Bao nilon thải không dính 

hóa chất, các thành phần 

nguy hại 

50 

3 Giấy văn phòng thải 
Hoạt động văn 

phòng 
5 

 Tổng cộng  115 

Nguồn: Công ty TNHH Gap Agro 

Rác thải 

sinh hoạt 

Phân loại 

tại nguồn 

Dịch vụ thu gom 

rác thải sinh hoạt  

Hợp đồng 

thu gom 
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 Bố trí các thùng nhựa PVC loại 120 lít và các bao PP chống thấm trong khu 

vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường tập trung có diện tích 30m2 (LxB= 

12,0mx2,5m), chiều cao công trình H = 3m. 

 Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Vách kết cấu tôn, nền bê tông chống 

thấm, có mái che, có gắn bảng tên ký hiệu khu vực lưu chứa chất thải rắn công 

nghiệp thông thường. 

+ Công nghệ xử lý: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV TM DV 

MT Nhân Phúc theo Hợp đồng kinh tế số 02/GAP/NP ngày 01/04/2025 về việc thu 

gom rác thải công nghiệp. 

+ Quy trình vận hành: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hằng 

ngày tại nhà máy được thu gom và phân loại cuối mỗi ngày sản xuất để đưa về khu 

vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường, định kỳ Công ty chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. Với quy trình quản lý, 

vận hành chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Dự án theo đúng quy định hiện 

hành của pháp luật, cụ thể: 

 

Hình 3.7. Sơ đồ quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tại dự án 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

– Công ty đã bố trí công trình lưu giữ chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường có diện tích 20m2 (LxB=5,0mx4,0m), chiều cao công trình H = 3m, có 

nền bê tông, có mái che, có gắn biển dấu hiệu cảnh báo, bố trí thiết bị thiết bị PCCC, 

xây dựng gờ chống tràn và các thiết bị ứng cứu sự cố tràn đổ: giẻ lau, cát khô, bao 

tay, ủng, dụng cụ quét và hốt rác tại khu vực lưu chứa chất thải nguy hại. 

– Công trình xử lý chất thải nguy hại: 

+ Chức năng: Lưu giữ, quản lý chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án chủ yếu 

bao gồm bóng đèn huỳnh quang thải, hộp mực in thải và giẻ lau dính dầu mỡ; pin, ắc 

quy thải,... 

+ Quy mô:  

 Nhóm chất thải nguy hại và khối lượng phát sinh tại dự án được thể hiện qua   

sau: 

  

Rác thải 

sản xuất 

Phân loại và  

thu gom 

ký hợp đồng 

thu gom 

Vị trí  

tập trung 
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Bảng 3.7. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 

Stt Thành phần rác thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

(bao gồm cả vật liệu dầu 

chưa nêu ở các mã khác), giẻ 

lau, vải bảo vệ bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

Rắn 50 18 02 01 KS 

2 

Hộp mực in (loại có các 

thành phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất mực) 

thải 

Rắn 10 08 02 04 KS 

3 

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh hoạt tính 

thải 

Rắn 15 16 01 06 NH 

4 
Dầu động cơ, hộp số và  bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 100 17 02 03 NH 

5 

Bao bì cứng (đã chứa chất 

khi thải ra là chất thải nguy 

hại) thải bằng các vật liệu 

khác 

Rắn 500 18 01 04 KS 

6 
Bao bì mềm (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) thải 
Rắn 200 18 01 01 KS 

7 

Hóa chất và hỗn hợp hóa 

chất phòng thí nghiệm có 

các thành phần nguy hại 

Rắn/lỏng 15 19 05 02 NH 

8 

Hóa chất bảo vệ thực vật và 

diệt trừ các loài gây hại thải, 

tồn lưu hoặc quá hạn sử 

dụng không có gốc halogen 

hữu cơ 

Rắn/lỏng 1.000 14 01 04 NH 

9 Pin, ắc quy chì thải Rắn 5 19 06 01 NH 

10 
Than hoạt tính đã qua sử 

dụng 
Rắn 2.000 12 01 04 KS 

11 

Bùn thải có các thành phần 

nguy hại từ quá trình xử lý 

nước thải 

Bùn 520 12 06 05 KS 

Tổng cộng 4.415   

Nguồn: Công ty TNHH Gap Agro 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gap Agro  Trang 90 

 Bố trí các thùng nhựa PVC (có nắp đậy) có dán nhãn mã số CTNH và các bao 

PP chống thấm trong khu vực chứa chất thải nguy hại có diện tích 20m2 (8,0x2,5m), 

chiều cao công trình H = 3m. 

 Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Vách kết cấu tôn, nền bê tông chống 

thấm, có mái che. Xung quanh kho chứa chất thải nguy hại có gờ cao 10cm, có hố 

thu gom chất thải đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài. Khu vực lưu chứa 

tạm thời chất thải nguy hại được gắn biển dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, bố trí vật 

liệu hấp thụ và thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định. 

 Kho lưu chứa chất thải nguy hại được thiết kế, xây dựng đáp ứng các yêu cầu 

theo quy định tại khoản 6 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 

+ Công nghệ xử lý: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại – 

Xử lý Môi trường Thành Lập theo Hợp đồng kinh tế số 2103/2025/HĐKT/TL-GA 

ngày 21/03/2025 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại. 

+ Quy trình vận hành: Chất thải nguy hại phát sinh hằng ngày tại nhà máy được 

thu gom và phân loại lưu chứa tạm trong các thùng chứa tạm tại nhà máy, cuối ca 

công nhân đưa về nhà chứa chất thải nguy hại tập trung của công ty; các chất thải 

nguy hại được phân loại, bảo quản theo chủng loại trong các thùng chứa, bao bì 

chuyên dùng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, bảo đảm không rò rỉ, rơi vãi 

hoặc phát tán ra môi trường, định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo 

đúng quy định. Với quy trình quản lý, vận hành chất thải nguy hại tại Dự án theo 

đúng quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể: 

 

Hình 3.8. Sơ đồ quản lý chất thải nguy hại tại dự án 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung chủ yếu phát sinh từ quá trình hoạt động của các máy móc 

thiết bị trong quá trình sản xuất như máy phối trộn, máy khuấy, máy đùn, máy tạo 

hạt, máy dập viên,... Ngoài ra, tiếng ồn, độ rung còn phát sinh do hoạt động của 

phương tiện vận chuyển. Để hạn chế ảnh hưởng tới mức thấp nhất đến sức khỏe của 

người lao động, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau nhằm khống chế tác động 

của nguồn ô nhiễm này:  

- Đối với tiếng ồn, độ rung do phương tiện giao thông:  

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

Chất thải 

nguy hại 

Ký hợp đồng với đơn vị chức năng 

thu gom, vận chuyển, xử lý theo 

đúng quy định 

 

Phân loại 

tại nguồn 
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+ Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình 

trạng kỹ thuật tốt. 

+ Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các 

loại phương tiện đều phải gửi ngoài bãi xe. 

- Đối với tiếng ồn, độ rung do hoạt động tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu, sản 

phẩm: 

 Quá trình nhập kho và xuất kho nguyên vật liệu sử dụng xe nâng nên giảm bớt 

số lượng công nhân tập trung tại khu vực bốc dỡ nguyên vật liệu, sản phẩm. 

 Không bốc dỡ nguyên vật liệu, sản phẩm vào những thời điểm nhạy cảm như 

vào ban đêm, giờ nghỉ trưa. 

 Quy định chế độ vận hành của xe vận chuyển và chế độ bốc dỡ thiết bị hợp lý, 

tránh vận chuyển vào giờ cao điểm để tránh gây tiếng ồn và độ rung cộng hưởng tại 

dự án. 

- Đối với tiếng ồn, độ rung trong sản xuất: 

+ Khu vực sản xuất được bố trí cách ly với khu vực văn phòng. 

+ Các chân đế, bệ bồn được gia cố bằng bê tông, lắp đệm chống ồn cho các máy 

có khả năng gây ồn và thường xuyên kiểm tra độ cân bằng và hiệu chỉnh khi cần 

thiết. 

+ Bố trí các máy móc thiết bị trong các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý 

đồng thời thường xuyên bảo trì máy móc, thay mới các phụ tùng cũ, hư hỏng; 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải được trang bị bảo hộ lao động: nút tai, bao 

tai chống tiếng ồn có hiệu quả. 

+ Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo 

hộ lao động thường xuyên của công nhân, tránh hiện tượng có phương tiện bảo hộ 

mà không sử dụng. 

+ Bố trí các tấm vật liệu hút âm trên trần, trên tường trong không gian nhà 

xưởng để hấp thu âm lan truyền trong không khí và phản xạ từ các vật dụng khác. 

+ Các cửa đi lại, cửa sổ thông gió nên treo các rèm để hấp thu và ngăn tiếng ồn 

truyền ra ngoài. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

 Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát 

nước 

 Quy mô/công suất:  
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+ Nguyên nhân: Phương tiện đi lại nhiều tại khu vực lắp đặt hệ thống thoát nước; 

Rơi, vãi dụng cụ có trọng lượng lớn trên đường ống thoát nước nổi trên mặt bằng nhà 

máy; Do quá trình lắp đặt đường ống không đúng kỹ thuật gây rò rỉ nước thải. 

+ Tác động: sự cố rò rỉ, vỡ đường ống trên xảy ra sẽ dẫn đến toàn bộ các chất ô 

nhiễm và vi sinh vật trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi trường với nồng độ 

chưa đạt quy chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường. Nước thải chảy tràn trên mặt 

bằng nhà xưởng gây mất mỹ quan và tạo mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến công nhân 

sản xuất. 

 Quy trình vận hành: 

Phương án phòng ngừa sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước tại dự án thực 

hiện nghiêm túc với các biện pháp đảm bảo an toàn như sau: 

+ Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 

đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn 

nhất. 

+ Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

 Các biện pháp ứng phó sự cố: Trường hợp đường ống cấp thoát nước bị rò rỉ, 

vỡ chủ dự án phải khắc phục ngay lập tức bằng cách khóa van đường ống, bịt kín tạm 

thời nơi tuyến đường ống bị vỡ, rò rỉ và gọi ngay cho đơn vị có chức năng đến kiểm 

tra, sửa chữa, khắc phục. 

 Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình: Không có. 

 Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố từ bể tự hoại 

 Quy mô/công suất:  

+ Nguyên nhân: Tắc nghẽn bồn cầu; Tắc đường ống dẫn do có rác kích thước lớn 

thải vào; Tắc đường ống dẫn khí; Bùn bể tự hoại đầy mà không tiến hành thu gom, 

xử lý. 

+ Tác động: Phân, nước tiểu không tiêu thoát được gây ứ đọng gây mùi hôi thối 

trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu; Bùn bể tự hoại đầy gây ứ đọng và khó 

phân hủy dẫn đến tràn bùn qua ngăn lọc và ra hố ga thoát nước sau xử lý. 

 Quy trình vận hành: 

Phương án phòng ngừa từ bể tự hoại tại dự án thực hiện nghiêm túc với các 

biện pháp đảm bảo an toàn như sau: 

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ; 

+ Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

 Các biện pháp ứng phó sự cố: Trường hợp ứng phó các sự cố từ bể tự hoại như 

sau: 
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+ Trường hợp bị tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước 

tiểu không tiêu thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát 

phân và nước tiểu.  

+ Trường hợp bị tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà 

vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. Do đó, phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm 

hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

 Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình: Không có. 

 Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố từ hệ thỗng ử lý nước thải 

 Quy mô/công suất:  

+ Nguyên nhân: Phương tiện đi lại nhiều tại khu vực lắp đặt hệ thống thoát 

nước; Rơi, vãi dụng cụ có trọng lượng lớn trên đường ống thoát nước nổi trên mặt 

bằng nhà máy; Do quá trình lắp đặt đường ống không đúng kỹ thuật gây rò rỉ nước 

thải trong quá trình vận hành; Hệ thống bơm ngưng hoạt động. 

+ Tác động: Sự cố HTXL nước thải xảy ra sẽ dẫn đến toàn bộ các chất ô nhiễm 

và vi sinh vật trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi trường với nồng độ chưa đạt 

quy chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường. Nước thải chảy tràn trên mặt bằng nhà 

xưởng gây mất mỹ quan và tạo mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến công nhân sản xuất. 

 Quy trình vận hành: 

Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý 

nước thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, và bảo trì, bảo dưỡng HTXL 

nước thải cụ thể như: 

+ Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, kịp thời khắc phục các sự cố rò 

rỉ, tắt nghẽn. 

+ Hàng ngày khi vận hành cần kiểm tra máy khi có tiếng kêu hay rung động lạ. 

+ Thường xuyên làm vệ sinh đầu dò pH, kiểm tra mức dầu trong máy thổi khí, 

châm thêm khi lượng dầu ở dưới vạch quy định và thay dầu định kỳ 6 tháng/lần. 

+ Định kỳ kiểm tra bơm định lượng, vệ sinh màng bơm. 

+ Sơn lại các kết cấu bằng kim loại hàng năm. 

+ Nhân viên vận hành phải có trình độ để thực hiện đúng các yêu cầu vận hành 

và nhận biết các sự cố phát sinh. 

+ Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, máy 

thổi khí, vật liệu lọc,… Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự 

cố và sử dụng thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

 Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, nước thải được lưu chứa tạm 

thời trong các bể của hệ thống xử lý nước thải trong thời gian khắc phục sự cố. Đối 

với trường hợp hệ thống xử lý nước thải có sự cố nghiêm trọng, chưa thể khắc phục 

ngay, Công ty phải báo ngay với cơ quan có chức năng để kịp thời xử lý và dừng các 
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công đoạn phát sinh nước thải để khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục xong nước thải 

được bơm từ các bể lưu chứa lên bể điều hoà rồi tiếp tục xử lý theo quy trình công 

nghệ xử lý của hệ thống. 

 Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình: Không có. 

 Phòng ngừa và ứng phó sự cố từ hệ thống xử lý bụi, khí thải 

 Quy mô/công suất:  

+ Nguyên nhân: Các thiết bị như: hệ thống quạt, vật liệu hấp phụ, túi vải bị 

tắc,… rò rỉ đường ống dẫn, cúp điện không vận hành đươc hệ thống xử lý khí thải.  

+ Tác động: Bụi không được thu hồi thoát ra ngoài môi trường gây ô nhiễm môi 

trường không khí. Hệ thống hư hỏng phải ngưng để sửa chữa gây ảnh hưởng đến quá 

trình sản xuất của nhà máy làm ảnh hưởng đến các cơ sở lân cận. 

 Quy trình vận hành:  

+ Các biện pháp phòng ngừa: Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật 

vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải, thay vật liệu hấp phụ, túi vải,… định kỳ 

nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý; Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử 

lý như quạt hút, bơm,... 

+ Các biện pháp ứng phó sự cố: Trường hợp khi có sự cố chủ cơ sở phải khắc 

phục ngay lập tức, báo cáo cho cơ quan có chức năng kịp thời xử lý và dừng các hoạt 

động sản xuất có phát sinh bụi, khí thải. Chỉ hoạt động lại các công đoạn phát sinh 

bụi, khí thải sau khi hệ thống xử lý bụi, khí thải đã khắc phục xong. 

 Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình:  

Bảng 3.8. Máy móc, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố công trình HTXL khí thải 

Stt Hạng mục công trình 
Tên thiết bị phòng ngừa, dự 

phòng 

1 
HTXL bụi, khí thải từ dây chuyền sản 

xuất thuốc BVTV dạng rắn các loại 

- Hệ thống đường ống dẫn. 

- Túi vải. 

- Than hoạt tính. 

- Quạt hút. 

2 

HTXL bụi, khí thải từ dây chuyền sản 

xuất thuốc BVTV dạng huyền phù, dạng 

lỏng và hoạt động in ấn bao bì, nhãn mác 

- Hệ thống đường ống dẫn. 

- Thanh hoạt tính. 

- Quạt hút. 

3 
- Hệ thống đường dẫn điện; tủ điều khiển; thiết bị nâng đỡ các công trình xử 

lý,… 

 Phòng ngừa và ứng phó sự cố khu chứa chất thải nguy hại 

 Quy mô/công suất:  
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+ Nguyên nhân: CTR nếu không được lưu trữ theo quy định sẽ phát sinh mùi hôi 

phát tán ra môi trường không khí xung quanh; Bị rò rỉ, tràn đổ hoặc bị cuốn theo 

nước mưa chảy tràn; Kho chứa không đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ. 

+ Tác động: Gây ô nhiễm môi trường nước, đất và không khí cho nguồn tiếp 

nhận. Mặt khác, có thể xảy ra sự cố cháy nổ gây tác động rất lớn đến môi trường, con 

người và tài sản. 

 Quy trình vận hành:  

Các biện pháp an toàn trong lưu trữ, vận chuyển thải bỏ CTNH trong quá trình 

sản xuất đã đang và sẽ áp dụng như sau: 

CTNH trước tiên sẽ được thu gom, đóng gói và dán nhãn để tạo điều kiện thuận 

lợi cho quá trình vận chuyển xử lý. CTNH được lưu giữ tại dự án tại nhà chứa chất 

thải trong một thời gian ngắn trước khi được công ty có chức năng vận chuyển đi xử 

lý đúng quy định. Trong thời gian tồn trữ tại dự án, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện 

pháp nhằm đảm bảo an toàn. Cụ thể: 

Trong công tác thu gom và dán nhãn CTNH  thải bỏ 

Thu gom: Quá trình thu gom chất thải tại nguồn được thực hiện bởi các công 

nhân sản xuất tại dây chuyền sản xuất phát sinh CTNH. Thu gom và chuyển tới nhà 

lưu trữ CTNH ngay khi chất thải phát sinh. Lượng CTNH được thu gom theo tính 

chất của từng loại chất thải, tùy theo tính chất hóa học và trạng thái vật lý (rắn, lỏng) 

để có phương án thu gom thích hợp. Việc thu gom cần hết sức chú ý nhằm tránh tràn 

đổ, rò rỉ hay gây ra cháy nổ. 

Dán nhãn: Trên các thùng chứa, bao chứa CTNH được dán nhãn để đơn vị thu 

gom dễ dàng trong công tác vận chuyển và bảo quản, đồng thời ghi rõ các hiệu lệnh 

cảnh báo để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc do thiếu hiểu biết của công nhân hay 

những người tiếp xúc. Mã số của chất thải và dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa theo 

công ước Basel EPA. 

Trong công tác lưu giữ CTNH:  

+ Vị trí khu vực lưu trữ: nằm ngay bên cạnh đường, tạo điều kiện thuận lợi cho 

xe ra vào vận chuyển chất thải đi xử lý. Các thùng chứa chất thải nguy hại đặt thẳng 

đứng, thùng có nắp đậy. 

+ Nhân viên phụ trách phải được đào tạo về bảng dữ liệu an toàn của tất cả các 

chất được lưu giữ và vận chuyển (theo tiêu chuẩn QCVN 05A:2020/BCT), nắm được 

các hướng dẫn và công tác an toàn vệ sinh cũng như các hướng dẫn và những biện 

pháp ứng cứu khi có sự cố. 

+ Bố trí chất thải trong kho: tuân thủ các quy định an toàn trong lưu trữ: có 

khoảng trống giữa tường với các thùng lưu giữ chất thải gần tường nhất và chừa lối 

đi lại bên trong để kiểm tra, chữa cháy. Chất thải sắp xếp sao cho không cản trở xe ra 
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vào thu gom và các thiết bị ứng cứu sự cố khác, chiều cao khối lưu trữ không vượt 

quá 3m. 

+ Không để rác thông thường trong khu vực lưu trữ CTNH. 

Vận chuyển, thải bỏ và xử lý CTNH: Công tác vận chuyển, thải bỏ và xử lý 

CTNH thải bỏ được chuyển giao cho đơn vị chức năng theo định kỳ vận chuyển xử 

lý đúng quy định. 

 Trường hợp khi có sự cố chủ dự án phải khắc phục ngay lập tức, chất thải sẽ 

được lưu chứa tạm vào các thùng chứa, khu vực có mái che chắn và gọi ngay cho 

đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý kịp thời.  

 Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình: Không có. 

 Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

 Quy mô/công suất:  

+ Nguyên nhân:  

Dùng điện quá tải: Khi sử dụng nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác nhau, điện 

phải cung cấp nhiều, cường độ của dây dẫn lên cao có thể gây hiện tượng quá tải. 

Cháy do chập mạch: Chập mạch là hiện tượng các pha chập vào nhau, dây 

nóng chạm vào dây nguội, dây nóng chạm đất làm điện trở mạch ngoài rất nhỏ, dòng 

điện trong mạch tăng rất lớn làm cháy lớp cách điện của dây dẫn và làm cháy thiết bị 

điện. 

Cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở): ở mối nối lỏng, hở sẽ có hiện tượng 

phóng điện qua không khí. Hiện tượng tia lửa điện thường xuất hiện ở những vị trí có 

tiếp giáp không chặt như ở điểm nối dây, cầu chì, cầu dao, công tắc,… Tia lửa điện 

có nhiệt độ 1.500oC đến 2.000oC, điểm phát quang bị oxy hóa nhanh, thiết bị dễ bị hư 

hỏng. Các chất dễ cháy ở gần như xăng, dầu, … có thể bị cháy. 

Cháy do tia lửa tĩnh điện: Tĩnh điện phát sinh ra do sự ma sát giữa các vật 

cách điện với nhau hoặc giữa các vật cách điện và vật dẫn điện, do va đập của các 

chất lỏng cách điện (xăng, dầu) hoặc va đập của chất lỏng cách điện với kim loại. 

Cháy do sét đánh: Sự cố do sét đánh là một trường hợp tự nhiên, nguy cơ sẽ 

xảy ra vào mùa mưa và cũng là một nguồn hiểm họa vô cùng. 

Cháy do nhiệt độ cao: Nhiệt độ trong kho quá cao có thể ảnh hưởng đến tính 

chất của hóa chất chứa trong kho, có thể phát sinh cháy nổ. 

Do sự bất cẩn của các công nhân để lửa rơi vào khu vực dễ bắt cháy. 

+ Tác động: khi sự cố cháy nổ xảy ra sẽ ảnh hưởng, thiệt hại rất nhiều đến tài 

sản của Công ty, tính mạng con người và gây ô nhiễm môi trường chẳng hạn như bụi, 

khói thải, nhiệt độ phát tán vào không khí gia tăng nguy cơ gây hiệu ứng nhà kính... 

Do vậy Công ty sẽ trang bị đầy đủ một số phương tiện PCCC như hệ thống báo cháy 

tự động, thiết bị PCCC cầm tay nhằm hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra sự cố. 
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 Quy trình vận hành:  

 Biện pháp giảm thiểu chung 

Để phòng ngừa khả năng gây cháy nổ trong quá trình hoạt động sản xuất, các 

biện pháp áp dụng bao gồm: 

 Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ được quản lý thông 

qua các hồ sơ lý lịch được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng 

nhà nước. Các thiết bị này sẽ được lắp đặt các đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, mức 

dung dịch trong thiết bị,... nhằm giám sát các thông số kỹ thuật; Các công nhân vận 

hành máy móc sản xuất được huấn luyện cơ bản về quy trình kỹ thuật vận hành. 

 Hệ thống cứu hoả được kết hợp giữa khoảng cách của các phân xưởng lớn hơn 

10m đủ điều kiện cho người và phương tiện di chuyển khi có cháy, giữ khoảng rộng 

cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. Các họng lấy nước cứu hoả bố trí đều khắp 

phạm vi các nhà máy, kết hợp các dụng cụ chữa cháy như bình CO2, bình bọt, ... 

trong từng bộ phận sản xuất và đặt ở những địa điểm thao tác thuận tiện. Hệ thống 

phun nước chữa cháy tự động theo giới hạn nhiệt độ 700C bố trí đều trên mái xưởng 

kết hợp hệ thống bơm điều khiển bằng áp lực trong đường ống hoặc từ bể dự trữ 

nước trên cao; 

 Các loại hóa chất và nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly 

riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện, các bồn chứa 

dung môi sẽ được lắp đặt các van an toàn, các thiết bị theo dõi nhiệt độ, các thiết bị 

báo cháy, chữa cháy tự động; 

 Trong khu vực có thể gây cháy, công nhân không được hút thuốc, không 

mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện; 

 Các loại chất thải có tính dễ bắt cháy giẻ lau dính hóa chất, dính dầu nhớt,... 

chủ đầu tư sẽ hợp đồng xử lý nhanh chóng không để tồn lưu số lượng lớn dễ gây 

cháy nổ tại Công ty. 

 Trong các vị trí sản xuất thực hiện nghiêm ngặt quy phạm an toàn đối với từng 

công nhân trong suốt thời gian làm việc. 

 Một vấn đề khác rất quan trọng là sẽ tổ chức ý thức phòng cháy chữa cháy tốt 

cho toàn bộ nhân viên trong nhà máy. Việc tổ chức này đặc biệt chú ý đến các nội dung 

sau: 

 Tổ chức học tập nghiệp vụ; tất cả các khu vực dễ cháy đều có tổ nhân viên 

kiêm nhiệm công tác phòng hỏa. Các nhân viên này được tuyển chọn, được huấn 

luyện, thường xuyên kiểm tra. 

 Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ 

công nhân viên. Huấn luyện cho toàn thể cán bộ công nhân viên các biện pháp phòng 
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cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Lắp đặt các tiêu lệnh PCCC tại những vị trí dễ 

nhìn.  

 Phối hợp với cơ quan PCCC để diễn tập nhằm nâng cao khả năng ứng phó khi 

có sự cố cháy nổ xảy ra. 

 Biện pháp giảm thiểu cho từng khu vực 

 Đối với khu vực lưu chứa nhiên liệu, hóa chất: 

+ Thường xuyên vệ sinh khu chứa, tránh để bụi tồn đọng trong khu vực lưu 

chứa. 

+ Che chắn, bảo vệ cẩn thận các thiết bị điện tại khu vực chứa hóa chất, nhiên 

liệu. 

+ Đảm bảo tắt điện ngoài giờ làm việc. 

+ Lắp đặt hệ thống PCCC tự động. 

+ Bố trí rãnh thu gom hóa chất. 

+ Đảm bảo khả năng thông thoáng khu vực lưu chứa. 

 Đối với xưởng sản xuất: 

+ Định kỳ kiểm tra các thiết bị điện sử dụng 

+ Vệ sinh hàng ngày khu vực sản xuất. 

+ Những thiết bị điều khiển và giám sát luôn ở tình trạng tốt nhất. 

+ Giảm thiểu các nguồn đánh lửa và nguy cơ phát ra tia lửa. 

+ Trang bị bảo hộ và bố trí thoát hiểm hợp lý. 

+ Ngăn chặn lập tức các đám cháy mới hình thành bằng thiết bị chữa cháy tại 

chỗ như bình chữa cháy và các họng cứu hỏa sẵn có. 

 Quy trình chữa cháy: 

1. Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công 

trường và các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các 

dụng cụ như: bình chữa cháy, nước để dập lửa. 

2. Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ 

khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận 

chuyển ra khỏi khu vực. 

3. Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện 

cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. 

Sau đó Chủ dự án sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra 

xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ 

dự án sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa 

chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

˗ Sơ đồ ứng cứu sự cố cháy nổ:  
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Hình 3.9. Sơ đồ ứng cứu sự cố khi cháy nổ của Nhà máy 

 Biện pháp ứng phó sự cố: Trường hợp khi có sự cố chủ dự án phải khắc phục 

ngay lập tức, báo cáo cho cơ quan có chức năng kịp thời xử lý và dừng các hoạt động 

sản xuất, di tán công nhân viên ra khỏi khu vực nguy hiểm, phun nước, ngăn chặn 

lửa cháy nổ sang khu vực khác. Chỉ hoạt động lại khi sự cố đã khắc phục xong. 

 Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình:  

Hệ thống PCCC tại dự án bao gồm các bộ phận cơ bản sau: 

+ Bộ phận điều khiển và cung cấp chất chữa cháy: Tủ điều khiển bơm cứu hỏa, 

bơm chữa cháy tăng áp động cơ điện. 

+ Bộ phận phân bố chất chữa cháy: bao gồm hệ thống chữa cháy bằng nước 

(họng vách từng, tự động sprinkler); hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chống sét; 

phương tiện chữa cháy ban đầu; phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn. 

+ Bộ phận đường ống: Trong hệ thống chữa cháy đường ống dùng để truyền dẫn 

nước chữa cháy từ bể chứa qua các van điều khiển đến các cuộn vòi, lăng phun và 

đầu phun. 

Ngoài ra, tại dự án còn có các thiết bị an toàn như nón bảo hộ; mũ, mặt ạn 

phòng độc; quần, áo bảo hộ lao động; găng tay, mắt kính, giày, ủng bảo hộ; bộ kít 

ứng phó sự cố; khẩu trang hoạt tính; vòi rửa mắt khẩn cấp; tủ cấp cứu,… nhằm 

phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ xảy ra tại nhà máy. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Không có. 

3.8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi 

có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có) 

Không có. 

Người phát hiện cháy nổ 

– dập ngay nếu có thể 

Thông báo cho cán bộ quản 

lý của Nhà máy 

Thông báo cho đội ứng cứu 

của Công ty  

Thông báo các cán bộ phụ 

trách tham gia ứng cứu  

Các đơn vị, lực lượng cùng 

tham gia ứng cứu  

Tổ chức, bố trí cán bộ 

nhân viên và điều động 

đẩy đủ phương tiện thiết bị 

tham gia ứng cứu 

Thông báo cho chính quyền 

địa phương, lực lượng 

PCCC …  
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3.9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) 

Không có. 

3.10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có) 

 Về sản phẩm và công suất: Sau khi xin lập GPMT, chủ dự án đăng ký đầu tư 

sản xuất thuốc BVTV với công suất là 9.500 tấn sản phẩm/năm không thay đổi so với 

ĐTM đã được phê duyệt, tuy nhiên do yêu cầu của khách hàng nên chủ dự án có điều 

chỉnh, thay đổi khối lượng của từng loại sản phẩm với nhau, cụ thể nhưng điều chỉnh, 

thay đổi như sau: 

Bảng 3.9. Sản phẩm và công suất hoạt động theo ĐTM đã được phê duyệt và phương 

án điều chỉnh, thay đổi tại dự án 

Stt Sản phẩm 

Công suất (tấn sản phẩm/năm) 

Phương án đề 

xuất trong báo 

cáo cho phép 

vận hành 

Phương án điều 

chỉnh, thay đổi 

đã thực hiện 

I 
Sản phẩm thuốc BVTV dạng huyền 

phù 
1.500 3.000 

1 Thuốc trừ sâu 800 1000 

2 Thuốc trừ bệnh 700 2000 

II Sản phẩm thuốc BVTV dạng lỏng 1.500 

Không thay đổi 
1 Thuốc trừ sâu 500 

2 Thuốc trừ bệnh 500 

3 Thuốc diệt cỏ 500 

III Sản phẩm thuốc BVTV dạng bột 1.500 

Không thay đổi 

1 Thuốc trừ sâu 300 

2 Thuốc trừ bệnh 300 

3 Thuốc diệt cỏ 300 

4 Thuốc kích thích sinh trưởng 300 

5 Thuốc ức chế sinh trưởng 300 

IV Sản phẩm thuốc BVTV dạng viên nén 1.500 500 

1 Thuốc kích thích sinh trưởng 1.500 500 

V Sản phẩm thuốc BVTV dạng cốm 2.000 1.000 

1 Thuốc trừ sâu 600 400 
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Stt Sản phẩm 

Công suất (tấn sản phẩm/năm) 

Phương án đề 

xuất trong báo 

cáo cho phép 

vận hành 

Phương án điều 

chỉnh, thay đổi 

đã thực hiện 

2 Thuốc trừ bệnh 700 400 

3 Thuốc diệt cỏ 700 200 

VI Sản phẩm thuốc BVTV dạng hạt 1.500 2.000 

1 Thuốc trừ sâu 500 1000 

2 Thuốc trừ bệnh 500 500 

3 Thuốc diệt cỏ 500 500 

Tổng cộng 9.500 9.500 
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 Về quy trình sản xuất: Quy trình sản xuất tại dự án có những thay đổi, cụ thể như sau: 

Bảng 3.10. Sản phẩm và công suất hoạt động theo ĐTM đã được phê duyệt và phương án điều chỉnh, thay đổi tại dự án 

Phương án đề xuất trong báo cáo cho phép vận 

hành 
Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện Ghi chú 

1. Quy trình sản xuất thuốc BVTV dạng huyền phù: 

Nguyên liệu đầu vào  Nhập liệu  Khuấy  

Nghiền  Khuấy trộn  Kiểm tra  Bồn chứa  

Sang chai, đóng gói  Thành phẩm. 

Không thay đổi so với ĐTM đã được phê duyệt 

Công ty xin bổ 

sung thêm hoạt 

động in ấn bao bì, 

nhãn mác phục vụ 

đóng gói thành 

phẩm thuốc BVTV 

tại dự án, hoàn 

toàn không xuất 

bán ra bên ngoài. 

2. Quy trình sản xuất thuốc BVTV dạng lỏng: 

Nguyên liệu đầu vào  Nhập liệu  Khuấy  

Kiểm tra  Bồn chứa  Sang chai, đóng gói. 

3. Quy trình sản xuất thuốc BVTV dạng bột: 

Nguyên liệu đầu vào  Nhập liệu  Trộn  

Nghiền  Trộn  Đóng gói  Thành phẩm. 

4. Quy trình sản xuất thuốc BVTV dạng viên nén: 

Nguyên liệu đầu vào  Nhập liệu  Nghiền  Trộn 

 Dập viên  Đóng gói  Thành phẩm. 

5. Quy trình sản xuất thuốc BVTV dạng cốm: 

Nguyên liệu đầu vào  Nhập liệu  Trộn  Nghiền 

 Trộn  Đùn  Sấy  Đóng gói  Thành phẩm. 

6. Quy trình sản xuất thuốc BVTV dạng hạt: 

Nguyên liệu đầu vào  Nhập liệu  Trộn  Tạo hạt 

 Kiểm tra  Đóng gói  Thành phẩm. 
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7. Hoạt động sản xuất nhãn mác, bao bì tại dự án: 

Không đầu tư 

7. Hoạt động sản xuất nhãn mác, bao bì tại dự án: 

Nguyên liệu đầu vào  In (ống đồng/flexo)  Ghép màng 

 Chia màng  Thành phẩm (phục vụ đóng gói tại dự án). 

Hoạt động sản xuất nhãn mác, bao bì chỉ phục vụ đóng gói 

tại dự án, hoàn toàn không xuất bán ra bên ngoài. 

 

 Về hệ thống xử lý nước thải:  

Hệ thống xử lý nước thải tại dự án có một số thay đổi, điều chỉnh như sau: 

Bảng 3.11. Hệ thống xử lý nước thải theo ĐTM và phương án điều chỉnh, thay đổi tại dự án 

Phương án đề xuất trong báo cáo cho phép 

vận hành 
Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện Ghi chú 

- Công suất: 15 m3/ngày.đêm 

- Số lượng: 01 hệ thống. 

- Quy trình xử lý: Nước thải sản xuất  Bể 

gom nước thải  Bể keo tụ, tạo bông  Bể 

lắng hóa lý  Bể Fenton  Bể lắng hóa học 

 Aerotank  Bể lắng 2  Hố ga cuối nằm 

ngoài tường rào  Hệ thống thu gom KCN 

Đức Hòa III - Hồng Đạt. 

- Công suất: 15 m3/ngày.đêm 

- Số lượng: 01 hệ thống. 

- Quy trình xử lý:  

+ Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất  Bể thu gom  Bồn 

keo tụ  Bồn phản ứng (1). 

+ Nước thải sinh hoạt  Bể tự hoại 3 ngăn (2). 

(1) + (2): Bể điều hòa  Bể sinh học  Bể lắng 1, 2, 3  Lọc 

than hoạt tính  Lọc màng MBR  Hố ga giám sát nước thải của 

Công ty  Đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Đức 

Hòa III – Hồng Đạt.  

- Thông số kỹ thuật: 

Nhằm đảm bảo xử lý 

hết lượng nước thải 

phát sinh lớn nhất và 

từng thành phần 

nước thải tại từng 

công đoạn phát sinh, 

do đó chủ dự án điều 

chỉnh, thay đổi công 

nghệ xử lý. 

STT Hạng mục Số Kích thước Hạng mục Số Đặc tính kỹ thuật 
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lượng lượng 

1 Bể gom 01 6mx3mx2,5m Bể thu gom  01 

- Kích thước: LxBxH= 0,8m x 0,8m x 

1m. 

- Thời gian lưu: 2 giờ. 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M250 

+ Tường bê tông - gạch 6  lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong 

 

2 
Bể điều 

hòa 
01 6mx3mx2,5m Cụm xử lý hóa lý 01 

- Kích thước: LxBxH= 1,1m x 2,5m x 

2m. 

- Thời gian lưu: 4 giờ. 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M250 

+ Tường bê tông - gạch 6  lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 

 

3 
Bể keo tụ, 

tạo bông 
01 D=2m, H=4,1m Bể điều hòa 01 

- Kích thước: LxBxH= 1,6m x 1,3m x 

2m. 

- Thời gian lưu: 8 giờ. 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M250 

+ Tường bê tông - gạch 6  lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 

 

4 Bể lắng 01 2,5mx0,5mx2,5m 
Bể sinh học hiếu 

khí 
01 

- Kích thước: LxBxH= 1,6m x 1,3m x 

2m. 

- Thời gian lưu: 8 giờ. 

- Vật liệu: 
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+ Đáy BTCT, M250 

+ Tường bê tông - gạch 6  lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 

5 Bể fenton 01 D=1,5m, H=3m Bể lắng 01 

- Kích thước: LxBxH= 1,6m x 1,2m x 

2m. 

- Thời gian lưu: 4 giờ. 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M250 

+ Tường bê tông - gạch 6  lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 

 

6 
Bể 

Aerotank 
01 6mx3mx2,5m 

Bể lọc than hoạt 

tính 
01 

- Kích thước: LxBxH= 1m x 1m x 2m. 

- Thời gian lưu: 2 giờ. 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M250 

+ Tường bê tông - gạch 6  lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 

 

7 
Bể chứa 

bùn 
01 6mx2mx2,5m 

Bể lọc màng 

MBR 
01 

- Kích thước: LxBxH= 1,6m x 2,5m x 

2m. 

- Thời gian lưu: 3,5 giờ. 

- Vật liệu: 

+ Đáy BTCT, M250 

+ Tường bê tông - gạch 6  lỗ 

- Phủ composite chống thấm mặt trong. 
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 Về hệ thống xử lý bụi, khí thải:  

Hệ thống xử lý bụi, khí thải tại dự án có một số thay đổi, điều chỉnh như sau: 

Bảng 3.12. Hệ thống xử lý bụi, khí thải theo ĐTM và phương án điều chỉnh, thay đổi tại dự án 

Stt 
Nội 

dung 

Phương án đề xuất trong báo cáo cho phép 

vận hành 
Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện Ghi chú 

I 
Hệ 

thống 

HTXL bụi, khí thải từ dây chuyền sản xuất 

thuốc BVTV dạng rắn các loại 

HTXL bụi, khí thải từ dây chuyền sản xuất 

thuốc BVTV dạng rắn các loại 
Dự án điều chỉnh, 

thay đổi vị trí thu 

gom và công suất xử 

lý của các hệ thống 

xử lý bụi, khí thải 

theo hiện trạng vị trí 

mặt bằng đã lắp đặt 

máy móc sản xuất tại 

dự án so với ĐTM đã 

được phê duyệt, tuy 

nhiên về công nghệ 

xử lý thì không thay 

đổi. 

1 
Số 

lượng 
01 hệ thống 01 hệ thống 

2 
Công 

suất 
15.000 m3/giờ 19.000 m3/giờ 

3 

Công 

nghệ 

xử lý 

Khí thải  Hệ thống đường ống thu gom 

 Quạt hút  Lọc túi vải  Hấp phụ than 

hoạt tính  Ống phát thải cao 15m.  

Bụi, khí thải  chụp hút + ống dẫn  thiết bị 

lọc bụi túi vải  tháp hấp phụ  quạt hút 

(Q=19.000 m3/giờ)  ống thải (đường kính 

D=450mm; chiều cao H=8m, cao hơn mái nhà 

xưởng 3m). 

II 
Hệ 

thống 

HTXL bụi, khí thải từ dây chuyền sản 

xuất thuốc BVTV dạng huyền phù và dạng 

lỏng các loại 

HTXL bụi, khí thải từ dây chuyền sản xuất 

thuốc BVTV dạng huyền phù, dạng lỏng và hoạt 

động in ấn bao bì, nhãn mác 

1 
Số 

lượng 
01 hệ thống 01 hệ thống 
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Stt 
Nội 

dung 

Phương án đề xuất trong báo cáo cho phép 

vận hành 
Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện Ghi chú 

2 
Công 

suất 
9.500 m3/giờ 19.000 m3/giờ 

3 

Công 

nghệ 

xử lý 

Khí thải  Hệ thống đường ống thu gom 

 Quạt hút  Hấp phụ than hoạt tính  Ống 

phát thải. 

Bụi, khí thải  chụp hút + ống dẫn  tháp hấp 

phụ  quạt hút (Q=19.000 m3/giờ)  ống thải 

(đường kính D=450mm; chiều cao H=8m, cao hơn 

mái nhà xưởng 3m). 
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Chương 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

 Nội dung cấp phép xả nước thải  

Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy 

định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường. Chủ dự án thực hiện đấu nối nước 

thải sau xử lý sơ bộ vào hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCN Đức 

Hòa III – Hồng Đạt theo đúng hướng dẫn tại Điều 49 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Nghị định 

số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, không xả trực tiếp ra môi 

trường. 

 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

4.1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải về hệ thống, thiết bị 

quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có) 

a. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về 

hệ thống xử lý nước thải 

a.1. Mạng lưới thu gom nước mưa 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa đã được công ty xây dựng tách riêng biệt 

với hệ thống thu gom và thoát nước thải. 

Nước mưa trên mái nhà xưởng được thu gom bằng các máng xối, dẫn bằng ống 

nhựa uPVC D90mm xuống mặt đất và chảy tràn vào các hố ga thu gom nước mưa. 

Các hố ga nước mưa nối nhau bằng các đoạn cống BTCT D300mm, D600mm, 

D800mm và mương BTCT U250mm, U300mm, U350mm, U500mm, độ dốc i= 

0,15% - 0,25% các hố thu có nắp đậy chạy vòng quanh nhà xưởng, hạng mục xây 

dựng và đường nội bộ. Tại các hố thu nước mưa có bộ phận chắn rác trước khi vào 

hệ thống thoát nước mưa nội bộ và thoát ra hệ thống thu gom nước mưa chung của 

Khu công nghiệp. Toàn bộ lượng nước mưa được thu gom theo cống thoát nước mưa 

nội bộ, dẫn bằng đường ống BTCT D300mm, D600mm, D800mm và mương BTCT 

U250mm, U300mm, U350mm, U500mm với tổng chiều dài 644m, 11 hố ga nội bộ 

chạy xung quanh nhà xưởng, sau đó theo đường ống BTCT D600mm, D800mm đấu 

nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt tại 02 điểm đấu 

nối nằm trên đường số 3 với tọa độ X1= 1208150; Y1= 0578016 và tọa độ vị trí 2: 

X2= 1208059; Y2= 0577968 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi 

chiếu 3o). 

a.2. Mạng lưới thu gom nước thải 

Hệ thống thu gom, thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, 

thoát nước mưa. Toàn bộ nước thải phát sinh được thu gom theo hệ thống thoát nước 

thải nội bộ. 
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 Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu nhà vệ sinh được thu gom, xử lý bằng 

bể tự hoại 03 ngăn, sau đó theo đường ống nhựa uPVC đường kính Φ150mm dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải của dự án để tiếp tục xử lý. 

 Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh tay chân của công nhân được thu gom 

theo đường ống uPVC đường kính Φ150mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tại dự 

án để xử lý. 

 Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh sàn nhà xưởng và nước thải phát sinh 

từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị (khu vực sản xuất sản phẩm dạng lỏng) được 

thu gom bằng hệ thống rãnh thoát nước thải có kích thước BxH=220x220mm (có 

khung nắp thép đậy, được bố trí bên trong nhà xưởng) dẫn ra 01 hố ga thu nước thải 

có kích thước DxR=1,0mx1,0m được bố trí ngoài nhà xưởng, sau đó theo đường ống 

uPVC đường kính Φ150mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tại dự án để xử lý. 

 Nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh, tráng rửa dụng cụ của phòng thí 

nghiệm (sau khi đã loại bỏ bớt thành phần nguy hại) được thu gom theo đường ống 

Φ150mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải của dự án để tiếp tục xử lý. 

Toàn bộ nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải cục bộ tại dự án có 

công suất thiết kế 15 m3/ngày.đêm sẽ tự chảy ra hố ga giám sát nước thải bên ngoài 

tường rào của Công ty bằng đường ống uPVC D200mm, i=0,5%, dài 42m rồi tiếp tục 

theo đường ống uPVC D200mm, dài 2m tự chảy ra hố ga đấu nối nước thải với KCN 

Đức Hòa III – Hồng Đạt tại 01 vị trí nằm trên đường số 3 có tọa độ xả thải X= 

1208105, Y=0578125 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 

3°), sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý bảo 

đảm đạt quy chuẩn quy định trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

b. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

– Quy trình công nghệ: 

 Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất  Bể thu gom  Bồn keo tụ  Bồn 

phản ứng (1). 

 Nước thải sinh hoạt  Bể tự hoại 3 ngăn (2). 

(1) + (2): Bể điều hòa  Bể sinh học  Bể lắng 1, 2, 3  Lọc than hoạt tính 

 Lọc màng MBR  Hố ga giám sát nước thải của Công ty  Đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt.  

– Công suất thiết kế: 15 m3/ngày.đêm. 

– Hóa chất, vật liệu sử dụng: PAC, Polymer, FeSO₄.7H₂O, H2SO4. 

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động (nếu có) 

– Quan trắc nước thải định kỳ: Không thuộc đối tượng phải thực hiện theo quy 

định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, được 
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sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

của Chính phủ. 

– Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối 

tượng phải lắp đặt theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

4.1.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

a. Thời gian vận hành thử nghiệm: Từ tháng 09/2025 đến tháng 03/2026. 

b. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm 

– Vị trí lấy mẫu: Nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải (hố ga giám sát 

nước thải).  

– Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm:  

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm 

có trong dòng nước thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải sơ 

bộ theo giá trị giới hạn cho phép tiếp nhận đấu nối nước thải của KCN Đức Hòa III – 

Hồng Đạt với các thông số đặc trưng như sau: 

Bảng 4.1. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Tiêu chuẩn nước thải đầu vào 

của hệ thống xử lý nước thải 

tập trung KCN Đức Hòa III – 

Hồng Đạt 

1 pH - 5,9 – 9 

2 BOD5 (200C) mg/l 50 

3 COD mg/l 150 

4 Chất rắn lơ lửng  mg/l 100 

5 Tổng nitơ mg/l 40 

6 Tổng phôtpho mg/l 6 

7 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

8 
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật gốc clo hữu cơ 
mg/l 0,1 

9 
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật gốc phốt pho hữu cơ 
mg/l 1 

c. Tần suất lấy mẫu:  

Bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp theo quy định tại 

khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  
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4.2. Nội dung đề nghị cấp phép xả khí thải và yêu cầu bảo vệ môi trường đối 

với thu gom, xử lý khí thải 

 Nội dung cấp phép xả khí thải 

a. Nguồn phát sinh khí thải 

– Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh tại các công đoạn nhập liệu, phối trộn, 

nghiền, dập viên, đùn, tạo hạt, sàng rung và đóng gói của dây chuyền sản xuất thuốc 

BVTV dạng rắn (viên nén, cốm, hạt và bột). 

– Nguồn số 02: Bụi, khí thải phát sinh tại các công đoạn nhập liệu, bồn khuấy 

trộn, khuấy chất làm đặc, nghiền bi và đóng gói của dây chuyền sản xuất thuốc 

BVTV dạng huyền phù và dạng lỏng. 

– Nguồn số 03: Mùi, khí thải phát sinh tại các công đoạn ghép màng và mày in 

8 màu từ hoạt động in ấn bao bì, nhãn mác. 

b. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

b.1. Vị trí xả khí thải 

– Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thải của hệ thống xử lý bụi, khí thải 

phát sinh từ dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng rắn các loại (HTXL khí thải số 

01) (nguồn số 01) - tọa độ vị trí xả khí thải: X= 1208069; Y= 0578100. 

– Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thải của hệ thống xử lý khí thải phát 

sinh từ dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng huyền phù, dạng lỏng và hoạt động in 

ấn bao bì, nhãn mác (HTXL khí thải số 02) (nguồn số 03, 04) - tọa độ vị trí xả khí 

thải: X= 1208100; Y= 0578111. 

(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o) 

Vị trí xả khí thải của các hệ thống xử lý bụi, khí thải nằm trong khuôn viên 

của dự án tại Lô F14, F15, F16-1, đường số 3, KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt, xã Đức 

Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam. 

b.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 38.000 m3/giờ: 

– Dòng khí thải số 01: 19.000 m3/giờ. 

– Dòng khí thải số 02: 19.000 m3/giờ. 

b.2.1. Phương thức xả khí thải 

Bụi, khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống thải, xả liên tục theo thời 

gian hoạt động của dự án. 

b.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B với Kp=0,9; 

Kv=1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: 
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Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong khí thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho phép 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT cột B, 

Kp=0,9; Kv=1 

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

1 Lưu lượng m3/h -- -- 

2 Bụi mg/Nm3 180 -- 

3 Xylen mg/Nm3 -- 870 

4 Cyclohexanon mg/Nm3 -- 400 

5 Naphtalen mg/Nm3 -- 150 

6 Benzen mg/Nm3 -- 5 

7 Metanol mg/Nm3 -- 260 

8 Toluen mg/Nm3 -- 750 

9 Phenol mg/Nm3 -- 19 

 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

a. Công trình, biện pháp thu gom xử lý khí thải 

a.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về 

hệ thống xử lý bụi, khí thải 

– Nguồn số 01: Thu gom bụi, khí thải phát sinh từ các công đoạn nhập liệu, phối 

trộn, nghiên, dập viên, đùn, tạo hạt, sàng rung và đóng gói của dây chuyền sản xuất 

thuốc BVTV dạng rắn (viên nén, cốm, hạt và bột):  

Khu vực nhập liệu, phối trộn, nghiền, dập viên, đùn, tạo hạt, sàng rung và 

đóng gói được bố trí 12 chụp hút có kích thước DxR=1.200x1.200mm (vật liệu thép 

CT3) theo 02 đường ống nhánh vật liệu ống xoắn nhựa mềm có kích thước D=150-

200mm, L=2,0-4,0m (tùy đoạn), sau đó nối chung vào 01 đường ống chính vật liệu 

thép CT3 có kích thước DxR= 600x600mm dẫn về hệ thống xử lý khí thải số 01 của 

dự án để xử lý. 

– Nguồn số 02: Thu gom bụi, khí thải phát sinh từ các công đoạn nhập liệu, bồn 

khuấy trộn, khuấy chất làm đặc, nghiền bi và đóng gói của dây chuyền sản xuất thuốc 

BVTV dạng huyền phù và dạng lỏng:  

Khu vực nhập liệu, bồn khuấy trộn, khuấy chất làm đặc, nghiền bi và đóng gói 

được bố trí 22 chụp hút có kích thước DxR=1.200x1.200mm (vật liệu thép CT3) theo 

22 đường ống nhánh vật liệu ống xoắn nhựa mềm có kích thước D=150-200mm, 

L=2,0-4,0m (tùy đoạn) (1). 

– Nguồn số 03: Thu gom mùi, khí thải phát sinh từ máy ghép màng và máy in 8 

màu từ hoạt động in ấn bao bì, nhãn mác được bố trí 02 chụp hút có kích thước 
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DxR=1.200x1.200mm (vật liệu thép CT3) theo 2 đường ống nhánh vật liệu ống xoắn 

nhựa mềm có kích thước D=150-200mm, L=2,0-4,0m (tùy đoạn) (2). 

(1) và (2) Tất cả 24 đường ống nhánh lớn được nối chung vào 01 đường ống 

chính vật liệu thép CT3 có kích thước DxR= 600x600mm dẫn về hệ thống xử lý bụi, 

khí thải số 02 của dự án để xử lý. 

a.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

– Hệ thống xử lý khí thải số 01 (xử lý bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền sản 

xuất thuốc BVTV dạng rắn các loại) (dòng khí thải số 01): Bụi, khí thải  chụp hút 

+ ống dẫn  thiết bị lọc bụi túi vải  tháp hấp phụ  quạt hút (Q=19.000 m3/giờ) 

 ống thải (đường kính D=450mm; chiều cao H=8m, cao hơn mái nhà xưởng 3m).  

– Hệ thống xử lý khí thải số 02 (xử lý bụi, khí thải phát sinh từ dây sản xuất 

thuốc BVTV dạng huyền phù, dạng lỏng và hoạt động in ấn bao bì, nhãn mác) (dòng 

khí thải số 02): Bụi, khí thải  chụp hút + ống dẫn  tháp hấp phụ  quạt hút 

(Q=19.000 m3/giờ)  ống thải (đường kính D=450mm; chiều cao H=8m, cao hơn 

mái nhà xưởng 3m). 

– Công suất thiết kế:  

+ Hệ thống xử lý khí thải số 01: 19.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý khí thải số 02: 19.000 m3/giờ. 

– Hóa chất, vật liệu sử dụng:  

+ Hệ thống xử lý khí thải số 01: Túi vải và than hoạt tính. 

+ Hệ thống xử lý khí thải số 02: Than hoạt tính. 

a.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động (nếu có) 

– Quan trắc bụi, khí thải định kỳ: Không thuộc đối tượng phải thực hiện theo 

quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 47 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ. 

– Hệ thống, thiết bị quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục: Không thuộc đối 

tượng phải lắp đặt theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 47 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

b. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

b.1. Thời gian vận hành thử nghiệm 

Từ tháng 09/2025 đến tháng 03/2026. 

b.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm 

– Vị trí lấy mẫu:  
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+ Vị trí số 01: Tại vị trí đầu vào và đầu ra (ống thải) của hệ thống xử lý bụi, khí 

thải từ dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng rắn các loại, tọa độ: X= 1208069; 

Y=0578100. 

+ Vị trí số 02: Tại vị trí đầu ra (ống thải) của hệ thống xử lý bụi, khí thải từ dây 

chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng huyền phù, dạng lỏng và hoạt động in ấn bao bì, 

nhãn mác, tọa độ: X= 1208100; Y= 0578111. 

– Chất ô nhiễm và giá trị gới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Thực hiện theo nội 

dung được cấp phép tại mục 4.2.1 của báo cáo này. 

b.3. Tần suất lấy mẫu:  

Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý bụi, khí thải: Bảo đảm quan trắc 

ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

4.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và các yêu cầu bảo vệ 

môi trường 

 Nguồn phát sinh khí tiếng ồn, độ rung 

– Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của các máy phối trộn, nghiên, 

dập viên, đùn, tạo hạt, sàng rung và đóng gói của dây chuyền sản xuất thuốc BVTV 

dạng rắn (viên nén, cốm, hạt và bột).  

– Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của các bồn khuấy trộn, khuấy 

chất làm đặc, nghiền bi và đóng gói của dây chuyền sản xuất thuốc BVTV dạng 

huyền phù và dạng lỏng. 

– Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy ghép màng, máy in 8 

màu và máy in màu flexo từ hoạt động in ấn bao bì, nhãn mác. 

 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

– Nguồn số 01 có tọa độ: X= 1208075, Y= 0578097. 

– Nguồn số 02 có tọa độ: X= 1208076, Y= 0578096. 

– Nguồn số 03 có tọa độ: X= 1208068; Y= 0578091. 

 (Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o) 

 Chất lượng tiếng ồn, độ rung 

Chất lượng tiếng ồn và độ rung tại Dự án phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về độ rung, cụ thể như sau: 

a. Tiếng ồn 

Bảng 4.3. Thông số và giá trị giới hạn của ô nhiễm tiếng ồn 

Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) Tần suất quan Ghi chú 
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trắc định kỳ 

70 55 -- 

Tất cả các điểm ngoài 

sát hàng rào nhà máy 

(khu vực thông 

thường) 

b. Độ rung 

Bảng 4.4. Thông số và giá trị giới hạn của ô nhiễm độ rung 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

70 60 -- 

Tất cả các điểm ngoài sát 

hàng rào nhà máy (khu vực 

thông thường) 

4.4. Nội dung cấp phép thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại và yêu cầu 

về bảo vệ môi trường (nếu có) 

Không có. 

4.5. Nội dung cấp phép nhập khẩu phế liệu từ ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

và yêu cầu bảo vệ môi trường 

Không có. 

4.6. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

 Quản lý chất thải 

a. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

a.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên tại dự án được thể hiện 

trong bảng sau: 

Bảng 4.5. Bảng tổng hợp khối lượng chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

Stt Thành phần rác thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Mã chất 

thải 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thủy tinh hoạt tính thải 
Rắn 15 16 01 06 

2 
Dầu động cơ, hộp số và  bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 100 17 02 03 

3 

Hóa chất và hỗn hợp hóa chất 

phòng thí nghiệm có các thành 

phần nguy hại 

Rắn/lỏng 15 19 05 02 

4 
Hóa chất bảo vệ thực vật và diệt 

trừ các loài gây hại thải, tồn lưu 
Rắn/lỏng 1.000 14 01 04 
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Stt Thành phần rác thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Mã chất 

thải 

hoặc quá hạn sử dụng không có 

gốc halogen hữu cơ 

5 Pin, ắc quy chì thải Rắn 5 19 06 01 

Tổng cộng 1.135  

Thực hiện phân định, phân loại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

a.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động của dự án với 

khối lượng khoảng 115 kg/tháng bao gồm: dây đai, thùng carton thải; bao nilon, bao 

bì đóng gói thải; giấy văn phòng thải. 

a.4. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 50 kg/ngày, chủ yếu bao 

gồm chất thải hữu cơ (rau quả, thực phẩm thừa, giấy vụn,…), chất thải vô cơ (bao 

gồm nylon, vỏ lon, thủy tinh,…). 

a.5. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát (Cần áp dụng 

ngưỡng chất thải nguy hại (hay ngưỡng nguy hại của chất thải) theo quy định tại 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về ngưỡng chất thải nguy hại để phân định là chất 

thải nguy hại hoặc chất thải rắn công nghiệp thông thường) 

Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát tại dự án được thể hiện trong 

bảng sau: 

Bảng 4.6. Bảng tổng hợp khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

Stt Thành phần rác thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Mã chất 

thải 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu dầu chưa nêu ở 

các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ 

bị nhiễm các thành phần nguy 

hại 

Rắn 50 18 02 01 

2 

Hộp mực in (loại có các thành 

phần nguy hại trong nguyên liệu 

sản xuất mực) thải 

Rắn 10 08 02 04 

3 
Bao bì cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là chất thải nguy hại) thải 
Rắn 500 18 01 04 
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Stt Thành phần rác thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Mã chất 

thải 

bằng các vật liệu khác 

4 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
Rắn 200 18 01 01 

5 Than hoạt tính đã qua sử dụng Rắn 2.000 12 01 04 

6 

Bùn thải có các thành phần 

nguy hại từ quá trình xử lý nước 

thải 

Bùn 520 12 06 05 

Tổng cộng 3.280  

b. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

b.1. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

– Kho/khu vực lưu chứa:  

+ Bố trí các thùng nhựa PVC màu vàng (có nắp đậy), thể tích 120 lít, có dán 

tên, mã số phân loại và các bao PP chống thấm. 

+ Bao bì đựng chất thải nguy hại và thiết bị lưu chứa phải đáp ứng các yêu cầu 

theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi thành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

+ Thiết kế, cấu tạo của kho/khu vực lưu chứa: Thiết kế có kết cấu tường, mái 

lợp tôn, nền bê-tông. Xung quanh kho chứa chất thải nguy hại có gờ cao 10cm. Khu 

vực lưu chứa tạm thời chất thải nguy hại được gắn biển dấu hiệu cảnh báo nguy 

hiểm, bố trí vật liệu hấp thụ và thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định. 

+ Kho lưu chứa chất thải nguy hại được thiết kế, xây dựng đáp ứng các yêu cầu 

theo quy định tại khoản 6 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 

– Diện tích kho/khu vực lưu chứa: Diện tích 20m2. 

b.2. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

– Kho/khu vực lưu chứa:  

+ Bố trí các thùng chứa PVC (có nắp đậy) dung tích 120 lít và các bao PP chống 

thấm. 

+ Thiết kế, cấu tạo của kho/khu vực lưu chứa: Thiết kế tường bằng tôn, khung 

thép, nền BTCT, có gắn bảng tên các loại chất thải lưu chứa. 

– Diện tích kho/khu vực lưu chứa: Diện tích 30 m2. 
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b.3. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

– Kho/khu vực lưu chứa: Bố trí các thùng nhựa PVC (có nắp đậy) trong khu vực 

chứa chất thải sinh hoạt có mái che, có gắn biển dấu hiệu. 

– Diện tích kho/khu vực lưu chứa: Diện tích 3m2. 

c. Hoạt động tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải (nếu có) 

Không có. 

 Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

– Xây dựng, thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố rò rỉ hóa chất, 

tràn dầu và các sự cố khác theo quy định pháp luật. 

– Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất: Thiết kế nhà kho chứa hóa 

chất hóa chất theo QCVN 05A:2020/BCT và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

28/12/2017 của Chính phủ về hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định số 82/2022/NĐ-

CP ngày 28/12/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hóa Chất; Trường hợp rơi ngã thiết bị chứa hóa chất 

nhưng không tràn đổ hóa chất ra môi trường: Sử dụng xe nâng hàng để tiếp tục di 

chuyển kiện hàng hóa chất đến vị trí chất xếp, sử dụng (kiểm tra lại chất lượng thiết 

bị chứa trước khi chất xếp); Trường hợp tràn đổ, rò rỉ hóa chất: Thông tin cho mọi 

người xung quanh được biết sự cố, cách ly khu vực có hóa chất bị rò rỉ bằng các biển 

cảnh báo, người cảnh giới, cách ly càng xa càng tốt, nhân viên Đội ứng phó sự cố có 

mặt tại hiện trường nhanh chóng trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, sử dụng các vật 

liệu thấm hút (giẻ lau nếu tràn đổ ít hay dùng cát nếu tràn đổ nhiều) hoặc dụng cụ xúc 

đổ để thu gom hóa chất tràn đổ, lưu chứa vào thùng phuy rỗng và lưu giữ tại kho 

chứa chất thải nguy hại chờ mang đi xử lý theo quy định, sử dụng phương tiện xe 

nâng di chuyển thiết bị chứa hóa chất bị vỡ, tràn đổ đến lưu chứa tại kho chất thải 

nguy hại chờ mang đi xử lý theo quy định; áp dụng các phương án phòng ngừa và 

ứng phó sự cố hóa chất được duyệt, theo quy định khác. 

– Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố 

môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi 

trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi 

trường. 

– Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố bể tự hoại: thường xuyên theo dõi 

hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, bể tự hoại đầy phải tiến hành 

hút hầm cầu. 

– Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước/khí thải: Tuân 

thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước/khí thải; 

bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. 
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– Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu chứa chất thải rắn, 

chất thải nguy hại: Khu lưu giữ chất thải được chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác 

nhau với khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải 

dẫn đến xảy ra sự cố cháy nổ, các khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo 

theo quy định. 

– Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đường ống thoát nước: Không xây 

dựng các công trình trên đường ống dẫn nước, thường xuyên kiểm tra và bảo trì các 

mối van, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ bền, độ 

kín khít của tất cả các tuyến ống. 

– Công tác phòng cháy và chữa cháy: Lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, 

phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm của Nhà máy, 

đảm bảo chất lượng và hoạt động theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt và 

các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy. 

4.7. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường (nếu có) 

 Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có) 

Không có. 

 Yêu cầu về bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) 

Không có. 

 Các nội dung chủ dự án đầu tư tiếp tục thực hiện theo quyết định phê 

duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc văn 

bản tương đương với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Không có. 

 Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường (nếu có) 

Chủ dự án cam kết luôn duy trì quy hoạch diện tích trồng cây xanh, thảm cỏ 

thích hợp với diện tích khoảng 20,0% tổng diện tích đất nhằm tạo cảnh quang xanh, 

sạch đẹp và mát mẻ cho nhà máy. Việc trồng cây xanh được tiến hành với tiêu chí 

trồng những cây xanh thích hợp cho cảnh quan, tạo bóng mát và mặt khác giảm thiểu 

những tác động phát sinh từ nhà máy đến các khu vực lân cận. 

Cam kết đảm bảo điều kiện lao động cho công nhân: lắp đặt dây chuyền sản 

xuất hiện đại với công nghệ đạt trung bình tiên tiến trở lên, nhà xưởng được xây 

dựng thông thoáng, đúng quy cách yêu cấu đối với nhà xưởng sản xuất công nghiệp, 

lắp đặt hệ thống quạt thông gió, quạt mát. Vận hành tốt các công trình bảo vệ môi 

trường. 

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp; phòng chống 

cháy nổ; bố trí nhận sự thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong quá 

trình thực hiện dự án. 
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Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, 

an toàn hóa chất, phòng chống cháy nổ, đối với cán bộ, công nhân viên làm việc của 

dự án. 
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Chương 5. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự 

án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương 

trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải tại dự 

án như sau: 

Bảng 5.1. Bảng phân bố thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Stt Công trình xử lý 

Thời 

gian  

bắt đầu 

Thời 

gian  

kết thúc 

Công suất  

1 Hệ thống xử lý nước thải 

09/2025 03/2026 

15 

m3/ngày. đêm 

2 
Hệ thống xử lý khí thải từ dây chuyền 

sản xuất thuốc BVTV dạng rắn 
19.000 m3/giờ 

3 

Hệ thống xử lý khí thải từ dây chuyền 

sản xuất thuốc BVTV dạng huyền 

phù, dạng lỏng và hoạt động in ấn bao 

bì, nhãn mác 

19.000 m3/giờ 

 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Việc quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

chất thải do chủ dự án tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu 

đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định, cụ thể như sau: 

5.1.2.1.  Đối với nước thải 

Bảng 5.2. Kế hoạch quan trắc mẫu nước thải giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Vị trí  

lấy mẫu  

Thông số lấy 

mẫu 
Số mẫu Tần suất lấy mẫu 

Quy chuẩn  

so sánh 

NT01: Tại vị trí 

trước xử lý (tại 

bể thu gom). 

pH, TSS, BOD5 

(20oC), COD, 

Tổng N, Tổng 

P (tính theo P), 

tổng hóa chất 

bảo vệ thực vật 

clo hữu cơ, 

1 mẫu 

đơn 

đầu 

vào 

Ít nhất 03 ngày 

liên tiếp của giai 

đoạn vận hành ổn 

định 

Giới hạn tiếp nhận 

nước thải của 

KCN Đức Hòa III 

– Hồng Đạt. 

 

NT02: Tại vị trí 

sau xử lý (hố ga 

giám sát nước 

3 mẫu 

đơn 

đầu ra 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gap Agro  Trang 122 

Vị trí  

lấy mẫu  

Thông số lấy 

mẫu 
Số mẫu Tần suất lấy mẫu 

Quy chuẩn  

so sánh 

thải nằm ngoài 

tường rào trước 

khi đấu nối vào 

hệ thống thu 

gom nước thải 

Khu công 

nghiệp Đức Hòa 

III - Hồng Đạt). 

tổng hóa chất 

bảo vệ thực vật 

photpho hữu cơ 

5.1.2.2. Đối với khí thải 

Bảng 5.3. Kế hoạch quan trắc mẫu bụi, khí thải giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Vị trí  

lấy mẫu  

Thông số lấy 

mẫu 
Số mẫu Tần suất lấy mẫu 

Quy chuẩn  

so sánh 

- KT01: Tại vị 

trí đầu vào của 

hệ thống xử lý 

bụi, khí thải từ 

dây chuyền sản 

xuất thuốc 

BVTV dạng rắn 

các loại 

Lưu lượng, bụi, 

Xylen, 

Cyclohexanon, 

Naphtalen, 

Benzen, 

Metanol, 

Toluen, Phenol 

1 mẫu 

đơn 

đầu 

vào 

Ít nhất 03 ngày 

liên tiếp của giai 

đoạn vận hành ổn 

định 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(cột B, Kp=0,9, 

Kv=1) và QCVN 

20:2009/BTNMT. 

- KT02: Tại vị 

trí đầu ra (ống 

thải) của hệ 

thống xử lý bụi, 

khí thải từ dây 

chuyền sản xuất 

thuốc BVTV 

dạng huyền phù, 

dạng lỏng và 

hoạt động in ấn 

bao bì, nhãn mác 

3 mẫu 

đơn 

đầu ra 

5.1.2.3. Đối với chất thải rắn 

– Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục. 

– Giám sát khối lượng phát sinh; công tác phân loại, thu gom; hợp đồng vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; biên bản, chứng từ giao nhận chất 

thải. 
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– Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

– Quan trắc nước thải: Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện theo quy 

định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

của Chính phủ. 

– Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Dự án không thuộc đối tượng phải thực 

hiện theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 47 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

 Chương tình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Công trình xử lý chất thải tại dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc tự 

động, liên tục. 

 Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất 

của chủ dự án 

Không có. 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm tại dự án dự kiến khoảng 

20.000.000 VNĐ. 
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Chương 6. CAM KẾT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Gap Agro cam kết đảm bảo tuân thủ Luật bảo vệ môi trường, 

các Nghị định, Thông tư và các quy định liên quan, thực hiện tốt các biện pháp 

khống chế và giảm thiểu các tác động xấu đã nêu trong báo cáo này, hoàn thành các 

công trình xử lý môi trường cụ thể là: 

– Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

– Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

+ Về môi trường nước: Thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường nước: Đảm bảo tách riêng hệ thống thu gom nước thải và nước 

mưa. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án, bảo đảm đạt quy 

định đấu nối của KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt, không xả thải trực tiếp ra môi 

trường. 

+ Về môi trường không khí: Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của 

cơ sở bảo đảm đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT 

(cột B, Kp=0,9, Kv=1,0) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, trước khi xả thải ra ngoài môi 

trường. 

+ Về chất thải rắn: Thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại và xử lý chất 

thải rắn, chất thải nguy hại theo đúng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

– Thực hiện các biện pháp phòng chống tiếng ồn và độ rung. 

– Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy nổ. Xây dựng hệ thống 

chống sét, chống ồn, độ rung của các thiết bị. 

– Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn hóa chất. 

– Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu chứa chất thải rắn, chất 

thải nguy hại: Khu lưu giữ chất thải được chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác 

nhau với khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải 

dẫn đến xảy ra sự cố cháy nổ, các khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo 

theo quy định. 

– Cam kết ngừng ngay hoạt động sản xuất có phát sinh nước/khí thải của dự án 

trong trường hợp HTXL nước/khí thải gặp phải sự cố và tiến hành khắc phục ngay, 

chỉ hoạt động trở lại sau khi khắc phục hoàn toàn các sự cố. 
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– Cam kết thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Đồng 

thời cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, 

rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án. 

– Phối hợp với các cơ quan chức năng về quản lý môi trường để nhận được sự 

hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời trong công tác quản lý môi trường. 

– Cam kết thực hiện các công trình bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật 

hiện hành về bảo vệ môi trường. 

– Cam kết chậm nhất là 10 ngày sau khi được cấp giấy phép môi trường, Chủ dự 

án thực hiện công khai giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của dự án 

hoặc tại trụ sở UBND cấp xã nơi hoạt động dự án. 

– Cam kết lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm theo quy 

định tại Mẫu số 05.A Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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PHỤ LỤC  

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN 











UBND TỈNH LONG AN
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Long An, ngày   31  tháng 7 năm 2024

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  
Số: 1778/GPXD

1. Cấp cho: Công ty TNHH Gap Agro.
Địa chỉ: Lô F14, F15, F16-1, đường số 3, Khu công nghiệp Đức Hòa 3 – 

Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
2. Được phép xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực 

vật Gap Agro.
- Theo thiết kế: Bản vẽ thi công.
- Do: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Minh Long lập.

- Đơn vị thẩm định: Công ty TNHH Gap Agro; đơn vị thẩm tra: Công ty 
TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Miền Tây.

- Gồm các nội dung sau:
+ Vị trí xây dựng: Lô F14, F15, F16-1, đường số 3, Khu công nghiệp Đức 

Hòa III – Hồng Đạt, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
+ Cốt nền xây dựng công trình: +0,2m so với cốt sân đường nội bộ công 

trình nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Gap Agro Cao độ nền san nền hoàn 
thiện Hxd ≥2.0m (hệ cao độ Quốc Gia Hòn Dấu).

+ Mật độ xây dựng: 50,53%; hệ số sử dụng đất: 0,59; mật độ cây xanh: 
24,48%.

+ Chỉ giới đường đỏ: Từ tim đường số 3 vào 8m.
+ Chỉ giới xây dựng: Từ tim đường số 3 vào 18m.
+ Tổng diện tích xây dựng tầng 1:                11.550,00 m2.
+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 13.597,50 m2.
+ Diện tích lô đất:     22.857,00 m2.

* Công trình gồm các hạng mục như sau:
a) Nhà xưởng sản xuất 1:
 - Diện tích xây dựng tầng 1: (35m x 60m) = 2.100,00 m2

.                         
 - Diện tích xây dựng tầng 2: (22,5m x 35m) = 787,50 m2

.                         
 - Diện tích sàn xây dựng: 2.887,50 m2

.                         
 - Quy mô nhà công nghiệp 02 tầng. Kết cấu: Móng cọc, đà kiềng, nền, 

dầm, sàn BTCT; cột BTCT và thép hình; vì kèo, xà gồ thép hình; tường gạch và 
tôn; mái tôn; chiều cao công trình +12,12m. (tính từ sân đường đến đỉnh mái, 
cao độ nền nhà xưởng sản xuất 1 cao hơn sân đường là 0,2m).
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b) Nhà xưởng sản xuất 2:
 - Diện tích xây dựng tầng 1: (35m x 90m) = 3.150,00 m2

.                         
 - Diện tích xây dựng tầng 2: (30m x 35m) + (14m x 15m) = 1.260,00 m2

.                         
 - Diện tích sàn xây dựng: 4.410,00 m2

.                         
 - Quy mô nhà công nghiệp 02 tầng. Kết cấu: Móng cọc, đà kiềng, nền, 

dầm, sàn BTCT; cột BTCT và thép hình; vì kèo, xà gồ thép hình; tường gạch và 
tôn; mái tôn; chiều cao công trình +12,12m. (tính từ sân đường đến đỉnh mái, 
cao độ nền nhà xưởng sản xuất 2 cao hơn sân đường là 0,2m).

c) Nhà kho 3:
 - Diện tích xây dựng: (35m x 90m) = 3.150,00 m2

.                         
 - Quy mô nhà công nghiệp 01 tầng. Kết cấu: Móng cọc, đà kiềng, nền 

BTCT; cột, vì kèo, xà gồ thép hình; tường gạch và tôn; mái tôn; chiều cao công 
trình +12,12m. (tính từ sân đường đến đỉnh mái, cao độ nền nhà kho 3 cao hơn 
sân đường là 0,2m).

d) Nhà kho 4:
 - Diện tích xây dựng: (35m x 90m) = 3.150,00 m2

.                         
 - Quy mô nhà công nghiệp 01 tầng. Kết cấu: Móng cọc, đà kiềng, nền 

BTCT; cột, vì kèo, xà gồ thép hình; tường gạch và tôn; mái tôn; chiều cao công 
trình +12,12m. (tính từ sân đường đến đỉnh mái, cao độ nền nhà kho 4 cao hơn 
sân đường là 0,2m).

đ) Các hạng mục khác:
- Khu phụ trợ sản xuất: Diện tích xây dựng (4m x 34m).
- Nhà bảo vệ (số lượng 2): Diện tích xây dựng (4m x 6,4m).
- Bãi xe máy + ô tô: Diện tích xây dựng (4m x 20m) + (4m x 33m).
- Nhà bơm: Diện tích xây dựng (5m x 7m).
- Trạm điện, bể nước PCCC, bể xử lý nước thải, hệ thống sân đường 

nội bộ, cấp điện, cấp nước, hệ thống thoát nước mưa và nước thải.
* Các nội dung khác:

- Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày khởi công công trình, chủ đầu tư phải 
báo cáo thông tin công trình bằng văn bản gửi đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 
Long An theo quy định.

- Thực hiện theo Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của 
UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 
1/2.000 Khu công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An; Quyết định số 117/QĐ-BQLKKT ngày 03/7/2024 của Ban 
Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/500 theo quy trình rút gọn Dự án Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực 
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vật Gap Agro tại khu công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An. 

- Khoảng lùi xây dựng công trình tính từ ranh thuê đất phía giáp các lô đất  
còn lại đến phạm vi xây dựng công trình (đường dành cho hoạt động phòng cháy 
chữa cháy) tuyệt đối không được xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt           
vật cản nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

- Hàng rào giáp đường số 3 phải được thiết kế thông thoáng (để hở ≥ 60%) 
hài hòa với mỹ quan chung của Khu công nghiệp.

- Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi khu đất của công trình phải 
tuân thủ quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp đã được phê duyệt;       
bảo đảm diện tích cây xanh không nhỏ hơn 20% diện tích khu đất.

- Thực hiện theo thỏa thuận đấu nối của công trình nhà máy sản xuất thuốc 
bảo vệ thực vật Gap Agro vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu công 
nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt giữa Công ty Cổ phần Hồng Đạt và Công ty 
TNHH Gap Agro theo Biên bản số 0001/2024/BB-HĐLA ngày 28/5/2024.

- Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải phải thiết kế riêng; nước thải 
phải được xử lý cục bộ tại công trình và kết nối vào hệ thống thu gom của 
Khu công nghiệp.

- Phòng chống cháy nổ: Thực hiện theo giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết 
kế về phòng cháy và chữa cháy số 338/TD-PCCC ngày 03/6/2024 của Phòng 
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ - Công an tỉnh Long An

- Bảo vệ môi trường: Thực hiện theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, công 
suất 9.500 tấn sản phẩm/năm của Công ty TNHH Gap Agro” số 1592/QĐ-
STNMT ngày 19/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thực hiện theo nội dung trong Thông báo kết quả thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng số 1636/BQLKKT-XD ngày 16/7/2024 của 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An.  

- Thực hiện theo nội dung trong Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây 
dựng triển khai sau thiết kế cơ sở số 1 ngày 07/6/2024 và Quyết định phê duyệt 
công trình số 1 ngày 09/6/2024 của Công ty TNHH Gap Agro.  

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về sự an toàn, chất lượng công trình, vệ sinh 
khu vực thi công và thực hiện quản lý chất lượng theo Nghị định số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội 
dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 
Đồng thời triển khai đầu tư theo báo cáo thực hiện dự án đầu tư ngày 10/7/2024 
của Công ty TNHH Gap Agro.
3. Giấy tờ về đất đai: Công trình nằm trong phạm vi đất được phép sử 
dụng (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất số CV 237935 ngày 03/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường Long An).



4

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ 
ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng./.

Nơi nhận:
- Công ty TNHH Gap Agro (kèm hồ sơ);
- Công ty CP Hồng Đạt (KCN Đức Hòa III – Hồng Đạt);
- Lưu: VT, QHXD&TN.Tr.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Võ Ngọc Đỉnh
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CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền 
hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư          
xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh Long An trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu 
cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy 
định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định         
tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh            
giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: 

Long An, ngày ........  tháng  ....... năm .............

 TRƯỞNG BAN

















  CÔNG AN TỈNH LONG AN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG CS PCCC VÀ CNCH         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

    Số:        /NT-PCCC                       Long An, ngày 19 tháng 02 năm 2025 

    

Kính gửi: Công ty TNHH Gap Agro. 

 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 

11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 

2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng 

cháy và chữa cháy; 

Căn cứ theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy 

số 637/TD-PCCC ngày 27/12/2024 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công 

an tỉnh Long An; 

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và 

chữa cháy ngày 15/02/2025 của Công ty TNHH Gap Agro. 

Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: Trần Nguyễn Toàn; Chức vụ: 

Giám đốc. 

Căn cứ biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu ngày 18/02/2025 của Phòng 

Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Long An chấp thuận kết quả nghiệm 

thu về phòng cháy và chữa cháy của công trình: Nhà máy sản xuất thuốc bảo 

vệ thực vật (Xưởng A1, A2 - Kho A3, A4) với các nội dung sau:  

Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoán cải: Lô F14, F15, F16-1, đường số 3, KCN 

Đức Hoà 3 - Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

Chủ đầu tư/chủ phương tiện: Công ty TNHH Gap Agro. 

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Master Build (đơn vị thi công 

xây dựng); Công ty TNHH MTV TM DV Tiến Bảo Châu (đơn vị thi công 

PCCC). 

Quy mô dự án/công trình/phương tiện: công trình được xây dựng trên tổng 

diện tích khu đất 22.857m2; gồm các hạng mục chính: 

- Nhà xưởng A1: 01 tầng + sàn lửng, chiều cao công trình tính đến diềm 

mái là 9,2m, tính đến đỉnh mái là 11,92m, tính đến nóc gió là 13,12m. 

+ Tầng 1 (cos: +0.000): diện tích: 35m x 60m = 2.100m2; được phân thành 

02 khu vực sản xuất ngăn cách bằng tường xây gạch dày 220mm cao đến mái:  

++ Khu vực sản xuất bao bì: diện tích: 35m x 42,75m = 1.496,25m2. 

     Mẫu số PC12 

73



++ Khu vực sản xuất thuốc bảo vệ thực vật dạng lỏng: diện tích: 17,25m x 

35m = 603,75m2. 

+ Sàn lửng (cos: +5.000): diện tích: [(25,5m x 35m) - 2 x (3,1m x 8,5m)] = 

839,8m2. 

- Nhà xưởng A2: 01 tầng + sàn lửng 1, 2, chiều cao công trình tính đến 

diềm mái là 9,2m, tính đến đỉnh mái là 11,92m, tính đến nóc gió là 13,12m. 

+ Tầng 1 (cos: +0.000): diện tích: 35m x 90m = 3.150m2; được phân thành 

02 khu vực sản xuất ngăn cách bằng tường xây gạch dày 220mm cao đến mái:  

++ Khu vực sản xuất thuốc bảo vệ thực vật dạng bột/hạt: diện tích: 35m x 

73,7m = 2.579,5m2. 

++ Khu vực đặt máy và phụ trợ sản xuất chứa máy móc, dụng cụ: diện tích: 

35m x 16,3m = 570,5m2. 

+ Sàn lửng 1 (cos: +5.000): diện tích: 24,6m x 35m = 861m2. 

+ Sàn lửng 2 (cos: +5.000): diện tích: 14m x 16,3m = 228,2m2. 

- Nhà kho A3: 01 tầng, diện tích: 35m x 90m = 3.150m2; chiều cao công 

trình tính đến diềm mái là 9,2m, tính đến đỉnh mái là 11,92m, tính đến nóc gió là 

13,12m. 

- Nhà kho A4: 01 tầng, diện tích: 35m x 90m = 3.150m2; chiều cao công 

trình tính đến diềm mái là 9,2m, tính đến đỉnh mái là 11,92m, tính đến nóc gió là 

13,12m. 

- Các hạng mục phụ trợ công trình: 

+ Mái đón tại nhà xưởng A1 (che nắng, che mưa; không chất chứa hàng 

hóa, không lắp đặt dây chuyền công nghệ phục vụ sản xuất): diện tích: 5m x 

35m = 175m2; chiều cao thông thủy ≥ 4,8m. 

+ Mái đón tại nhà xưởng A2 (che nắng, che mưa; không chất chứa hàng 

hóa, không lắp đặt dây chuyền công nghệ phục vụ sản xuất): diện tích: [(5m x 

35m) + (4m x 34m)] = 311m2; chiều cao thông thủy ≥ 4,8m. 

+ Mái đón tại nhà kho A3 (che nắng, che mưa; không chất chứa hàng hóa, 

không lắp đặt dây chuyền công nghệ phục vụ sản xuất): diện tích: 5m x 35m = 

175m2; chiều cao thông thủy ≥ 4,8m. 

+ Mái đón tại nhà kho A4 (che nắng, che mưa; không chất chứa hàng hóa, 

không lắp đặt dây chuyền công nghệ phục vụ sản xuất): diện tích: 5m x 35m = 

175m2; chiều cao thông thủy ≥ 4,8m. 

+ Khu phụ trợ nhà kho A3 (liền kề với nhà kho A3): 01 tầng, diện tích: 4m 

x 34m = 136m2; chứa rác, bao bì. 

+ Khu phụ trợ nhà kho A4 (liền kề với nhà kho A4): 01 tầng, diện tích: 4m 

x 34m = 136m2, chứa rác, bao bì; 

+ Khu xử lý nước thải: diện tích: 3,1m x 13,3m = 41,23m2. 

+ Hồ chứa nước mưa ngầm phục vụ sản xuất: 450m3. 



+ Nhà bảo vệ 1: 01 tầng, diện tích: 4m x 6,4m = 25,6m2. 

+ Nhà bảo vệ 2: 01 tầng, diện tích: 4m x 6,4m = 25,6m2. 

+ Nhà xe máy: diện tích: 4m x 20m = 80m2. 

+ Nhà xe máy + ô tô: diện tích: 5,2m x 33m = 171,6m2. 

+ Trạm biến áp (công suất 1.250kVA): diện tích: 4m x 4m = 16m2. 

+ Nhà bơm PCCC: 01 tầng, diện tích: 4m x 10,5m = 42m2. 

+ Hồ nước ngầm PCCC: 450m3. 

Nội dung được nghiệm thu: 

- Đường giao thông cho xe chữa cháy; Khoảng cách an toàn phòng cháy và 

chữa cháy; 

- Bậc chịu lửa; Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ; Bố trí công năng của 

công trình liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy; 

- Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; Giải pháp thoát nạn; Giải pháp 

chống tụ khói; 

- Hệ thống báo cháy tự động; 

- Hệ thống chữa cháy bằng foam (họng chữa cháy trong nhà, tự động 

sprinkler, tự động drencher); 

- Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu; 

- Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; 

- Giải pháp cấp điện cho hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hệ thống 

kỹ thuật khác có liên quan về phòng cháy và chữa cháy. 

Các yêu cầu kèm theo: 

- Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo 

dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ 

thống kỹ thuật có liên quan; 

- Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị phòng 

cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng 

chức năng trong suốt quá trình sử dụng./. 

Nơi nhận: 

- Công ty TNHH Gap Agro; 

- C07 – BCA (b/c); 

- Lưu. 

 TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

  Thượng tá Trương Văn Vũ 
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MẶT BẰNG TỔNG THỂ

01

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: HIỆU CHỈNH

SỐ BẢN VẼ: TỶ LỆ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MASTER BUILD
Giám đốc

ĐỊA CHỈ: 104 MAI THỊ LỰU, PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 1, THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM.

MÃ DỰ ÁN              :

CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM:

NGÀY PHÁT HÀNH: ...... / ...... /2024
GAP AGRO01

BẢN VẼ THI CÔNG

THS.KS. VÕ HOÀNG NAM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC
BẢO VỆ THỰC VẬT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

HẠ TẦNG KỸ THUẬT

NGUYỄN ÁNH NGỌC

GAP AGRO - HTKT - 

CÔNG TY TNHH GAP AGRO

ĐỊA CHỈ: LÔ F14, F15, F16-1, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN ĐỨC HÒA 3 -
HỒNG ĐẠT, XÃ ĐỨC LẬP HẠ, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG
AN, VIỆT NAM.

LÔ F14, F15, F16-1, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN ĐỨC HÒA 3
- HỒNG ĐẠT, XÃ ĐỨC LẬP HẠ, HUYỆN ĐỨC HÒA,

TỈNH LONG AN, VIỆT NAM.

KTS. NGUYỄN THỊ HỒNG 

KS. NGUYỄN VĂN DŨNG

KS. NGUYỄN VĂN DŨNG

(MẶT BẰNG TỔNG THỂ)

TT
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Placed Image
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MẶT BẰNG TỔNG THỂ
THOÁT NƯỚC THẢI

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: HIỆU CHỈNH

SỐ BẢN VẼ: TỶ LỆ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MASTER BUILD
Giám đốc

ĐỊA CHỈ: 104 MAI THỊ LỰU, PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 1, THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM.

MÃ DỰ ÁN              :

CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM:

NGÀY PHÁT HÀNH: ...... / ...... /2024
GAP AGRO01

BẢN VẼ THI CÔNG

THS.KS. VÕ HOÀNG NAM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC
BẢO VỆ THỰC VẬT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

HẠ TẦNG KỸ THUẬT

NGUYỄN ÁNH NGỌC

GAP AGRO - HTKT - 

CÔNG TY TNHH GAP AGRO

ĐỊA CHỈ: LÔ F14, F15, F16-1, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN ĐỨC HÒA 3 -
HỒNG ĐẠT, XÃ ĐỨC LẬP HẠ, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG
AN, VIỆT NAM.

LÔ F14, F15, F16-1, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN ĐỨC HÒA 3
- HỒNG ĐẠT, XÃ ĐỨC LẬP HẠ, HUYỆN ĐỨC HÒA,

TỈNH LONG AN, VIỆT NAM.

KTS. NGUYỄN THỊ HỒNG 

KS. NGUYỄN VĂN DŨNG

KS. NGUYỄN VĂN DŨNG

TNT -

(THOÁT NƯỚC THẢI)

Administrator
Placed Image
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